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MỞ ĐÀU 
Rạn san hô tham gia hình thành và bảo vệ hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ trên toàn 

thế giới và có ý nghĩa thật sự đối với các cộng đồng dân cư ở nhiều đảo và vùng ven 
biển trong phương diện bảo tồn đất đai và phục vụ cuộc sống của con người. Vai trò 
hàng đầu của rạn san hô là sự giàu có về thành phần giống loài các sinh vật sống trên 
rạn. Nếu xét trên cùnệ một đơn vị diện tích thì rạn san hô được xem là nơi đa dạng 
nhất về thành phần giong loài sinh vật so với các hệ sinh thái biển khác. Tính đa dạng 
của các loài trên rạn san hô cao đến mức nhiều loài, đặc biệt là động vật không xương 
sổng như giun, giáp xác, thân mềm...vẫn chưa được mô tả hết. Rạn san hô là nơi cho 
nhiều loài tôm, cá, sò... sống phụ thuộc hoàn toàn hoặc một số giai đoạn nhất định 
trong chu trình sống của chúng. Nền đáy cứng với nhiều hang hốc trong đó là nơi trú 
ẩn thuận lợi cho nhiều loài sinh vật như cá con, động vật không xương sống trong giai 
đoạn còn non. Rạn san hô thường gán bó chặt chẽ với rừng ngập mặn, thảm cỏ biển 
nên chúng tạo cho vực nước có tính năng suất sinh học cao và tạo mối Hên kết sinh 
thái cho sự phát triển qua các giai đoạn của nhiều thủy sinh vật. Hàng năm rạn san hô 
cung cấp hàng triệu tấn carbon cho các vùng nước lân cận phục vụ cho hàng loạt quá 
trình sống khác nhau trong đại dương. Rạn san hô còn là nơi cung cấp hàng loạt các 
nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là các loài có giá trị cao. Trong những năm gần đây, du 
lịch biển đang khai thác tài nguyên rạn san hô cho mục tiêu giải trí và mang lại nhiều 
lợi ích cho một số quốc gia đào và ven biển. 

Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên của vùng biển Việt Nam nói chung là thuận lợi 
cho sự phát triển của san hô tạo rạn. Trừ các vùng chịu ảnh hưởng của các lưu vực 
sông với độ muối thấp và độ đục cao, rạn san hô phân bố ở hầu hết các vùng nước 
nông ven bờ, ven đảo có nền đáy chắc và rất giàu có ở các quần đảo Trường Sa và 
Hoàng Sa. Ở vùng biển thềm lục địa Việt Nam, chỉ mới ghi nhận hai kiểu cấu trúc là 
rạn riềm (íhnging reef) và rạn dạng nền (platíbrm reef)- Ờ vùng biền khơi xa, rạn san 
hô thuộc về một kiểu cấu trúc hoàn toàn khác - đó là các đảo san hô vòng (Võ Sĩ Tuấn 
và cộng sự , 2005) 

Vùng biển Việt Nam trải dài với nhiều vĩ tuyến khác nhau và nằm gần với trung 
tâm phát tán của khu hệ động thực vật trên thế giới nên rạn san hô ở đây tương đối 
giàu có về thành phần loài san hô. Những kết quả nghiên cứu đã ghi nhận gần 400 loài 
san hô cứng, thành phần chính hình thành nên các rạn san hô, trong đó một số vùng 
như vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong, vùng ven biển Ninh Thuận, quần đảo Côn Đảo 
có đến trên 300 loài. 

Hiếm có một tỉnh ven biển nào có điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của rạn 
san hô như Khánh Hòa, dọc theo đường bờ và ven đảo hầu hết đều có phân bố cùa rạn 
san hô, đặc biệt một số khu vực như vịnh Vân Phong, vịnh Nha Trang, sự có mặt một 
cách phong phú và đa dạng của hệ sình thái rạn san hô đã góp phần cung cấp các 
nguồn lợi hải sản và đưa Khảnh Hòa thành những tâm điểm chú ý về du lịch sinh thái 
biển đối với cả nước và trên thế giới. 

Nhận thức được tầm quan trọng của rạn san hô và các hệ sinh thái có liên quan 
ở vùng. ven bờ tỉnh Khánh Hòa đối với mục tiêu bảo tồn thiên nhiên gắn liền với các 
hoạt động phát triển kinh tế trong vùng, Sở Tài nguyên Môi trường tình Khánh Hòa 
đã ký kết họp đồng nghiên cún khoa học với Viện Hải dương học Nha Trang nhằm 
thực hiện đề tài "Điều tra hiện trạng phân bo hệ sinh thái rạn san Hô vùng biển ven 
bờ tỉnh Khánh Hòa làm cơ sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững", 
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do Cử nhân Tống Phước Hoàng Sơn làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài được tiến hành trong 
hai năm 2006 - 2007 với kinh phí tổng cộng là: 486.396.000 đ. 

Mục tiêu chính của đề tài là: 
- Đánh giá diện tích phân bố và hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô vùng ven bờ 

tinh Khánh Hòa. 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ sinh thái rạn san hô vùng ven bờ tỉnh Khánh Hòa 

làm cơ sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vừng. 
Các nội dung công việc cụ thể của đề tài được thể hiện chi tiết trong hợp đồng 

nghiên cứu khoa học ký kết giữa Sở Tài nguyên Môi trường và Viện Hải dương học 
Nha Trang cũng như trong quyết định số 683/QĐ-KHCN của Sở Khoa Học Công nghệ 
tình Khánh Hòa về phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện đề tài có tên trên. 

Nhân dịp này chúng tôi gửi lời cảm ơn đến toan thể cán bộ khoa học, những 
người tham gia khảo sát, nghiên cứu và làm nên thành công cùa đề tài. Xin chân thành 
cám ơn lãnh đạo và các cán bộ thuộc Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Khánh Hòa, Sở 
Khoa Học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa đã tạo điều kiện cho Viện Hải Dương Học Nha 
Trang dần đưa những nghiên cứu của mình vào ứng dụng thực tế. Đặc biệt xin chân 
thành cám ơn Tiến sĩ Vố Sĩ Tuấn, chuyên gia nghiên cứu về sinh thái rạn san hô 
người đã phê bình, góp ý, hiệu đính các nội dung chuyên môn và tạo điều kiện để báo 
cáo tổng kết cùa đề tài đạt chất lượng tốt nhất. 
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CHƯƠNG ì: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, TỎ CHỨC THỰC HIỆN VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 

—oOo— 
1. Tổng quan tài liệu: về tình hình nghiên cứu, điều tra khảo sát rạn san hô ờ 

Việt Nam và tĩnh Khánh Hòa 
/. ỉ. Điều tra khảo sát rạn san hô trước năm ỉ975 
Bao gồm chủ yếu các công trình của các tác giả người Pháp. Theo Dawydoff 

(Dawyđoff 1952) ừong vùng biển Nam Trung Hoa, các tập đoàn san hô tảng 
Madrẻporaìres gặp điều kiện thuận lợi phát triển rất mạnh bao phủ nền đá ngầm dưới 
đáy dọc theo bờ biền tạo thành rạn ngầm trải dài. Các rạn ngầm này phát triển nhiều ờ 
vùng biển Phía nam Việt Nam như Côn Đảo, miền Trung Việt Nam trong các vùng 
biển kín như vịnh Nha Trang, vịnh Ben Gỏi, vịnh Vũng Rô. Các vùng biển kín này rất 
thuận lợi cho các tập đoàn san hô tảng phát triển, nhưng đây cũng là nơi chịu ảnh 
hưởng trực tiếp cùa các dòng trầm tích do sông đồ ra. Ngay trong vịnh Hạ Long lượng 
bùn từ sông đổ ra quá nhiều đã ngăn chặn sự phát triền và hủy diệt các tập đoàn san hô 
Madrẻporaìres, còn rất nhiều vết tích khung san hô chết dọc theo chân núi. 

Trong các vùng ven bờ vịnh Thái Lan, ngay trong các vùng có điều kiện khí 
tượng thủy văn và điều kiện hình thành nền đáy rất thích hợp cho các tập đoàn san hô 
Madrẻporaires phát triển, nhưng san hô ở đây rất ít so với các vùng bờ biển phía nam 
Việt Nam và Côn Đảo. Thậm chí không tìm thấy vết tích rạn san hô trên các bờ đá của 
quần đảo Thổ Chu các bờ đá ở đây được hình thành từ cát kết màu sắc sặc sờ, và vùng 
nước ờ đây không bao giờ bị vẩn đục do trầm tích (Krempf 1929, Krempf 1930) 

Theo Krempf (1930) hình thái và cấu trúc các rạn san hô không thuần nhất ngay 
trong vùng biển Đông Dương. Các loài san hô Madrépores khác nhau sẽ tạo nên hình 
dạng của các rạn ngầm và thường gặp là hình lá hoặc hình cành cây 

Khác với các rạn ngầm trải dài do các tập đoàn Madrèporaìres hình thành, các 
tập đoàn san hô Astreidae và san hô Porỉíes tạo nên hình khối cầu. Theo c. Dawydoff 
(1952), sự hình thành các tập đoàn san hô khối Madreporaires rất đặc trưng ở các bờ 
đá ven biển Việt Nam, đặc biệt ở các bờ đá ven đảo nơi hình thành các dải san hô 
ngầm (Dawydoff, 1952). 

Dawydoff (1952) cũng đã phát thảo kích thước và phạm vi phân bố của các rạn 
san hô, các rạn này có chiều rộng từ lo mét (điểm phía Đông cùa Hòn Miều) đến 30 
mét (phía Đông Nam cùa Hòn Lớn), và các rạn ở Hòn Tằm rộng đến Ì km và ở Hòn 
Lớn rộng đến vài km. Độ sâu ở đây dao động từ Ì - 8 mét. Nhưng theo c. DavvydoíT 
(1952), ở độ sâu 2-3 mét các loài san hô Madréporaires là đa dạng nhất. 

Một số kết quả nghiên cứu của Kremp (Krempf 1927) đã phát hiện ra sự hình 
thành và tồn tại các tiểu san hô dạng vòng (micro - atolỉ coral) ở nhiều nơi của ven bờ 
Việt Nam như ở trong vịnh Ben Gỏi, Vịnh Nha Trang, Côn Đảo... Nhưng hiện nay chỉ 
còn sót lại vài tiểu dạng vòng trong vịnh Bến Gỏi như ở Rạn cầu - Sủng Rong, Vũng 
Ké. 

Các ảnh máy bay chụp chi tiết về khu vực vịnh Nha Trang ở tỉ lệ lớn 1/1000 
cũng đã được lưu trữ ở Viện Hải dương học Nha Trang cho đến ngày nay. Qua các bức 
ảnh này cho thấy sự phong phú của rạn san hô vào thời kỳ trước đây. 
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1.2. Giai đoạn hợp tác nghiên cứu Việt - Nga trong nghiên cứu sinh thái rạn 
san hô: 

Hợp tác nghiên cứu Việt - Nga về khảo sát rạn san hô trên qui mỏ lớn chủ yếu 
tập trung vào những năm trước 1990, một sô ít được họp tác sau năm 1990 ở đây 
chúng tôi tổng hợp một số kết quả chủ yểu sau: 

- Chương trình hợp tác Việt - Xô (1981 - 1986) về "điều tra khu hệ động vật 
vùng triều ven biển Phú Khánh" đã tiến hành điều tra, nghiên cứu khảo sát một cách 
chi tiết các khu hệ động vật vùng triều vùng ven biển Phú Yên và Khánh Hòa. Khảo 
sát trên tàu NCB-04 vào tháng 4.1982, tàu Berril vào tháng 7.1982 và tháng 3.1984, 
tàu Viện sĩ Nesmeyanov vào tháng 6.1984 và các chuyến khảo sát ven bờ khác từ 
tháng 12.1982 và các đạt ngắn ngày trong hai năm 1987 - 1988 (tuy thời gian khảo sát 
trước năm 1990 nhưng kết quả khảo sát chúng tôi tham khảo trong tuyển tập Nghiên 
Cứu Biển xuất bản năm 1991 vì vậy có thể đưa vào giai đoạn 1990). Kết quả khảo sát 
trong thời gian này tương đối rộng và đồng bộ kéo dài từ vịnh Vân Phong đến vịnh 
Nha Trang với 24 trạm khảo sát và 51 mặt cắt. Phương pháp tiến hành cho giai đoạn 
này là dùng mặt cắt dọc vuông góc với bờ kéo dài từ 100 - 200m, đánh giá độ phủ 
trung bình của san hô trên toàn bộ diện tích nền đáy băng các khung vuông Ì m 2 và thu 
mẫu định lượng sinh vật đáy bàng các khung Im2 và '/im2 (Võ Sĩ Tuấn, Đào Tấn Hỗ, 
1991).' 

- Hợp tác khảo sát giữa Viện Hải dương học và tàu Akademic Oparin từ 7 -
19/01/2005 tại vịnh Vân Phong, phương pháp chủ yếu là lặn và dùng cào thu mẫu san 
hô để phân tích hỏa sinh. Tuy nhiên đây cũng ià một trong kết quả hợp tác về điều tra 
san hô tại Vân Phong. 

Một số kết quả nghiên cứu chi tiết về đặc trưng, hình thái, cấu trúc và đa dạng 
sinh học ở các khu vực Nha Trang, Ben Gỏi, Cù Lao Rẻ (Lý Sem), Côn Đào, Phú 
Quốc, Nam Du, Thổ Chu được trình bày trong các công trình nghiên cứu của Latypov, 
Titlyanov... 

ỉ. 3. Các nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu rạn san hô của Viện Hải dương học 
- Dự án hợp tác giữa Viện Hài dương học và WWF về bảo tồn biển đã tiến hành 

khảo sát tại vịnh Nha Trang từ 23/2 - 3/3 năm 1993. Đây là một khảo sát tương đối 
đầy đủ về hiện trạng rạn san hô cho vịnh Nha Trang, với phương pháp chủ yếu là mặt 
cắt dọc và hai mặt cắt ngang để xác định thành phần loài, mật độ, kích thước và độ phủ 
của cá rạn, san hô, động vật không xương sống đáy. 

- Đề tài nghiên cứu "Đánh giá khả năng khai thác các hệ sinh thái điển hình 
phục vụ hoạt động du lịch vịnh Vân Phong - Đại Lãnh" do Viện Hải dương học thực 
hiện (PGS.TSKH Nguyễn Tác An làm chủ nhiệm) vào năm 1999 cũng đã tiến hành 
khảo sát rạn san hô tại 8 khu vực của vịnh Vân Phong kéo dài từ Hòn Đen đến Bãi cỏ 
- Ninh Tịnh. 

- Trong chương trình nghiên cứu hợp tác với Thụy Điển (dự án SAREC) có hợp 
phân khảo sát hiện trạng rạn san hô tại 8 diêm chia làm 3 khu vực của vịnh Nha Trang 
đó là khu vực Hòn Mun và lân cận, khu vực Hòn Miếu và lân cận, Khu vực bãi Tiên 
Hòn Rùa. Với sự hỗ trợ của thiết bị lặn SCƯBA, các kiểu họp phần nền đáy rạn, cá rạn 
san hô và sinh vật đáy kích thước lớn được nghiên cứu bởi các thợ lặn chuyên môn. 
Các chuyến điều tra khảo sát này tiến hành vào hai đạt là tháng Ì và tháng 4 năm 
1999. 
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- Chuyến khảo sát tống hợp vùng rạn san hô tại các vùng trọng diêm ven biên 
Khánh Hòa từ ngày 23/7 đến 01/8/2001 tại 4 khu vực nuôi trồng chủ yếu là khu vực 
Hòn Nưa - Đại Lãnh có 2 điểm, vịnh Vân Phong: 4 điểm, Hòn Rùa - Nha Trang: 2 
điểm và vịnh Cam Ranh: 2 điềm. về phương pháp, mồi điểm rạn được chọn khảo sát 
được tiến hành quan sát trên bề mặt trước khi tiến hành đặt mặt cắt. Rạn san hô được 
chọn lựa về mặt tồng quát phải đa dạng về thành phẩn và có độ phủ san hô sống cao. 
Khi một điểm rạn đã được chọn theo tọa độ của máy định vị vệ tinh (GPS), một mặt 
cắt dọc (vertical transect) được đặt vuông góc vói bờ đảo và chạy dài từ bờ ra đến hết 
chiều dài của rạn. Với sự hỗ trợ của thiết bị lặn SCƯBA, các kiều hợp phần nền đáy 
rạn, cá rạn san hô và sinh vật đáy kích thước lớn được nghiên cứu bởi các thợ lặn 
chuyên môn. 

- Đe tài hiện trạng và giải pháp quản lý phục hồi nguồn lợi tại khu vực thôn 
Điệp sơn - Vịnh Vân Phong Khánh Hòa hợp tác giữa Viện Hải dương học với hợp 
phần SUMA trong đó có nội dung khảo sát hiện trạng rạn san hô tại 6 điểm thuộc 
Vịnh Vân Phong vào tháng 3 năm 2004 theo các phương pháp cùa English et ai 
(1997). Kết quả đã đánh giá lại toàn bộ hiện trạng rạn san hô ở các khu vực phía đầu 
nguồn vịnh Vân Phong. 

- Năm 2001 một số khảo sát về hiện trạng rạn và giám sát san hô phía Nam vịnh 
Vân Phong bao gồm các khu vực Xuân Tự và đảo Mỹ Giang do Liên Minh Sinh Vật 
Biền Quốc Te tại Việt Nam (IMA-Việt Nam) và đề tài cơ sở của Viện Hải dương học 
thực hiện với mục đích hình thành một vùng bào tồn dựa trên cơ sở cộng đồng tại 
Xuân Tự và giám sát các điểm rạn của vùng biền Mỹ Giang. 

- Năm 2004 Viện Hải dương học thực hiện đề tài: "nghiên cứu phân vùng chức 
năng khu bảo tồn biển rạn trào Vạn Ninh" (do Ths. Hoàng Xuân Ben làm chủ nhiệm). 
Khu vực nghiên cứu là vùng biển Xuân Tự, các phương pháp thực hiện theo English et 
ai (1997). Kết quà đề tài đã phân thành 5 vùng chức năng: là vùng bảo vệ nghiêm ngặt, 
vùng phục hồi nguồn lợi và phát triển du lịch, vùng bảo tồn các thảm cỏ biển, vùnệ 
nuôi trồng hải sản và vùng khai thác hợp lý. Đe tài đã điều tra, nghiên cứu chi tiết về 
đa dạng sinh học của các hệ sinh thái đặc biệt là hệ sinh thái rạn san hô tại khu vực ven 
bờ Xuân Tự. 

- Trong khuôn khổ của dự án Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa các khảo sát khoa học về hệ sinh thái rạn san hô đã được tiến hành liên tục từ năm 
2002 - 2005 với mục đích chung của việc đánh giá mức độ đa dạng sinh học trong khu 
bảo tồn biển nhàm cung cấp những dẫn liệu về hiện trạng đa dạng sinh học, xác định 
các vùng ưu tiên cho công tác bảo tồn, và xây dựng hệ thống giám sát sự biến đổi về 
tình trạng cùa hệ sinh thái và nguồn lợi biển. Đe đạt được mục tiêu này, cần thiết lập 
một hệ thống giám sát các đặc trưnệ sinh-lý của hệ sinh thái nhằm xác định các tác 
động từ những thay đổi trong cơ che quàn lý của khu bảo tồn biển. Khu vực nghiên 
cứu trong vịnh Nha Trang được chia theo các vùng là vùng lõi, vùnạ đệm, vùng phục 
hôi và vùng chuyên tiêp. Phương pháp nghiên cứu dựa theo tài liệu vê điêu tra sinh vật 
biền nhiệt đới của English et ai, 1997. 

ỈA. Điếm qua các công trình nghiên cứu về tài nguyên môi trường vùng ven bờ 
Khánh Hỏa 

Các điều tra nghiên cứu về tài nguyên môi trường ở vùng biển ven bờ Khánh 
Hòa đã được tiến hành từ khá sớm. 
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Trong chương trình nghiên cứu (1976 - 1978) điều tra tổng hợp vùng biển ven 
bờ Phú Khánh (nay là hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên) do Viện Hải đương học chủ trì, 
các vấn đề khác nhau về điều kiện địa hình - địa chát, điêu kiện tự nhiên, môi trường 
cũng như các đặc điểm về tài nguyên, nguồn lợi, đặc điểm đa dạng sinh học trên toàn 
dải ven bờ Khánh Hòa đã được nghiên cứu một cách chi tiêt và đông bộ. Các két quả 
này là nền tảng cho các nghiên cứu sâu trong các giai đoạn tiếp theo. 

Trong giai đoạn từ thập kỷ 90 đến 2000, các nghiên cứu tập trung vào các vấn 
đề môi trường, nguồn lợi ở các vũng vịnh ven bờ. 

Hiện trạng môi trường vịnh Nha Trang trong từng thời kỳ khác nhau đã được 
nghiên cứu một cách chi tiết thông qua các đề tài, dự án sau: 

• Đề tài "Tình trạng nhiễm bẩn ờ vùng biền ven bờ Nha Trang, hậu quả sinh 
thái và các biện pháp phòng chống" (1990 - 1991) do PGS/TSKH Nguyễn 
Tác An chủ trì. 

• Đề tài "Hiện trạng môi trường nước biền vịnh Nha Trang - Cam Ranh" 
(1996) do TS Bùi Hồng Long chủ trì 

• Đe tài "Điều tra hiện trạng môi trường ven biển thành phố Nha Trang, đề xuất 
các giải pháp cải thiện và phát triền môi trường" (1997 - 1998) do 
PGS.TSKH Nguyễn Tác An chu trì. 

Các đề tài này đã nêu lên được thực trạng môi trường vịnh Nha Trang vào các 
thời kỳ khác nhau cũng như đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm cải thiện môi trường 
nước vùng vịnh Nha Trang. 

Ngoài ra các công trình nghiên cứu của Phạm Văn Thơm và đồng nghiệp như: 
Đề tài "Chất lượng nước sông Cai Nha Trang" (1996 - 1997), Đề tài "Chất lượng môi 
trường nước tỉnh K H " (2003-2004) đã đánh giá chất lượng môi trường nước của sông 
Cái (Nha Trang), sông Dinh (Ninh Hòa) cũng như ảnh hưởng của chúng đến môi 
trường nước xung quanh và vùng ven bờ vịnh Bình Cang - Nha Trang. 

Điều kiện tự nhiên, môi trường và nguồn ìợi khu vực ven bờ vịnh Vân Phong -

Ben Gỏi cũng được quan tâm đầu tư nghiên cửu, có thể kể đến các công trình tiêu 
biểu: 

• Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ "Xây dựng cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, 
sử dụng có hiệu quả vịnh Vân Phong - Bến Gỏi." - 1996 do Bùi Hồng Long 
chủ trì. 

• Báo cáo tồng kết đề tài cấp Bộ "Định hướng quy hoạch khai thác, sử dụng có 
hiệu quả vịnh Vân phong - Ben gỏi" - 1997 do Bùi Hồng Long chủ trì. 

• Báo cáo tồng kết đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp bảo vệ 
môi trường trong quy hoạch xây dựng cảng biển Vân Phong, Khánh Hòa" -

1996 do PGS.TSKH Nguyễn Tác An chủ trì. 

• Báo cáo thực hiện hợp đồng khoa học với ƯBND tỉnh Khánh Hòa "Nghiên 
cứu các đặc điểm sinh thái, nguồn lợi và định hướng quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế hải sản vùng ven bờ vịnh vẩn Phong" - 1998 -do PGS.TSKH 
Nguyễn Tác An chủ trì. 

-7-



• Báo cáo thực hiện hợp đồng với tổng cục đu lịch "Đảnh giá khả năng khai 
thác các hệ sinh thái biển điển hình phục vụ hoạt động du lịch vịnh Vân 
Phong - Đại Lãnh, Khánh Hòa", 1998 do PGS.TSKH Nguyễn Tác An chủ trì. 

• Báo cáo tổng kết dự án hợp tác Việt Nam úc "Quán lý tồng hợp vịnh Vân 
Phong Bến Gỏi", 1996 - 1998. 

Các công trình này đã chỉ ra một cách chi tiết các đặc điểm điều kiện tự nhiên, 
môi trường và nguồn lợi vùng ven bờ vịnh Vân Phong. Một số kết quả nghiên cứu, 
khảo sát vào thời kỳ này vẫn còn có giá trị tham khảo và sử dụng tốt cho ngày nay. 

Trong các báo cáo tồng kết đề tài cấp nhà nước như 
• Đề tài KHCN 06-14 "Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật cải thiện chất 

lượng môi trường để phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản và du lịch vùng 
biến ven bờ Việt Nam", 2001 do PGS.TSKII Nguyễn Tác An chủ trì 

• Đề tài KC 09-07 "Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sình 
thái san hô, cỏ biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh", 2003 -

2005 do PGS.TSKH Nguyền Tác An chù trì 

Ngoài việc bổ sung, đánh giá và hoàn thiện cơ sờ dữ liệu về điều kiện môi 
trường, tài nguyên, nguồn lợi,... một số vùng biển ven bờ Việt Nam, các công trình này 
đã đề xuất các giải pháp họp lý trong việc cải thiện chất lượng môi trường cũng như 
các giải pháp quản lý, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái biển (như san hô và cỏ 
biển), ở các khu vực ven bờ thuộc tỉnh Bình Định, Khánh Hòa. 

7.5. Các kết quả nghiên cứu về ứng dụng công nghệ viễn thám trong đảnh giá 
sự phân bo rạn san hô ở vùng ven bờ Việt Nam 

Việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu các hệ sinh thái ven bờ 
còn là một vấn đề mới mẻ đối với các nhà khoa học Việt Nam. 

Trong giai đoạn 2003-2004 một dự án quốc tế do chương trình bảo vệ môi 
trường Liên hợp quốc (ƯNEP) và mạng lưới giám sát rạn san hô toàn cầu (ICRAN) đã 
hỗ trợ cho Viện Hải dương học Nha Trang thử nghiệm áp dụng phương pháp viễn 
thám va GIS trong xây dựng bản đồ phân bố các hợp phần của rạn san hô ở vùng ven 
bờ tỉnh Ninh Thuận (là một trong những điểm trình diễn quốc tế ƯNEP/GEF "Ngăn 
chặn xu thế suy thoái môi trường ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và vịnh Thái 
Lan" - hợp phần san hô (Tống Phước Hoàng Sơn và cộng sự, 2004). 

Sau hai năm thực hiện dự án đã thu được một số kết quả bước đầu đáng khích 
lệ, đó là: 

• Đã áp dụng có hiệu quả phương pháp viễn thám và GIS trong xây dựng bản đồ 
phân bố các hợp phần của rạn san hô và cỏ biền vùng ven bờ tỉnh Ninh Thuận. 
Nhờ việc sử dụng các nguồn ảnh có độ phân giải trung bình như Landsat 
(ĐPG-30m), ASTER (ĐPG-15m) và cả các anh may bay (TL 1/33.000), bàn đồ 
phân bố về các thành phần ưu thế của rạn san hô như san hô cứng, san hô chết, 
cỏ biển, cát, nền đá... ở vùng ven bờ tỉnh Ninh Thuận đã được xây dựng, các 
họp phần nền đáy đã được khoanh định và tính diện tích. Một số rạn san hô* ở 
vùng nước sâu ở Vĩnh Hy - Thái An (H > 25m) đã được phát hiện bang 
phương pháp gộp ảnh. 

" Đã xây dựng được một phần mềm quản lý cơ sở dừ liệu bản đồ về rạn san hô và 
các đặc điểm môi trường sinh thái, đa dạng sinh học có tiên quan. Đây là một 
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cơ sờ dữ liệu bản đồ ở dạng "mở", người sử đụng có thề quản lý, cập nhật, truy 
vấn và cả phân tích thông tin. 
Một số công trình viễn thám đã bước đầu ứng dụng hiệu quả phương pháp này 

trong đánh giá phân bố rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long (Tống Phước 
Hoàng Sơn và cộng sự 2005b , 2006), đánh giá phân bô rạn san hô ở vùng ven bờ Ninh 
Thuận, Phú Quốc và cả và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát 
triển rạn san hô ở Côn đáo (Tống Phước Hoàng Sơn và cộng sự 2005a , 2005c, 2005 d, 
2006 à, 2006b). 

Một số kết quả mới về giải đoán rạn san hô và các hệ sinh thái ven bờ khác 
bằng phương pháp viễn thám đã được tiến hành ở vùng biển Đà Nằng, Phú Quốc. Từ 
các đề tài, dự án như vừa nêu trên, một số kết quả đáng khích lệ đã đạt được và làm 
tiền đề và luận cứ khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Xuất phát từ mục tiêu của đề tài, tận dụng họp ỉý các kết quả đã thu được từ các 
nghiên cửu trước đây, đề tài sẽ tiến hành tập hợp dữ liệu, nghiên cứu khảo sát bồ 
sung, thu thập dữ liệu ảnh viễn thám, đánh giá chi tiết hiện trạng phân bố và các đặc 
trưng đa dạng sinh học nguồn tại trên rạn, xây dựng CSDL - GIS từ đó đề xuất ra các 
giải pháp bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa. 

Các bước tiến hành, thực hiện đề tài được trình bày cụ thể ở phần tiếp theo 

2,- Phạm vi đề tài và tổ chức thực hiện : 
2.7.- Phạm vi của để tài và đoi tượng nghiên cứu: 
Đề tài được thực hiện trong phạm vi vùng ven bờ Khánh Hòa trong khoang tọa độ 

địa lý 
- Từ 109 0 00' đến 109 0 30' kinh độ Đông 
- T ừ 11°45' đếnl2°50' vĩđộBắc 

và đường bờ cho đến 50 m nước sâu 
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa bao gồm 

các nghiên cứu về đặc điểm đa dạng sinh học, nguồn lợi trên rạn san hô, các tác nhân 
ảnh hưởng đến tinh trạng sức khỏe của rạn và cả đặc điểm phân bố không gian của rạn 
san hô và các hợp phần nền đáy có liên quan. 

2.2. - Phân công nhân lực: 
Đề thực hiện các nội dung công việc của đề tài, các cán bộ Viện Hải dương học 

Nha Trang đã tham gia theo các nhóm chuyên đề khác nhau: 
- Nhóm nghiên cứu về hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô vùng ven bờ tỉnh Khánh 

Hòa do Thạc sĩ Hoàng Xuân Ben chủ trì, các cán bộ tham gia chính gồm: 
• Th.s Hoàng Xuân Ben, phòng nguồn lợi thủy sinh: tham gia khảo sát, 

đánh giá thành phần độ phủ rạn san hô, tổng hợp kết quà, viết báo cáo 
chuyên đề 

• Th.s Nguyễn Văn Long, phòng nguồn lợi thủy sinh: tham gia khảo sát, 
đánh giá thành phần mật độ cá rạn, viết báo cáo chuyên đề. 

• CN Phan Kim Hoàng, phòng nguồn lợi thủy sinh: tham gia khảo sát, đánh 
giá thành phần độ phủ rạn san hô 
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• CN. Phạm Bá Trung, phòng Địa chất biển: tham gia khảo sát, đánh giá 
hình thái và cẩu trúc rạn. 

- CN. Nguyễn Phi Uy Vũ, phòng Động vật có xương sống: tham gia khảo sát, 
biên tập ảnh chụp dưới nước. 

- Nhóm nghiên cứu về các tác nhân tự nhiên và nhân sinh ảnh hưởng đến tình 
trạng sức khỏe của rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa do Cử nhân Phạm Văn 
Thơm chủ trì, các cán bộ tham gia chính gồm: 

• CN. Phạm Văn Thơm, phòng Thủy Địa Hóa: tồng quan tài liệu, tổng hợp 
kết quả, phân tích các đặc điểm môi trường ảnh hưởng đến rạn san hô, viết 
báo cáo chuyên đề 

• Th.s. Lê Thị Vinh, phòng Thủy Địa Hóa: tổng quan tài liệu, phân tích kết 
quả. 

• CN. Phạm Bá Tâm, phòng Thủy Địa Hóa: tồng quan tài liệu 
• CN. Tống phước Hoang Sơn, phòng GIS và viễn thám: phân tích các tư 

liệu viễn thám, bô sung các thông tin vê các băng chứng các tác nhân tự 
nhiên và nhân sinh ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của rạn san hô vùng 
ven bờ Khánh Hòa. 

• Th.s Lê Thị Thu Hà: thu thập, phỏng vấn cư dân vùng ven bờ và cán bộ 
địa phương, phân tích các tài liệu kinh tế xã hội và xác định các tác nhân 
nhân sinh ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của rạn san hô vùng ven bờ 
Khánh Hòa. 

• CN. Nguyễn Chí Công, phòng Vật lý: bồ sung tài ỉiệu viễn thám, xây dựng 
các bản đồ phân bố hàng tháng về hàm lượng vật lơ lửng, chlorophyll-a và 
nhiệt độ nước biển tầng mặt. 

• CN. Phan Thành Bắc, phòng GIS và Viễn thám biển: bồ sung tài liệu viễn 
thám, xây dựng các bản đồ phân bố hàng tháng về hàm lượng vật tơ lửng, 
chlorophyll-a và nhiệt độ nước biển tầng mặt. 

- Nhóm nghiên cứu sử dụng công nghệ GIS và viễn thám nhằm xây dựng bản đồ 
phân bố chi tiết, đánh giá diện tích phân bố của rạn san hô vùng ven bờ tỉnh 
Khánh Hòa do CN Tống Phước Hoàng Sơn chủ trì, các cán bộ tham gia chính 
gồm: 

• CN Tống Phước Hoàng Sơn, phòng GIS và Viễn thám biển: tham gia khảo 
sát, xử lý ảnh viễn thám, tồng hợp kết quả, báo cáo chuyên đề 

• Th.s. Làu Và Khin, phòng CSDL biển: tham gia khảo sát, xử lý ảnh viễn 
thám. 

• CN. Ngô Mạnh Tiến, phòng CSDL biển: tham gia khảo sát, xử lý ảnh viễn 
thám 

• CN. Phan Thành Bắc, phòng GIS và Viễn thám biển: tham gia khảo sát, 
xử lý ảnh viễn thảm 

- Nhóm nghiên cứu xây dựng Cơ sở dữ liệu về hệ sinh thái rạn san hô vùng ven 
bờ tỉnh Khánh Hòa do Thạc sĩ Làu Và Khin chủ trì, các cán bộ tham gia chính 
gồm: 
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• Thạc sĩ Làu Và Khin, phòng CSDL biển: thiết kế hệ thống, lập trình 
CSDL, báo cáo chuyên đề 

• CN. Tống Phước Hoàng Sơn, phòng GIS và Viễn thám biển: thiết kể hệ 
thống, thẩm định hoạt động của chương trình. 

• CN. Ngô Mạnh Tiến, phòng CSDL biển: ỉập trình CSDL, cập nhật thông 
tin, dữ liệu 

• CN. Phan Thành Bắc, phòng GIS và Viễn thám biển: tham gia khảo sát, 
thu thập dữ liệu, số hóa, biên tập bản đồ, cập nhật thông tin, dữ liệu 

• CN. Phạm Bá Trung, phòng Địa chất biển: tham gia khảo sát, thu thập dữ 
liệu, số hỏa, biên tập bàn đồ, cập nhật thông tin, dữ liệu 

• Th.s. Nguyễn Đình Đàn, phòng Địa chất biển: tham gia khảo sát, thu thập 
dữ liệu, cập nhật thông tin, dữ liệu 

• CN. Nguyễn Phi Uy Vũ, phòng Động vật có xương sống: tham gia khảo 
sát, thu thập dữ liệu. 

2.3- Tẻ chức thực hiện: đề tài đã tiến hành các nội dung công việc khác nhau, 
bao gồm 

2.3.1.- Tổng quan, tập hợp các tài liệu nghiên cứu đã có: 
Trong khuôn khổ của đề tài, chúng tôi đã tiến hành thu thập, sư dụng và phân 

tích các nguồn tài liệu, số liệu về đa dạng sinh học, nguồn lợi trên rạn san hô, các dừ 
liệu môi trường ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến tình trạng sức khỏe rạn san hô và 
các các ảnh viễn thám chụp ở vùng ven bờ Khánh Hòa, bao gồm 

- Tổng hợp số liệu khảo sát về đặc điểm đa dạng sinh học và nguồn lợi tháng 3 
năm 2004 ở khu vực Điệp Sơn (Tây Bắc vịnh Vân Phong) thuộc đề tài "Hiện trạng và 
giải pháp quản lý phục hồi nguồn lợi tại khu vực thôn Điệp sơn - Vịnh Vân Phong 
Khánh Hòa". 

- Tổng hợp các số liệu khảo sát về đặc điểm đa dạng sinh học và nguồn lợi vào 
tháng 10 năm 2004 ở 3 khu vực Rạn Trào, Rạn Tướng, Cùm Meo (Tây vịnh Vân 
Phong) thuộc đề tài "Nghiên cứu phân vùng chức năng khu bảo tồn biển rạn Trào Vạn 
Ninh" . 

- Tổng hợp các số liệu khảo sát (XI điểm) trong vịnh Nha Trang về đặc điểm đa 
dạng sinh học và nguồn lợi năm 2005 thuộc dự án Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa. 

- Tổng hợp, phân tích các kết quả nghiên cứu về môi trường nước và trầm tích 
vùng ven bờ tỉnh Khánh Hòa (từ năm 2000 - 2005) (Phạm Vãn Thơm, 2007). Đánh 
giả các điều kiện môi trường ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến tỉnh ưạng sức khỏe 
rạn san hô. 

- Thu thập các ảnh vệ tinh và ảnh máy bay từ nhiều nguồn khác nhau, thời gian 
khác nhau chụp vùng ven bờ Khánh Hòa, cụ thể là: 

+ Nguồn ảnh vệ tinh: 
s Ì ảnh SPOT5 chụp ngày 11 tháng 3 năm 2004 phủ khu vực Nha Trang -

Cam Ranh với độ phân giải lo m (ảnh đa phổ) và 5m (ảnh toan sắc). 
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s ỉ ảnh SP0T4 chụp này 13 tháng 8 năm 2000, phủ khu vực từ phía nam vịnh 
Bến Gỏi đến Hòn Mun (Vịnh Nha Trang) với độ phân giải 20m. 

s 2 ảnh Landsat với độ phân giải 30m (một là Landsat TM4 chụp ngày 18 
tháng 6 năm 2001, một là ảnh Landsat7 ETM+ chụp ngày 14 tháng ỉ năm 
2002). Các ảnh này bao phủ khu vực từ Nha Trang đến Bắc Bình Thuận. 

s 2 ảnh ASTER với độ phân giải 15m ( một phủ khu vực từ Cam Ranh đến 
Mỹ Hòa chụp ngày 26 tháng 12 năm 2000, một phú khu vực phía Bắc vịnh 
Vân Phong - Nha Trang chụp ngày ỉ 8 tháng Ì năm 2001). 

s Bộ ảnh ALOS do Trung tâm vũ trụ Nhật cung cấp, chụp ngáy 17 tháng 7 
năm 2007 bao gồm 2 ảnh AVNIR2 (đpg: Ì Om) và 3 ảnh PRISM (ảnh toàn 
sắc - đpg: 2.5m). 
+ Nguồn ảnh máy bay: 

s Các ảnh máy bay tỉ lệ lớn 1/1000 chụp năm 1942 ở các khu vực đảo Trí 
Nguyên, Hòn Tằm, Hòn Một, ven bờ Tây Nam Hòn Tre. 

s Các ảnh máy bay cấp độ xám (grey scale) chụp năm 1969 do Hải quan Mỹ 
bay chụp phục vụ xây dựng bản đồ địa hình vùng ven bờ. 

s Các ảnh máy bay - ảnh tổ họp màu ở bán đảo Hòn Gôm, vịnh Nha Trang, 
vịnh Cam Ranh ơ các tỉ lệ 1/10.000; 1/5.000. 

s Các ảnh toàn sắc (ảnh cấp độ xám - gray scale) với tỉ lệ gốc là 1/33.000. 

2.3.2. Khảo sát bồ sung, điều tra mới: 
- Khảo sát bồ sung về cấu trúc, hình thái, đa dạng sinh học, nguồn lợi: 

+ Khảo sát bổ sung về đa dạng sinh học và nguồn lợi trong vịnh Vân 
Phong ở 8 điểm rạn san hô vào tháng 9 năm 2006 bao gồm: Bãi Ông, 
Lạch Cổ Cò, Bãi Tre, Hòn Đen, Bắc Mỹ Giang, Nam Mỹ Giang, Rạn 
Ngầm, Đá Đỏ. 

+ Khảo sát bồ sung về đa dạng sinh học và nguồn lợi ở Rạn Chảo và Bãi 
Dài Ninh Vân vào tháng lo năm 2006. 

+ Khảo sát đa dạng sinh học và nguồn lợi, đo sâu - chụp ảnh nền đáy, 
phân tích hình thái cấu trúc ở hai bãi cạn san hô ven bờ Khánh Hòa: Bãi 
cạn Lớn (Rạn Cạn) và bãi Cạn Thủy triều vào tháng 4 năm 2006. 

+ Khảo sát đa dạng sinh học và nguồn !ợi ở khu vực ven bờ Cam Ranh và 
chi tiết ở 3 điểm rạn san hô: Bãi Nồm, Bãi Chướng và Mũi Bình Tiên 
vào tháng 11 năm 2006 và tháng 8 năm 2007. 

+ Khảo sát hình thái, cấu trúc rạn san hô, chụp ảnh nền đáy theo các mặt 
cắt thẳng góc với bờ ở Lạch cồ Cò, Bãi Ông, Hòn Đen, Cùm Meo, Rạn 
Chảo, Hòn Mun và Hòn Miều vào tháng 4 và tháng lo năm 2006. 

Thông qua các đạt khảo sát này đã thu thập hem 700 bức ảnh chụp nền đáy và 
12 băng quay video ở các khu vực khác nhau. Các tư liệu này đã được chọn lọc và lưu 
vào cơ sở dữ liệu GIS về quản lý đa dạng sinh học và nguồn lợi rạn san hô vùng ven 
bờ Khánh Hòa. 

- Khảo sát xây dựng bộ điểm chìa khóa phục vụ giải đoan về phân bố rạn san 
hô và các họp phần nền đáy ở vùng ven bờ Khánh Hòa. 
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+ Khảo sát vùng ven bờ vịnh Vân Phong vào tháng 9 năm 2006, bao gồm: 
Hòn Ngang - Bãi cát Thắm (5 điểm); Tuần Lề - Hòn Trì (7 điểm); Xuân 
Tự (10 điểm); Mỹ Giang (12 điểm); Ninh Vân (8 điểm). 

+ Khảo sát vùng ven bờ vịnh Nha Trang vào tháng 3 năm 2006, bao gồm: 
Bãi cạn Lớn ( 8 điểm); Mũi Cò (6 điểm); Bãi Bàng (4 điềm); Hòn Miêu 
(6 điểm); Hòn Mun (5 điểm); 12) Bãi cạn Thủy Triều (8 điểm); 13) Bãi 
Nồm (5 điểm); Mũi Bình Tiên (6 điểm). 

+ Khảo sát vùng ven bờ vịnh Cam Ranh vào tháng 11 năm 2006, bao gồm: 
Bãi cạn Thủy Triều (8 điểm); Bãi Nồm (5 điểm); Mũi Bình Tiên (6 
điểm), Tây Mũi sấp (8 điểm). 

- Điều tra kinh tế xã hội học: phục vụ đánh giá ảnh hưởng của các họat động 
nhân sinh đến tình trạng sức khóe rạn san hô 

+ Tiến hành điều tra kinh tế xà hội học vào tháng 3 năm 2006 ở một số xã 
đảo và vùng ven bờ ở các khu vực gần các rạn san hô như: xã Vạn Thạnh 
(Vạn Ninh), Vạn Thẳng (Vạn Ninh), Vạn Hưng (Vạn Ninh), Ninh Phước 
(Ninh Hòa), Ninh Vân (Ninh Hòa), Vĩnh Nguyên (Nha Trang), Cam 
Lập (Cam Ranh), Cam Bình (Cam Ranh). Đã phỏng vấn 120 cư dân 
vùng ven bờ thông qua các phiếu phỏng vấn phát ra ở các khu vực vừa 
nêu trên. 

+ Các đối tượng được phỏng vấn bao gồm ngư dân, người buôn bán sản 
phẩm biền (các nâu), cư dân ven biển làm nghề khác. Các thông tin chi 
tiết của phiếu phỏng vấn được chỉ ra ờ phụ lục . 

+ Phỏng vấn bán chính thức các nhà quản lý ở cấp xã , huyện và các doanh 
nghiệp kinh doanh du lịch, nuôi trồng thủy sản nhằm xác định độ tin cậy 
từ các thông tin có được từ phiếu điều tra; phát hiện các giải pháp quản 
lý, sử dụng rạn san hô của cộng đồng; thăm dò mức độ tham gia của 
cộng đồng vào công tác quản ỉý, sử dụng bền vững rạn san hô. 

2.3.3.- Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm: 
- Nghiên cứu các đặc điểm cấu trúc hình thái, đa dạng sinh học, nguồn lợi: xử 

lý thông tin, biên tập ảnh chụp và các băng quay video, phân tích kết quả đánh giá đặc 
điểm đa dạng sinh học, thành phần loai, nguồn lợi, độ phủ, các tác nhân có hại lên rạn 
san hô. 

- Đánh giá các điều kiện tự nhiên, môi trường và tác động nhân sinh ảnh hưởng 
đến tình trạng sức khỏe rạn san hô, bao gom: 

+ Đánh giá các tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường 
+ Phân tích các đặc điểm môi trường 
+ Phân tích các đặc điểm kinh tế xã hội, các hoai động nhân sinh. 

+ Phân tích, xử lý ảnh viền thám bổ sung các thông tin, các bằng chứng có 
liên quan về các ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, môi trường và họat 
động nhân sinh ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe rạn san hô. 

- Sử dụng tư liệu ảnh viễn thám và khảo sát ngầm trong xây dựng bản đồ phân 
bố rạn san hô và các hợp phần nền đáy cũng như xác định vị trí và diện tích của các 
rạn ở vùng ven bờ Khánh Hòa, bao gồm các công việc sau: 
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+ Thử nghiệm các phương pháp xử lý ảnh khác nhau trên các loai ảnh viễn 
thám khác nhau nhằm giải đoan phân bố rạn san hô vùng ven bờ Khánh 
Hòa. 

+ Đánh giá độ chính xác của các phép giải đoan phân bố rạn san hô trên 
trên các loai ảnh khác nhau. 

+ Chọn lọc loai ảnh thích hợp nhất, chuẩn hóa xây dựng một quy trình giải 
đoan về phân bố rạn san hô. 

+ Giải đoan phân bố rạn san hô và các hợp phần nền đáy khác ở vùng ven 
bờ Khánh Hòa. 

+ Chuyển đổi dữ liệu ảnh sang dữ liệu số GIS, xây dựng, biên tập bản đồ 
số và tính toan diện tích phân bố. 

- Xây dựng cơ sở dừ liệu GIS về đa dạng sinh học và nguồn lợi trên các rạn san 
hô ở vùng ven bờ Khánh Hòa, bao gồm các công cụ sau: 

+ Công cụ quản lý bản đồ số. 
+ Công cụ quàn lý thư viện thông tin: 
+ Công cụ quản lý các đặc điểm đa dạng sinh học, nguồn lợi. 

Kết quả: 
Đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu trên 300 bản đồ, sơ đồ GIS (trên hệ lưới chiếu 

VN2000 ở các tỉ lệ khác nhau) về điều kiện tự nhiên, môi trường, tài nguyên, nguồn 
lọi ừên rạn san hô. Một số bản đồ chọn ỉọc đã được giới thiệu minh họa ở phần phụ 
lục hình. 

Đã cập nhật các dừ liệu về đa dạng sinh học, nguồn lợi, các ảnh chụp và băng 
quay video cảnh quan nền đáy ở các khu vực khảo sát. Thông qua việc thiết kế họp lý 
cơ sở dừ liệu, các dừ liệu thuộc tính vừa nêu đã liên kết chặt chẽ với các bản đồ GIS 
tạo nên một bức tranh tường minh, sinh động về đa dạng sinh học, nguồn lợi rạn san 
hô vùng ven bờ tỉnh Khánh Hòa. 

Đã cập nhật các dữ liệu thông tin nguồn và thông tin chi tiết (toan bộ văn bản) 
vào cơ sở dữ liệu Metađata. Bao gồm các tài liệu về các luật định, chính sách, các nghị 
định về bảo vệ, sử dụng hợp lý bền vững tài nguyên, nguồn lợi rạn san hô. Các quyết 
định về quy họach tổng thề về phát triển kinh tế, quy họach phát triền ngành (du lịch, 
kinh tế thủy sản, các khu kinh tế,...) cũng được cập nhật và đưa vào cơ sở dữ liệu. 

Ngoai ra các dữ liệu metadata về các ảnh viền thám thu thập của đề tài cũng 
được cập nhật vào cơ sở dừ liệu. 

2.3.4.- Hội thảo khoa học: đã tồ chức hai hội thảo chuyên đề báo cáo các kết 
quả của đề tài, trao đổi thông tin, tập hợp các ý kiến phê bình, góp ý từ các nhà khoa 
học, các nhà quản lý nhằm hoan thiện hơn báo cáo và các kết quả của đề tài. 

- Hội thảo chuyên đề về "Các giải pháp về bảo tồn, phát triển bền vững rạn san 
hô vùng ven bờ Khánh Hòa" tổ chức vào tháng 12 năm 2007 tại Sở Tài Nguyên và 
Môi Trường Khánh Hòa. 

- Hội thảo báo cáo các kết quả đạt được của đề tài tổ chức vào tháng 3 năm 
2008 tại Viện hài Dương Học Nha Trang. 
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2.3.5.- Tồng hợp tài liệu, báo cáo tổng kết: đề xuất các giải pháp về bảo tồn, 
phát triển bền vững, tạo rạn nhân tạo và cà các kiến nghị khác. 

3. Tài liệu và phương pháp nghiên cứu: 
Để thực hiện các nội dung cônạ việc của đề tài, các cán bộ Viện Hải dương học 

đã tham gia theo các nhóm chuyên đề như vừa nêu trên, ở mỗi nhóm chuyên môn đã 
tiến hành nghiên cứu bằng các phương pháp khác nhau. 

3. ỉ. Các phương pháp khảo sát đa dạng sinh học, nguồn lợi : trong đánh giá 
hiện trạng phân bố rạn san hô: 

Ì. Ì „- Phương pháp mặt cắt khung sinh vật lượng: Cho phép đánh giá hình thái-

cấu trúc rạn san hô. Phương pháp này tiến hành bằng cách rải dây đo khoảng cách theo 
mặt cắt dọc mặt cắt vuông góc với bờ. Đánh giá độ phủ trung bình của san hô theo 
mặt cắt trên nền đáy bằng các khung vuông Im2. Các hợp phần trên nền đáy, thành 
phần loài và tính đa dạng sinh học, vị trí cách bờ bao xa, độ sâu bao nhiêu, thành phần 
nền đáy như thế nào sẽ được mô tả chi tiết và cả ảnh chụp đi kèm theo mặt cắt... 

1.2. - Phương pháp Mantatow (English et ai, 1997): được sử dụng để đánh giá 
nhanh thành phân và độ phủ của san hô và các hợp phần nền đáy theo chiều dọc bờ. 
Với gương lặn và ống thở, người quan sát được canô kéo chậm ở vùng sườn dốc rạn, 
quan sát theo từng đoạn lOOm một và đánh giá độ phủ độ phủ của san hô cứng (HC), 
san hô mềm (SC), san hô chết (DC), cỏ biển (SG), rong biển (SW) và vụn san hô 
(Gravel) và được phân chia theo các bậc độ phủ từ 0 đến 5. Giá trị độ phủ bằng 0 tức 
là độ phủ bằng 0%, bậc Ì cho nhóm đọ phủ từ ỉ - 10%, bậc 2: 11 - 30%, bậc 3: 31 -

50%, bậc 4: 51 - 75% và bậc 5: 76 - 100% độ phù nền đáy. 
1.3. - Phương pháp mặt cất điềm - Reeícheck (Hodgson và Waddell, 1997) được 

sử dụng để đánh giá chi tiết độ phủ của san hô tại các điểm đã được xác định toa độ 
bằng định vị vệ tinh GPS. Hai mặt cắt dài đặt song song với bờ một MC cạn và một 
MC sâu được khảo sát chi tiết theo từng mét dưới sự hỗ trợ của thiết bị lặn SCUBA. 

Các thông số giám sát san hô ở phương pháp mặt cắt - điểm là các hợp phần 
đáy như san hô cứng (ký hiệu HC), san hô mềm (SC), san hô chết (DC), đá (RC), san 
hô vở vụn (RB), rong lớn (FS), hải miên (SP), cát (SD), bùn (SI), các dạng khác (ÓT). 

Cá rạn san hô bao gồm cá Mũ (Groupers), cá Kẽm (Sweetlips); cá Bướm 
(Butterflyfishes); cá Mù gù (Bumphead parrotíĩsh); cá Bàng chài (Humpheadíĩsh); cá 
Hồng (Sanppers); cá He (Leíhrimdae); cá Thiên thần (Pomacanthidae); cá Đìa 
(Rabbitíĩshes). 

Một sổ loài động vật không xương sống đáy đóng vai trò quan trọng về mặt 
sinh thái và thực phẩm trên rạn như tôm Bác sĩ (Stenopus hispỉdus); cầu Gai đen 
(Diadema); cầu ệai bút chì (Heterocentrotus mammaillatus); Hải sâm (Sea 
cucumber); Sao biển gai {Acanthaster planci), Trai tai tượng {Tridacna), ốc Đụn 
(Trochus), ốc Tù và {Charonỉa trỉtonis), tôm Hùm (Lobster). 

Ngoài ra, còn quan sát san hô bị hư hại do thả neo, do đánh mìn và do cả do 
các nguyên nhân khác như : bệnh san hô, do sao biền gai ăn san hô..xác loại rác lưới 
đánh cá mắc trên rạn, các loại dây câu, vỏ đồ hộp, túi nilon... cũng được ghi nhận. 

Sơ đồ các vị trí khảo sát chính về hiện trạng và đặc điểm đa dạng sinh học rạn 
san hô và các hệ sinh thái khác ở vùng ven bờ tỉnh Khánh Hòa được chỉ ra ở hình 1. 
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Hình Ì: Sơ đồ các vị trí khảo sát chính (tập hợp tài liệu hiện có và bố sung mới) 
về hiện trạng và đặc điểm đa dạng sinh học rạn san hô và các hệ sinh thái khác ở vùng 

ven bờ tỉnh Khánh Hòa 
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3.2. Sử dụng tư liệu ảnh viễn thám và khảo sái ngầm: nhằm xây dựng bản đồ 
phân bố chi tiết, đánh giá diện tích phân bố của rạn san hô vùng ven bờ tỉnh Khánh 
Hòa 

3.2.1.- Thu thập các nguồn ảnh viễn thám từ nhiều nguồn khác nhau: Đe tài đã 
tiến hành tập hợp, phân tích tư liệu viễn thám từ nhiều khác nhau và thời gian khác 
nhau (hình 2), như đã nêu ở chương ì, phần 2.2. Ì 

Các kết quả phân tích về sau cho thấy ảnh ALOS (bao gồm cả AVNIR2 và 
PRISM) chụp này 17 tháng 7 năm 2007 là nguồn ảnh quan trọng nhất trong giải đoán 
phân bố rạn san hô ở khu vực ven bờ Khánh Hòa (hình 3). Nguồn ảnh này có độ phân 
giải cao (lOm đối với các băng phổ màu và 2.5 m đoi với băng toàn sác), ảnh mới nhất 
(chụp ngày 17 tháng 7 năm 2007), có độ nét cao, ít phủ mây ( độ phủ mây ~ 0%). Đặc 
biệt hơn, ảnh này có cả băng xanh lam ở dải phổ (420 - 500 nm), băng này có khả 
năng xuyên suốt qua lớp nước khá tốt, phục vụ phân biệt tốt các đối tượng ở vùng 
nước sâu. 

Ở một số khu vực bãi dốc, rạn hẹp, san hô phân bố ở độ sâu lớn như bờ Đông 
vịnh Vân Phong, quá trình phân tích xử lý ảnh viễn thám không cho những kết quả 
mong muốn. Trong trường họp này, phương pháp chuẩn của trung tâm khí tượng hải 
dương Hoa Kỳ (NOOA, 2001) về phân tích các họp phẩn phân bố rạn san bô bằng ảnh 
máy bay đã được sử dụng. 
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Hình 2: Phạm vi phủ các loại ảnh viễn thám hiện có phục vụ cho việc giải đoán 
phân bố rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa - Ninh Thuận (1A: ảnh Lanđsat ETM+, 

2A, 2B; 2C; 2D: ảnh ASTER và PRISM; 3A,3B; ảnh SPOT4, SPOT5, AVNIR2 
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Hình 3: Ảnh tổ hợp màu AVNIR2-321 (ÌOm) chụp toan cảnh Vân Phong 
- Nha Trang (trên) và Nha Trang - Cam Ranh (dưới) vào ngày 17/7/2007 

là nguồn ảnh chính để phân lập phân bố rạn san hô ven bờ Khánh Hòa 
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3.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa xây dựng các điểm chìa khóa: phục vụ giải 
đoan ảnh về phân bô rạn san hô 

Phương pháp này sử dụng trực tiếp để chọn điểm chìa khóa cho việc phân lập 
ảnh. Phương pháp này được thực hiện dựa trên các vị trí chọn lọc sau khi xem xét ảnh 
tổ hợp màu hoặc ảnh gộp (từ ảnh máy bay và ảnh viễn thám). Có 3 nhóm điểm khảo 
sát chính được chọn là: 

• Nhóm điểm khảo sát vật liệu nền đáy là cát theo các độ sâu khác nhau. Thực 
tế chúng tôi đã chọn 192 điểm nền đáy cát ở vùng Vân Phong Nha Trang và 
161 điềm cát ờ vùng Nha Trang - Cam Ranh phục vụ tính chỉ số bất biến theo 
độ sâu của từng cặp băng phục vụ giải đoan ảnh. 

• Nhóm điểm khảo sát dùng cho phân lập ảnh: bao gồm các điếm khảo sát có 
nền đáy khác nhau như: san hô cứng, san hô chết, nền đá + san hô, nền đá, 
cát, rong và cỏ biển. Các điểm này một phần được rút ra trực tiếp từ các khảo 
sát mặt cắt ngang - khung sinh vật lượng, một số được khảo sát bố sung lặn 
điểm trên các bãi rạn, bãi cạn ngầm, bãi rong, thảm cỏ biển... 

• Nhóm điểm khảo sát dùng để đánh giá sai số, hiệu chỉnh kết quả và hoàn 
thành bản đồ tác giả. Các điểm này được chọn sau khi có bản đồ phân lập các 
kiểu nền đáy, một số khác chọn ngẫu nhiên. 

• Sử dụng các ảnh máy bay làm cơ sở chủ yếu cho việc chọn các điểm khảo sát 
chìa khoa chi tiết phục vụ cho phân lập ảnh. 

• Sơ đồ các vị trí khảo sát phục vụ xây dựng bộ điểm chìa khóa phục vụ giải 
đoan về phân bố rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa được chỉ ra ở hình 4. 

• Sơ đồ minh họa một vị trí khảo sát chi tiết phục vụ giải đoan phân bố san hô ở 
ở Hòn Mài (Vịnh Vân Phong) được chỉ ra ở hình 5 

2.3. Phương pháp đo sâu : Ở các khu vực bãi rạn ngẩm như ờ Bãi Cạn lớn, Bãi 
Cạn Thủy Triều, ngoai các khảo sát sinh học chúng tôi đã tiến hành đo sâu và chụp 
ảnh mặt cắt bằng máy đo sâu hồi âm G3300P đính kèm định vị GPS. Các số liệu đo 
sâu (phụ lục ) là tài liệu để xây dựng bộ khóa giải đoan địa hình đáy các bãi cạn và 
tính toan diện tích các bãi cạn ngầm. 
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Hình 4: Sơ đô các vùng khảo sát lặn diêm phục vụ xây dựng bản đô phân bô rạn san 
hô vùng ven bờ Khánh Hòa bằng phương pháp viễn thám 

ĩ ) Hỏn Ngang - Bãi cát Thắm (5 điểm); 2) Tuần Lề - Hòn Trì (7 điểm); 3) Bắc 
Hòn Tre (16 điểm ; 4) Xuân Tự (lo điểm); Mỹ Giang (ỉ2 điếm); 6) Ninh Vân (8 
điếm); 7) Bãi cạn Lớn (8 điếm) ; 8) Mũi cỏ (6 điểm ; Bãi Bàng (4 điểm); ỈO) 
Hòn Miêu (6 điếm); ỉ ỉ) Hòn Mun (5 điếm); 12) Bãi cạn Thủy Triều (8 điếm); 
ỉ3) Bãi Nồm (5 điểm); Mũi Bình Tiên (6 điểm). 
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Hòn Mài: 
- Bao gồm các điểm khảo sát: 1) 109.29684° E 12.63958° N 

2) 109.29564° E 12.63913° N 
3) 109.29594° E 12.63896° N 

- Ảnh chụp tọa độ Ì từ số SUNP0022 đến sốf SUNP0027, tọa độ 2 từ số 
SƯNP0001 đến số SƯNP0008, tọa độ 3 tò số SUNPOOlOa đến số SƯNP0020 
thư mục: D:\Khanh Hoa\Anh thúc dĩa doi ỉ (September)\Hòn Mài 

- Lặn theo hướng từ tọa độ 2 đến 3 kết thúc ở Ì 
- Qua khảo sát thực tế cho thấy 

+ Tại toa độ 2 thì đây là nền San hô chết chiếm 90% 
+ Tại toa độ 3 thì đây là nền San hô chết chiếm 97%, 3% còn lại là san hô 
sống dạng khối Poritest 
+ Tại toa độ Ì thì đây là nền San hô chết, nhưng phía trong bờ là đá, ở độ sâu 
2.5-3m có San hô sổng chiếm diện tích từ 10 đến 15% 

Hình 5: Ảnh máy bay tổ họp màu toàn cảnh khu vực Hòn Mài (vịnh Vân Phong), 
mô tả các điểm khảo sát và một vài ảnh chụp đi kèm ở điểm khảo sát Ị 
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3.2.3. Quy trình giải đoán về phân bố rạn san hô 
Dựa trên nguyên lý của việc giải đoan rạn san hô băng phương pháp tính toán chi 

số bất biến theo độ sâu (Edmun et ai 2000, Nyoman et ai 2003, Tống Phước Hoang 
Sơn, 2004), một quy trình giải đoan rạn san hô phù hợp với điều kiện thực tế ở vùng 
ven bờ Khánh Hòa đã được đề xuất. Quy trình này được tiến hành theo các bước sau: 

a) Nắn chỉnh hình học: nhằm đưa dữ liệu ảnh vệ tinh (ở đây là bộ ảnh AVNIR2, 
chụp ngày 17/7/2007) về tọa độ địa lý thực tế ở khu vực Khánh Hòa theo hệ lưới chiếu 
VN2000, múi 3°, kinh độ chuẩn Ì08°15' E. 

b) Hiệu chỉnh bức xạ: là phép chuyền ảnh từ giá trị thô (DN - Digital number) 
trên ảnh sang bức xạ phổ. Phương trình chuyển đồi từ giá trị DN (0 -ỉ- 255) sang bức 
xạ phổ ở đầu dò biểu diễn ờ dạng 

Rađ = a * DN + b (a: gain - độ dốc; b: offset - kinh độ gốc) 
Gain và oíĩset của từng băng phổ của ảnh AVNIR2 được thể hiện trên leader fíle 

đi kèm theo ảnh. 
c) Hiệu chỉnh khí quyển: cho phép hiệu chỉnh giá trị bức xạ phổ sau khi toại trừ 

các ảnh hưởng của khí quyển, chuyển đổi bức xạ phổ sang phổ phản xạ trên bề mặt 
nước. 

Ở đây chúng tôi đã sử dụng bộ công cụ "dark substract" tronạ phần mềm ENVI 
4.2 nhằm hiệu chỉnh khí quyển. Nguyên lý và các thuật toan cụ thể của phương pháp 
loai bỏ ảnh hưởng khí quyển theo phương pháp lọai trừ điềm tối đã được chúng tôi 
giới thiệu cụ thể trong báo cáo tồng hợp "Sử dụng công nghệ viễn thám trong giải 
đoan phân bố rạn san hô ở ven bờ Ninh Thuận" (Tống Phước Hoang Sơn, 2004). 

d) Hiệu chỉnh cột nước: cho phép chuyển đồi phổ phản xạ bề mặt về phản xạ nền 
đáy. Đây là giai đoạn quan ừọng nhất trong phép xử lý ảnh nhằm giải đoán phân bố 
rạn san hô và các họp phần nền đáy khác. 

Quan hệ tuyến tính (logarỉt) giữa phổ phản xạ bề mặt của băng thứ ĩ và băng thứ 
j theo các điểm nền đáy cát chọn ngẫu nhiên ở các độ sâu khác nhau là cơ sỡ cùa phép 
tính chỉ số bất biến theo độ sâu (D.I.I - Depth Invariance Index). 

D.I.I ìj = a * Ln(pi) - Ln(pj) + b 

Trong đó: 

pi, pj : là phổ phản xạ bề mật của cặp băng (ì j ) lấy từ các điểm nền đáy cát. 

a, b : là hệ số góc và kinh độ gốc thu được từ đường hồi quy tuyến tính thể hiện 
quan hệ giữa phổ phản xạ bề mặt giữa băng ì và băng j . 

e) Che khuất (mask) khu vực không nghiên cứu : Khu vực lục địa và vùng nước 
sâu được che khuất (bằng phép gán gia trị DN = 0) nhằm loai bỏ phổ của các đối 
tượng không nằm trong phạm vi nghiên cứu và làm tăng cường độ rõ nét của các đối 
tượng cần thiết trong phép phân lập. 

f) Phân lọai có giám sát (supervised classiíĩcation): sử dụng phép phân lọai 
"khoang cách Mahalobich" trong phần mềm ENVI 4.2 dựa trên 106 điềm khảo sát trên 
các hợp phân nên đáy khác nhau nhăm nhận dạng các đôi tượng nên đáy cần phân lập. 

g) Chuyển đổi dữ liệu dạng raster sang dữ liệu GIS: cho ta bức trang phân bố của 
rạn san hô và các họp phân nên đáy có liên quan ở vùng ven bờ Khánh Hòa. 
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3.3. Phân tích các điểu kiện tự nhiên - môi trường và tác động của các hoạt 
động nhân sình: ảnh hưởng lên tình trạng sức khỏe rạn san hô ở vùng ven bờ Khảnh 
Hòa. 

3.3.1. - Nghiên cứu các điểu kiện tự nhiên - môi trường ảnh hưởng lên tình 
trạng sức khỏe rạn san hô: 

- Đề tài đã tập họp, tổng quan đánh giá chất lượng nước và trầm tích ở vùng ven 
bờ Khánh Hòa ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến tình trạng rạn san hô dựa ừên bộ 
dữ liệu về điều kiện tự nhiên -môi trường tổng hợp khảo sát ở vùng ven bờ Khánh Hòa 
từ trước đến nay (Phạm Văn Thơm, 2007 - báo cáo chuyên đề, Nguyễn Tác An -

1998a, 1998Ò, 2002, 2005, Bùi Hồng Long 1996a, 1996b, 1997, 2004) 

- Thông qua phương pháp sử dụng ảnh viễn thám, biến động theo không gian và 
thời gian (theo tháng) của các yếu tố như: nhiệt độ nước biển tầng mặt, hàm lượng 
chlorophyỉl-a tầng mặt, hàm lượng vật lơ lừng và hoan lưu dòng chảy ở vùng biển ven 
bờ Khánh Hòa đã được phân tích một cách chi tiết từ các tư liệu ảnh viễn thám màu. 

Thuật toán xử lý nhiệt độ nước biển tầng mặt SST của Minnet và đồng nghiệp 
đề nghị năm 1999 được sử dụng. 

Thuật toán xử lý chlorophyll-a tằng mặt của Litelier và Abbott đề nghị năm 
1996 được sư dụng. 

Thuật toán giải đoán hàm lượng vật lơ lửng rút ra từ ảnh MODĨS 250m ở vùng 
ven bờ Khánh Hòa như sau: 

TSS= -4,92+ 1250,35 RSÌ (n - 42 ; r = 0.76) 

Trong đỏ TSS: hàm lượng vật lơ lừng xử lý phân tích từ ảnh viễn thám 
RS1: giá trị số DN trên băng Ì của ảnh MODIS 250m 

n : số số liệu (42) các ừạm khảo sát hàm lượng vật lơ lừng ven bờ 
từ Khánh Hòa đến Bình Thuận thu thập từ 2000 - 2005. 

Ảnh MODIS lkm từ thu thập hàng ngày từ vvebsite http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ 
và http://reason.gsfc.nasa.gov/Giovanni/. Ảnh MODIS 250m từ thu thập hàng ngày 
từ vvebsite http://ladsweb.nascom.nasa.gov/data/search.html 

Ngoai ra dựa trên các nguồn ảnh viền thám hiện có của đề tài, đã phân tích các 
băng chứng cụ thể ảnh hưởng đến tình trạng rạn san hô như ảnh hưởng của nước ngọt 
và vật chất từ sông đổ ra, nuôi trồng thủy sản, các họat động phát triển vùng ven 
bờ,... 

3.3.2. - Nghiên cứu các tác động kinh tế xã hội lên rạn san hô: 

Nguồn tài liệu được sử dụng để đánh giá các hoạt động kinh tế xã hội vùng ven 
bờ Khánh Hòa được thu thập từ các báo cáo của tỉnh Khánh Hòa cũng như tiến hành 
phòng vấn, phát phiếu điều tra để thu thập các số liệu về tình hình khai thác, sử dụng 
nguồn lợi san hô cũng như tình hình kinh tế - xã hội, môi trường khu vực nghiên cứu. 

Các phương pháp nghiên cứu tác động của các hoạt động kinh tế xã hội đến rạn 
san hô được sử dụng trong đề tài là phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia 
(McCracken et ai, 1988), phương pháp phân tích hệ thống (Clayton et ai- 1996, IƯCN-
1996, Nguyễn Đình Hòe - 1999)7 mô hình Reefs át Risk (Dyrk Bryan, 1998). 

3.3.2.1. Phương pháp đánh giá nhanh cỏ sự tham gia (PRA) 
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Đã sử dụng phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia PRA (Participatory 
Rapid Appraisal) để thu thập các số liệu về tình hình kinh tể xã hội, tình hình khai thác 
và sử dụng nguồn lợi trong cộng đồng trong khoảng lo năm trở lại đây (từ năm 2000 
đến nay) với sự tham gia và ủng hộ của các cấp chính quyền và cộng đồng trong việc 
đề xuất các giải pháp... thông qua bộ công cụ của RRA gồm xây dựng bảng câu hỏi 
chót (questionair board) và thê hiện băng các câu hỏi cụ thê trong phiêu điêu tra, 
phỏng vấn ngư dân và các cán bộ quản lý. 

a. Thiết kế bảng các câu hỏi chốt 
Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài chủng tôi xây dựng các câu hỏi chốt như: 

- Trong những năm gần đây có những thay đổi gì về điều kiện tự nhiên, tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven bờ Khánh Hòa 
- Những thay đổi về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có ảnh hưởng gì đến hiện 
trạng của rạn san hô ờ vùng ven bờ tỉnh Khánh Hòa 
- Tình hỉnh khai thác, sư dụng nguồn lợi, các vấn đề môi trường và các tác động khác 
đến rạn san hô trong khu vực vịnh trong thời gian 10 năm gần đây như thế nào? 
- Đã có những giải pháp nào sử dụng bền vững rạn san hô ở vùng ven bờ Khánh Hòa 

b. Xây dựng phiếu điều tra 
Các câu hỏi chốt được thể hiện thành các câu hỏi ở phiếu điều tra để thu thập 

các thông tin về khai thác và sử dụng nguồn lợi biền, về chất lượng môi trường vùng 
nghiên cứu cũng như tìm hiểu sự ủng hộ, kinh nghiệm tham gia và những mô hình 
quản lý, sử dụng san hô đà có trong cộng đồng. 

c. Tiến hành điều tra: Đã tiến hành điều tra đặc điềm kinh tế xã hội học thông qua 120 
phiếu phỏng vấn phát ra ở một số xã đảo và vùng ven bờ ở các khu vực gần các rạn 
san hô như: xã Vạn Thạnh (Vạn Ninh), Vạn Thắng (Vạn Ninh), Vạn Hưng (Vạn 
Ninh), Ninh Phước (Ninh Hòa), Ninh Vân (Ninh Hòa), Vĩnh Nguyên (Nha Trang), 
Cam Lập (Cam Ranh), Cam Bình (Cam Ranh). 

Các đối tượng được phỏng vấn gồm ngư dân, người buôn bán sản phẩm biển 
(các nâu), cư dân ven biển làm nghề khác. Các thông tin chi tiết của phiếu phỏng vấn 
được chỉ ra ở . 

Phỏng vấn bán chính thức các nhà quản lý ở cấp xã , huyện và các doanh 
nghiệp kinh doanh du ỈỊch, nuôi trồng thủy sản nham xác định độ tin cậy từ các thông 
tin có được từ phiếu điều tra; phát hiện các giải pháp quản lý, sử dụng rạn san hô của 
cộng đồng; thăm dò mức độ tham gia của cộng đồng vào công tác quản lý, sử dụng 
bền vững rạn san hô. 

3.3.2.2. Phương pháp phân tích hệ thống 

a. Phân tích cấu trúc hệ thống rạn san hô 
Rạn san hô là một hệ thống sinh thái riêng biệt và khá nhạy cảm đối với các 

biến động của chất lượng môi trường biển ven bờ cũng như những tác động của con 
người. Vì thế, các rạn san hô ven bờ cần phải được .xem là các hệ thống sinh thái 
nhân văn. 

Ở các hệ thống sinh thái, các hoạt động của con người là yếu tố đầu vào (input) 
của hệ thống và tác động đến các yếu tố cấu trúc của hệ thống. Ờ hệ thống rạn san hô 
ven bờ, các hoạt động nhân sinh vừa là yếu tố đầu vào (input), vừa là yếu tố nội tại 
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của chính hệ thống, nó tác động đến các yếu tố cấu trúc của hệ thống và bị các yếu tố 
đỏ tác động ngược trở lại. 

Trong hệ thống rạn san hô, các yểu tố cấu trúc của hệ thống là san hô (yếu tố 
quan trọng nhất cùa hệ thống); yếu tố sinh vật rạn gồm cá rạn, một số động vật không 
xương sống đáy có vai trò rất quan trọng về mặt sinh thái, ngoài ra còn có cầu gai 
đen, sao biền gai, ốc gai; yếu tố phi sinh học gồm san hô chết sau một năm (bị rong 
phủ), đá, cát, bùn, rác...yếu tố nhân sinh tại rạn bao gồm các hoạt động khai thác, 
đánh bắt, nuôi trồng, thả neo, du lịch... 

Dựa trên nguyên lý nhân - quả cùa phương pháp phân tích hệ thống (Dyrk 
Bryan, 1998), mối tương tác giữa 4 yếu tố cấu trúc của hệ thống rạn san hô với những 
ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào sẽ quyết định trạng thái rạn và đầu ra của rạn. 

Với nguồn tài liệu, số liệu hiện có việc đánh giá hiện trạng rạn san hô bằng 
phương pháp phân tích hệ thống chủ yếu thông qua 4 yếu tố cấu trúc của hệ thống là 
san hô, sinh vật rạn, các tác động nhân sinh, các yếu tố phi sinh vật (hình 6). 

Đầu vào 
> 

Sinh vật rạn 

Các yếu 
tố phi 

sinh vật 

San hô 
Các họat 
động nhân 
sinh tại ran 

Đầu ra 

Hình 6: Mô hình phân tích cấu trúc hệ thống rạn san hô 

b. Thiết lập biểu đồ SAM 
Biểu đồ SAM là "Biểu đồ đánh giá độ bền vững" (Sustainabỉe assessment 

mapping" được đề xuất lần đầu năm 1996 bởi Clayton và đồng nghiệp (Cỉayton et ai 
1996). Biểu đồ SAM dùng để hiền thị chất lượng hiện trạng của một hệ thống bằng 
cách so sánh với chất lượng kỳ vọng (tức là chất lượng bền vững). 

Biểu đồ SAM có dạng một hình tròn, phân làm nhiều múi (hình quạt), mỗi hình 
quạt được dành cho một yếu tố cùa hệ thống hoặc một tiêu chí để đánh giá hệ thống. 
Nêu các tiêu chí đều có trọng số ngang nhau (đều bằng 1,0) thì các hình quạt được chia 
ra có diện tích bàng nhau. Bán kính R của hình tròn luôn có giá trị R=1,0 (= 100%). 

Giá trị chất lượng của tiêu chí ĩ (Tj) được tính bằng phương trình tương quan: 
T -T 

y _ thúc min 

Với Tthực (giá trị thực tế) = T m j n , ta có Tj= 0,0, vùng biểu diễn giá trị của tiêu chí í 
trùng với tâm hình tròn (Tị = Rị = 0). 

Với T [ h ự c = T m a x , ta có Tị = 1,0, vùng biểu diễn giá trị của tiêu chí ì trùng với 
toàn bộ hỉnh quạt ( Ti = Rị = ì ,0). 
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Kết quả cuối cùng ta sẽ có một biểu đồ SAM với n tiêu chí (hình 7) 

Phần bôi đen là hiện trạng, vòng tròn là trạng thái kỳ vọng hoặc bền vững của 
một hệ sinh thái cụ thề. 

Sử dụng biểu đồ SAM để hiển thị hiện trạng rạn san hô với các tiêu chí kỳ vọng 
là: 

Tị: là tỳ lệ độ phủ san hô sống thực tế so với độ phủ kỳ vọng (max); với T m a x = 
0,75 (độ phủ san hô sông đạt giá ừị 75 % trở lên); T m ị n = 0. 

T 2 : là tỷ lệ giữa số lượng các loài cá rạn chỉ thị của rạn san hô thực tế so với số 
lượng các nhóm cá rạn chỉ thị kỳ vọng. T m a x = 10 (chỉ tính lo loài cá chỉ thị cùa rạn san 
hô: cá Mù, cá Kẽm, cá Mù gù, cá Mó gù, cá Bàng chài, cá Hồng, cá Hè, cá Đìa, cá 
Bướm, cá Thiên thần).Tmin = 0. 

T 3 : là tỳ lệ giữa số lượng các nhóm động vật không xương sống đáy có lợi cho 
rạn san hô thực tế so với so với số lượng các nhóm kỳ vọng (max); với T m a x = 7 (chỉ 
tính 7 nhóm đặc trưng gồm: tôm Hùm, tôm Bác sĩ, cầu gai bút chì (còn gọi là nhúm 
đá), Hải sâm, Trai tai tượng, ốc Đụn, ốc Tù và); T m i n = 0. 

Với các tiêu chí không kỳ vọng là (T4, T5) : 

Vì T'i là không mong muốn nên Tị = ỉ - tị = Ì - T""IC - T'm" -» T, = 7max - T""K 

T 4 : là sự vắng bóng của các nhóm động vật đáy không có lợi cho rạn san hô và cả 
các tác động nhân sình khác như ; với Tmax= 3 (ốc Gai, Sao biển gai, cầu gai đen), Tmin 
- 0 . 

Tỷ. là sự vắng bóng các dấu hiệu đặc trưng phản ánh các sự suy thoái, sức ép lên 
rạn san hô. T m a x = 6 (các yếu tố phi sinh vật: san hô bị chết, san hô vụn, đá, cát, bùn và 
các loại khác), Tmin = 0. 
c. Tính toan chỉ số EDI : EDI (Ecological Downjone Index) là chỉ số sinh thái đo độ 
bền vững của hệ thống (Nguyễn Đình Hòe, 1999). EDI có giá ừị từ 0,0 đến 1,0, phản 
ánh những giá trị chưa đạt được mức kỳ vọng của hệ sinh thái, những khoảng chưa 
thành công của công tác bảo vệ hệ sinh thái. 
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Nếu gọi EDI là những giá trị chưa đạt được của tiêu chí ì, ta có: 
EDỈ, =1-7; 

Một hệ thống có n tiêu chí, EDI sẽ là: 

EDỈ = I £ 0 - O 

EDI chính là giá trị trung bình chưa đạt được của tiêu chí i. EDI biến đổi từ 1,0 
(không đạt được gì cả) đến 0,0 (đạt được giá trị kỳ vọng) 

Với: EDI = 1,00 : giá trị trung bình chưa đạt được của tiêu chí 
EDI - 0,70 : giá trị ngưỡng tai biến của hệ thống 
EDI = 0,30 : giá trị ngưỡng an toàn của hệ thống 
EDI = 0,00 : giá trị kỳ vọng 

Đe lượng hóa sức ép lên rạn san hô cũng như mục tiêu kỳ vọng bảo vệ rạn san 
hô, giả sử hệ thống rạn san hô (X) có EDI = 0,50, biểu diễn hệ thống rạn san hô như 
sau (hình 8). 

® © 

EDI 
• • 
1,00 0,70 0,50 0,30 0,00 

Hình 8: Biểu đồ EDI của một hệ thống rạn san hô 

Việc cải thiện chất lượng hệ thống rạn san hô X sẽ thực hiện một lộ trình hai giai 
đoạn gồm: 

- Giai đoạn Ì: đưa rạn san hô X về giá trị 0,30 (ngưỡng an toàn) 
- Giai đoạn 2: Đưa rạn san hô X về giá trị EDI = 0,0 (giá trị kỳ vọng) 
Chỉ số EDI là cơ sở của hoạch định lộ trình chiến lược bảo vệ hệ sinh thái san 

hô. 
c- Đánh giá mức độ đe dọa đến rạn san hô bằng một số chỉ tiêu định lượng của 

mô hình Reefs át Risk (Dyrk Bryan, 1998) 
Bằng kỹ thuật chập bản đồ theo mô hình Reef át Risk (Dyrk Bryan, ỉ 998) đã 

đánh giá mức độ đe dọa của các hoạt động kinh tế xã hội đến rạn san hô bằng một số 
chỉ tiêu có yếu tố định lượng cụ thề (bảng 1). 
Bảng Ì: Đánh giá mức độ đe dọa của các hoạt động kinh tế xã hội đến rạn san hô 

STT Tên chỉ thị Mức độ Đe dọa cao Đe dọa trung 
bình 

/ Phát triền đới bờ 
1 Các diêm dân cư — r — , 

Bát kê to nhỏ 
< 8 km 

2 Khai mỏ — ì — ì — < 

Bát kê kiêu gì < 10 km 
3 

— " ì 

Diêm du lịch Kể cả lặn <8km 
4 Nuôi trông thủy sản Bao gồm cả nuôi ven <10km <8km 
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— q 

D ơ V a nuôi ĐÍCH 
lĩ 
l i 

* V 
\J ít ti le tri trlCrl 

Cảng Cảng vừa < 10 km <30 km 
Cảng nhò 1 f\ Ị 

< 10 km 
in Khai thác quá mức và 

đánh bắt hủy diệt 
1 Mật độ dân sô vùng bờ Mật độ dân sô vùng bờ 

> ì no noirrYỈ / 
<20 km -

2 Đánh bắt hủy diệt Vùng đánh mìn hay 
chất dóc 

< 20 kin 

Theo phân loại của mô hỉnh Reef át Risk , rạn được xem là bị đe dọa cao nếu có 
ít nhất một kiểu đe dọa cao; rạn được xem ỉa bị đe dọa trung bình nếu không có kiểu 
đe dọa nào cao và có ít nhất một kiều đe dọa trung bình; rạn được xem là ít bị đe dọa 
nếu có một kiểu đe dọa trung bình (Dyrk Bryan, 1998). 

3.3. Phương pháp xử lý số liệu: 
Sử đụng phần mềm EXEL để sử lý các số liệu thu thập về đa dạng sinh học rạn 

san hô ở từng diêm rạn khảo sát (bao gôm 30 diêm rạn ; 14 ở vịnh Vân Phong ; 12 
điểm ở vịnh Nha Trang và 4 điểm ở vịnh Cam Ranh). 

Sử dụng các phần mềm GIS (Maplníbr 7.5) để kết nối dữ liệu phi không gian 
về đa dạng sinh học rạn san hô với các dữ liệu không gian về vị trí trạm. Xây dựng hệ 
thông bản đô - biêu đô thê hiện các đặc trưng đa dạng sinh học rạn san hô và các chỉ 
sổ sinh thái của toan vùng ven bờ Khánh Hòa cũng như từng vùng cụ thể. 

3.4. Phương pháp xây dựng CSDL-GĨS: quản lý đa dạng sinh học và nguồn lợi 
trên rạn san hô vùng ven biển Khánh Hòa 

CSDL-GIS về quản lý rạn san hô vùng ven biển Khánh Hòa được xây dựng trên 
cơ sở lập trình hướng đối tượng và được tích họp từ các phần mềm và hệ CSDL. 

- Phần mềm Visual Studio.Net 2.0 được sử dụng chính cho công tác lập trình xây 
đựng hệ CSDL và liên kết với các bản đồ sổ. 

- Các phần mềm Maplníòr 7.5 và MapBasic 4.0 được sử dụng để quản lý, tìm 
kiếm, hiển thị và cập nhật mới các bản đồ số GIS 

- Hệ dữ liệu bản đồ GIS được xây dựng trên hệ lưới chiếu V N 2000 tỉ lệ 
1/50.000, múi 6° và ti lệ 1/25.000, múi 3°, kinh đọ độ gốc 108° 15'. 

- Các hợp phần chính trong Cơ sở dữ liệu - GIS bao gồm: hệ thống bản đồ GIS, 
Dữ liệu về đa dạng sinh học và Thư viện thông tin (Meta Data). 

- Sơ đồ phân rã các chức năng chính trong cơ sở dữ liệu - GIS về quản lý đa 
dạng sinh học và nguồn lợi rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa được chỉ ra ở 
hinh9. 
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Khởi tạo chức năng 

s Cập nhật 
s Tìm kiểm 
S Bổ sung 
S Hiệu chỉnh 
s Xóa 
J In ấn 

Hệ thống bản đồ GIS 
s Các bản đồ nền 
s Các bàn đồ môi trường 
s Các bản đồ phân bố chi tiết 

rạn san hô 
s Các bàn đồ về đa dạng 

sinh học, nguồn lợi 

Hệ thống dữ liệu MetaĐata 
Loai tài liệu, vãn bản pháp quy 
Tác giả, đồng tác giả 
Cộng tác viên 

• Cơ quan ban hành 

ự Cơ quan lưu trữ 

s Tính hiệu lực 
Tóm tắt nội dung văn bản 

ự Kiểu định dạng 
ự Kích thước văn bản 

Toan văn cùa dữ liệu 

Dữ liệu đa dạng sinh học, nguồn lợi trên rạn san hô 
s Hệ thống quản lý dữ liệu (theo vùng, theo thời 

gian, theo trạm) 
s Độ phong phú (độ phù, nguồn lợi chù yếu trên 

rạn, mật độ cá rạn và sinh vật đáy, sinh vật chi 
thị tình trạng rạn, các tác động lên rạn) 

s Đặc điểm đa dạng sinh học 
• Danh mục lòai san hô 
• Danh mục loai cá rạn san hô 
• Danh mục loai rong biển 
• Danh mục loai thân mềm, da gai, giáp xác, 
giun nhiều tơ,... 

s Quản lý danh mục thành phần lòaỉ 
• Theo điểm rạn san hô + bàn đồ phân bố 
• Tự điển danh mục họ, giống, loai 
• Đặc điểm loai: ảnh chụp, đặc điểm hình thái, 
tên phổ thông, tên địa phương, người phát hiện, 
khả năng bảo tồn (loai đặc hữu, loai đe dọa, loai 
quy hiếm,...) 

s Cành quan hình thái, cảnh quan nền đáy 
• Album ảnh, băng quay Video theo bình đồ 
" Album ảnh, Video clip theo mặt cắt 

Hình 9: Sơ đồ phân rã các chức năng hiện có trong chương trình quản lý CSDL - GIS 
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CHƯƠNG l i : ĐẶC ĐIỂM ĐA DẠNG SINH HỌC 
VÀ NGUỒN LỢI TRÊN RẠN SAN HÔ VÙNG VEN BỜ KHÁNH HÒA 

—oOo- -

1. Phân bố địa lý rạn san hô ở vùng ven bờ Khánh Hòa : 
Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên của vùng biển Việt Nam nói chung là thuận lợi 

cho sự phát triền của san hô tạo rạn, trừ các vùng chịu ảnh hưởng của các lưu vực sông 
với độ muôi thấp và độ đục cao. 

Theo Võ Sĩ Tuấn và cộng sự (2005), rạn san hô phát triển tốt ở dãi ven bờ Việt 
Nam và cả ở ngoai khơi xa (quần đảo Trường sa và Hoang Sa), trong đó vùng ven bờ 
Khánh Hòa là một trong những khu vực rạn san hô phát triển tốt (vịnh Vân Phong, 
vịnh Nha Trang và cả ở Cam Ranh) với độ đa dạng sinh học cao (hình 10) 

lim 

tím 

Hình 10 : VỊ trí phân bô của các rạn san hô vùng ven bờ tinh Khánh Hòa (đường đỏ) 
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1.1.- Phân bố rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa từ tư liệu ảnh viễn thám kết 
họp khảo sát ngầm: 

Dựa trên bộ ảnh viền thám (bao gồm cả ảnh vệ tinh và ảnh máy bay) như đã 
nêu ở phần phương pháp kết họp với 106 điểm khảo sát chìa khóa thu thập băng 
phương pháp khảo sát điểm theo các hợp phần nền đáy khác nhau như: san hô cứng 
(32 điểm), san hô chết (23 điềm), Rong + cỏ biển (10 điểm), san hô chết + đá (13 
điểm), nền đá (Ì Ì điểm), nền cát (17 điểm), chúng tôi đã thu được một số kết quả sau: 

- Đã xây dựng các phương trình tính chỉ số bất biến theo độ sâu của từng cặp 
băng từ ảnh ALOS-AVNIR2 dựa trên bộ dữ liệu phổ phàn xạ nền đáy cát cho 
cả hai khu vực 

• Khu vực Vân Phong - Nha Trang (192 điềm cát) 

D.LI 12 = 1.2842* Ln (pl) - U i (p2) - 0.7753 

D.I.I 13 = 0.6784 * Ln (pl) - Ln (p3) + 0.746 

D.I.I 14 - 0.4976* Ln (pl) - Ln (p4) + 1.25 

D.I.I 23 = 0.258 * Ln (p2) - Ln (p3) + 2.0762 

D X I 2 4 = 0.1773* Ln(p2) - Ln (p4) + 2.3044 

D.I.I 34 = 0.4162* Ln (p3) - Ln (p4) + 1.6926 
• Khu vực Nha Trang - Cam Ranh (ỉ61 điểm cát) 

D.I.I 12 = 1.2695* Ln(pl) - Ln (p2) - 0.7197 

D.I.Ĩ13 - 0.707* Ln(pl) - Ln (p3) + 0.7812 

D.I.I 14 - 0.2913* Ln(pỉ) - Ln (p4) + 2.0442 

D.I,Ĩ23 = 0.Ỉ957* Ln(p2) - Ln (p3) + 2.3116 

D.I.I 24 = 0.5473* Ln (p2) - Ln (p4) + 1.2134 

D.I.I 34 - 0.3926* Ln (p3) - Ln (p4) + 1.7773 

Kết quả chi tiết về phân tích tương quan và hồi quy trên từng cặp băng được chỉ ra 
ở hình l i và hình 12 

Như vậy, từ 4 băng phổ của ảnh AVNIR2 chúng tôi đã tạo ra 6 băng phổ mới là cơ 
sở quan trọng để giải đoan phân bố rạn san hô. 

Bằng phép phân loai có giám sát "khoang cách Mahalobich" dựa trên 6 băng phổ 
D.I.I , đã tạo ra được bản đồ phân bố chi tiết của rạn san hô và các họp phần nền đáy 
khác ven bờ tỉnh Khánh Hòa. 
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2 • ' R2 = 0.9246 
^ L n í b D 

1.0 
1 5 2 25 3 3.5 4 

35 
Ln(b3) 

2 ^ ^ ^ ^ 
R

2 = 0.7969 
Ln (bi) 

15 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 

3.5 

Ln (b4) 

2.5 . . . 

y = 0.258*+ 2.0762 
R

2 = 0.7061 
Ln (bi) 

2 
1.5 2 25 3 3-5 4 

3.5 
Ln(b3) 

2 • • y = 0.4976x + 1.25 
R2 = 07647 

Ln (b2) 

2 2.5 3 35 4 45 

3.5 
Ln (b4) 

2.5 *•' y = 0.1773x + 2.3044 
R

2 = 0.7265 

Ln (b2) 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4 5 

3.5 
Ln(b4) 

R
2 = 0.7606 

Ln(b3) 
2 
1.5 2 2 5 3 3.5 

Hình 1 ỉ: Quan hệ tuyến tính Ioga giữa từng cặp băng phổ trên ảnh AVNIR2 chụp khu vực 
Vân Phong - Nha Trang ngày 17/7/2007 dựa trên phổ phản xạ nền đáy cát của 192 điềm khảo 

sát, làm cơ sở để tính chỉ số bất biến theo độ sâu của từng cặp băng. 
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Ln(b4) 

2.5. ' y = 0.1957x + 2.3116 
R
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2 . Ln (tứ) 
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2.5 - " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ S ^ x + 1.7773 
R

2 = 0.7347 

2 Ln (b3) 
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Hình 12: Quan hệ tuyến tính loga giữa từng cặp băng phổ trên ảnh AVNIR2 chụp khu vực 
Nha Trang - Cam Ranh ngày 17/7/2007 dựa trên phổ phản xạ nền đáy cát của 161 điểm 

khảo sát, làm cơ sở để tính chỉ số bất biến theo độ sâu của từng cặp băng. 
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- Kết quả đánh giá độ chính xác của phép phân lập trên ảnh AVNIR2 cũng như 
các ỉọai ảnh vệ tinh khác được chỉ ra ở phần 1.2. 

- Sử dụng phương pháp giải đoan bằng mắt (visual methođ) dựa trên bộ ảnh máy 
bay đa phô (TL 1/5.000) bao gồm 14 cảnh chụp ở bán đảo Hòn Gôm ngày 19 
tháng 3 năm 2005, cho phép bố sung những thông tin về phân bố rạn san hô ở 
khu vực phía đông vịnh Vân Phong nơi mà các rạn san hô có độ rộng hẹp làm 
kết quả giải đoan bằng phương pháp tính chỉ số bất biến theo độ sâu có độ 
chính xác thấp. 

- Sừ dụng phương pháp phân tích pho trên ảnh SPOT5 chụp ngày 11 tháng 3 năm 
2004 cho phép nhận dạng địa hình bãi Cạn Lớn (Nha Trang) và Bãi cạn Thủy 
Triều cũng như một số khu vực ven bờ khác. 

- Tổng hợp các kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã xây dựng được bộ bản đồ phân 
bố rạn san hô cho toan tỉnh Khảnh Hòa bao gồm 17 mảnh ở TL 1/25.000 chỉ ra 
ở phụ lục và 3 mảnh TL 1/75.000 thể hiện phân bố rạn san hô ở Khánh Hòa 
theo 3 vùng vịnh Vân Phong, Vịnh Nha Trang và Vịnh Cam Ranh. Kết quả 
phân bố rạn san hô thể hiện ở các hình 13, 14, 15. 

- Kết quả phân tích ảnh viễn thảm cũng đã chỉ ra phân bố chi tiết của rạn san hô ở 
6 khu vực chủ yếu ven bờ Khánh Hòa: vịnh Ben Gỏi (bờ Tây Bắc vịnh Vân 
Phong), bán đảo Hòn Gôm và Hòn Lớn (bờ Đông vịnh Vân Phong), ven bờ Mỹ 
Giang và vùng lân cận (bờ Tây Nam vịnh Vân Phong), ven bờ Ninh Vân (vịnh 
Bỉnh Cang), khu vực Hòn Mun và vùng lân cận (vịnh Nha Trang), ven bờ vịnh 
Cam Ranh. 114 điểm rạn san hô ở 6 khu vực nêu trên với các đặc trưng về địa 
danh, vùng khảo sát, vị trí địa lý (kinh, vĩ độ), diện tích, độ dài, độ rộng, chất 
lượng rạn cũng đã được chỉ ra (xem phụ lục ). Toan bộ bản đồ của 114 điểm 
rạn được lưu trữ trong cơ sở dữ ỉiệu - GIS. 

1.2.- Độ chính xác của phép giải đoan phân bố rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa 
dựa trên các loai ảnh vệ tinh khác nhau: 

Như đã nêu ờ phần phương pháp, đề tài đã sử dụng các loai ảnh vệ tinh khác 
nhau như ảnh Landsat ETM+, ảnh ASTER, ảnh SPOT4, SPOT5 và ảnh ALOS (bao 
gồm AVNIR2 và PRISM). Độ chính xác cùa phép giải đoan phân bổ rạn san hô theo 
từng loai ảnh khác nhau là hoan toan khác nhau (bảng 2) 

Kết quả phân tích cho thấy ảnh ALOS (AVNIR2 +PRISM) có độ phân giải 
không gian và độ phân giải phổ cao, độ phủ mây không đáng kể đã cho phép giải đoan 
tốt phân bố của rạn san hô và các hợp phần nền đáy ở vùng ven biển Khánh Hòa. 

Độ chính xác của phép giải đoan tổng họp trên ảnh ALOS là 80.2 %, đối với 
san hô cứng và san hô chết phép giải đoan có độ chính xác tương ứng là 78. Ì % và 
82.6%. Phép giải đoan phân bố rạn san hô trên ảnh SPOT5, cho kết quả kém hơn đôi 
chút song cũng có thể chấp nhận được. 

Các nguồn ảnh khác như ASTER, Landsat ETM+ và cả SPOT4 cho kết quả 
kém, thậm chí một số nơi có rạn dốc, nước sâu các ảnh này hầu như không thề giải 
đoan được. 
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Bảng 2: Đánh giá độ chính xác cùa phương pháp giải đoan phân bố rạn san hô theo 
từng loai ảnh vệ tinh khác nhau 

Loai 
ảnh 

Phạm 
vi 

chụp 

Độ 
phân 
giải 
(m) 

Ngày 
chụp 

Độ 
phù 
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Các hợp phần nền đáy Độ 
chính 
xác 
(%) 

Loai 
ảnh 
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vi 
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phân 
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(m) 

Ngày 
chụp 

Độ 
phù 
mây 
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D P 
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& 
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lo 
% 
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ASTER VP 15m 
1 Ỹt/Ĩ í 
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0% 
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24 
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17 

3/ 
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4/ 
7 

4/ 
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5/ 
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ASTER NT 15m 04/10/ 
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65 
% 
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65 
% 
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giải 
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ASTER CR 15m 18/12/ 
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40 
% 
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giải 
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40 
% 
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10 
% 
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10 
% 
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ũ r u ì J 
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-CR 

]0m 
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2004 u / 0 

21 / 
28 

16/ 
20 

5 / 
7 

7 / 
9 

6/ 
8 

12/ 
15 87 

ũ r u ì J 
N T 
-CR 

]0m 
& 5m 

11/3/ 
2004 u / 0 

75.0 80.0 71.4 77.7 75.0 80.0 76.5 

AVNIR2 
+ PRISM K H 
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& 

2.5m 

17/7/ 
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0% 
28/ 
32 

19/ 
23 

8/ 
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9/ 
12 
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12 
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17 

106 AVNIR2 
+ PRISM K H 

lom 
& 

2.5m 

17/7/ 
2007 

0% 
78.1 82.6 80.0 75.0 83.3 82.4 80.2 

Ì .3.- Nhận xét: tò kết quả phân tích cho thấy 
- Diện tích phân bố của rạn san hô ở vùng ven bờ Khánh Hòa được ước tính 

tổng cọng là 3266 ha, tập trung ở các khu vực chính như sau : 
- Rạn san hô trong vịnh Ben Gỏi có diện tích 584.3 ha, phân bố chủ yếu ở Hòn 

Bịp, Hòn Ó, Hòn Đút, Cùm Meo, Rạn Trào, Rạn Tướng, ven bờ Tây Bấc vịnh 
Vân Phong cũng như hàng loát bãi cạn ngầm kích thước nhỏ tồn tại trong khu 
vực. 

- Rạn san hô ở bờ Đông vịnh Vân Phong diện tích 476.6 ha phân bố ở Đông Bán 
đảo Hòn Gốm, Lạch cồ Cò, Hòn Tre và một số đảo nhỏ phía Bắc Hòn Lớn. 

- Rạn san hô ở ven bờ Tây Nam vịnh Vân Phong diện tích 337.1 ha phân bố ở 
Mũi Dù, Hòn Khói, Mỹ Giang, Bãi cỏ,... và một vài bãi cạn ngầm nằm cách ly 
với bờ không xa. 
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- Rạn san hô ở vịnh Bình Cang (bao gồm cả các rạn ở Ninh Vân , Hòn Thị - Đầm 
Nha Phu) diện tích 142.4 ha, phân bố chủ yếu ở Vịnh Cây Bàng, bãi Dài Ninh 
Vân, rạn Chảo,... 

- Rạn san hô ở vịnh Nha Trang diện tích 775.9 ha, phân bố chủ yểu ở quanh Hòn 
Tre, các đảo ở phía Nam Hòn Tre như Hòn Mun, Hòn Một, Hòn Tằm, Hòn 
Miều, Hòn Vung và Hòn Càu (phía Bắc vịnh Nha Trang), Sông Lô và ở bãi Cạn 
lớn. 

- Rạn san hô ờ vịnh Cam Ranh có diện tích 325 ha, phân bố chủ yếu ở mặt Đông 
bán đảo Cam Ranh, quanh đảo Bình Ba, phía Đông Nam Mũi sấp, các đảo nhỏ 
như Hòn Nội, Hòn Ngọai và ở bãi cạn Thủy Triều 

Có thể mô tả một cách chi tiết sự phân bố các rạn san hô ở từng khu vực ở vùng 
ven bờ Khánh Hòa như sau: 

- Các rạn san hô ương vịnh Ben Gỏi (Tây Bấc vịnh Vân Phong): ở khu vực này 
san hô sống phát triển tốt tập trung chủ yếu ở thôn Điệp Sơn (xã Vạn Thắng -

Huyện Vạn Ninh) và Thôn Xuân Tự (xã Vạn Hưng - Huyện Vạn Ninh). Các 
khu vực này tuy đã được đưa vào các khu bảo tồn biển nhưng hiện tại diện tích 
phân bố của san hô sống không đáng kể, chúng nằm thành các mảng rãi rác ở 
phía Bắc và phía Đông của Hòn Bịp (rộng 400m, 107 ha), phía Đông Hòn Đút 
(rộng 150m, 35 ha), Cùm Meo (350m, 28 ha) và Rạn Trao (200m, 18 ha). Các 
khu vực còn lại (kể cả các bãi cạn ngầm kích thước nhỏ) chủ yểu là các rạn phủ 
san hô chết. 

- Các rạn san hò ở bờ Đông vịnh Vân Phong, bao gồm: 
• Các rạn san hô ở Đông bán đảo Hòn Gốm có tổng diện tích 38.5 ha, bãi 

hẹp (D ~ 70m) và dốc đứng ở đây hình thành một số rạn san hô bãi đẹp, 
san hô phát triển tốt, độ phủ cao phù hợp với các hoạt động du lịch như : 
các rạn ở bãi cát Thắm và mũi Đá Chồng (rộng lOOm, 16 ha); mũi Cột 
Buồm (rộng 90m, 1.5 ha), vụng Hòn Khô (50m, 29 ha). 

• Các rạn san hô trong lạch cồ Cò (bao gồm cả Bắc đảo Hòn Lớn) có tồng 
diện tích 394 ha, trong đó các rạn có san hô sống độ phủ cao chỉ tập 
trung ở phần phía Nam của lạch cổ Cò như Bãi Giếng (rộng 50m, 0.9 
ha), bãi ở làng chài Khải Lương (30m, 3 ha), các bãi này thường hẹp 
và dốc. Phần phía bắc lạch cổ Cò chủ yếu là các nền san hô chết, bãi 
rộng, diện tích lớn, san hô sống ở khu vực này thường có độ phủ thấp. 

• Ở phía Tây Nam của đảo Hòn Lớn là khu vực có nhiều rạn san hô phát 
triển tốt như Hòn Tai (rộng 80m, 3.2 ha), bãi Giâm (rộng 120m, 9.6 ha), 
bãi Tre (rộng 90m, 14.2 ha), Hòn Đen (rộng 150m, 1.5 ha),... 

• Phần phía Tây Bắc đảo hòn Lớn bao gồm tổ hợp của 7 rạn ngầm phủ san 
hô chết nằm liền kề kề nhau. 

- Các rạn san hô ở bờ Tây Nam vịnh Vân Phong, kéo dài từ mũi Dù đến Bãi cỏ 
bao gồm: 

• Rạn san hô ở khu vực mũi Dù (90m - 12 ha) và Bắc Mũi Dù (65m - 4.6 
ha) là nơi rạn có san hô song độ phủ cao, bãi hẹp 
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• Các rạn san hô quanh Hòn Mỹ Giang có tống diện tích 234 ha, trong đỏ 
Bắc Hòn Mỹ Giang (rộng 120m, diện tích 36 ha) san hô sổng phát triển 
tốt ở rìa ngoài. Rạn ở Nam Hòn Mỹ Giang (rộng 300m, điện tích 88 ha), 
chủ vếu san hô chết, san hô sống chì còn rãi rác. Rạn ở bãi cỏ (rộng 
280m, 33.5ha) ỉà rạn có ran hô sống phát triển tốt ở phần rìa ngoai. 

• Ngoai ra ở bờ bãi cỏ khoang 2.5 km tồn tại hai bãi cạn ngầm ( rộng 
200m, 40ha) là các rạn san hô chết phủ rong với mật độ cao. 

Các rạn san hô ở vịnh Bình Cang có tổng diện tích 121 ha, trong đỏ: 

• Rạn san hô ở bãi dài Ninh Vân (140m - 24 ha), Bắc vịnh Cây Bàng 
(90m - 12.4 ha) là các khu vực có san hô sống phát triển tốt. 

• Rạn Chảo là rạn san hô dạng nền (rộng 500m, 13ha) trước đây là bãi rạn 
với san hô sống phát triển tốt, độ phủ cao (Latupov, 1982), nhưng những 
kết quả khảo sát reef check (Hoang Xuân Ben và cộng sự , 2007 - báo 
cáo chuyên đề) và xử lý ảnh viễn thám, cho thấy hiện nay rạn này đang 
bị suy thoai nghiêm trọng. 

Vịnh Nha Trang diện tích 775.9 ha là khu vực có nhiều rạn san hô sống phát 
triển tốt, tuy nhiên bãi ở đây thường hẹp, rạn rất dốc. Một số rạn san hô điển 
hình ờ khu vực này như : 

• Ờ hòn Tre, rạn san hô hầu như tồn tại quanh đảo, tuy nhiên chỉ một số 
khu vực san hô sống phát triển tốt đó là: Bãi Nghèo ( 80m - 6. Ì ha), Bãi 
Bàng (50m -3.1 ha), Đông Hòn Tre (40m - 9.3 ha), Đông Nam Hòn Tre 
(55m - ỉ Ì ha), Tây Bích Đầm (55m - 8.2 ha), Nam Đầm Bày (70m - 6.5 
ha), Tây bãi Lận ( 50m - 8.2 ha). 

• Ở các đảo khác quanh vịnh Nha Trang, đều phủ san hô sống với một tỉ lệ 
tương đối cao . Diện phân bố chi tiết và độ rộng của rạn san hô ở các đảo 
này như sau : Hòn Mun ( 50m - 22 ha), Hòn Tầm ( 40m - 20 ha), Hòn 
Miều (40m - 7.4 ha), Hòn Một (70m - 15 ha), Hòn Rơm (30m - 3.2 ha), 
Hòn Vung (40m - 4.6 ha), Hổn Càu (30m - 2.4 ha). 

• Bãi cạn Lớn (Grand Bank) là rạn san hô dạng nền (platíòrm reeí) đặc 
trưng ở Khánh Hòa. Nó vươn lên từ độ sâu ỉ Om, có tổng diện tích xấp xỉ 
426 ha. San hô sống tồn tại ở vài nơi trên rạn nhưng có độ phủ thấp. 

Khu vực vịnh Cam Ranh, chủ yếu là các nền san hô chết, các rạn san hô sống 
chỉ phát triển ở Bãi Chướng (rộng 200m, 7.3 ha), mũi Giải Nanh (60m, 4.4 ha), 
Hòn Nội (rộng 40m, 5.4 ha). Bãi Cạn Thủy Triều (Cam Ranh, 255 ha) là một 
rạn ngầm dạng nền có diện tích rạn lớn nhất trong tỉnh, ở đây chù yếu phủ san 
hô chết và lẻ tẻ các mảng nhỏ san hô mềm. 
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Hình 13: Phân bô các rạn san hô ở trong vịnh Vân Phong 
giải đoan từ ảnh ALOS - Ạ VNIR2 (Ị Om) chụp ngay Ị 7 tháng 7 năm 2007 
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Hình 14: Phân bô các rạn san hô ở trong vịnh Bình Cang - Nha Trang 
giải đoan từ ảnh ALOS - AVNIR2 (ĩOm) chụp ngày 17 tháng 7 năm 2007 
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Hình 15: Phân bô các rạn san hô ở trong vịnh Cam Ranh 
giải đoan từ ảnh ALOS - AVNĨR2 (lom) chụp ngày 17 tháng 7 năm 2007 
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2. Hình thái và cấu trúc của các rạn san hô ở vùng ven bờ Khánh Hòa : 
Từ các kết quả khảo sát về cấu trúc hình thái cho thấy rạn san hô ở vùng ven bờ 

Khánh Hòa chủ yếu là kiểu rạn riềm không điển hình và cả các rạn san hô dạng nền. 
Dựa trên các kết quả khảo sát ở vùng ven bờ Khánh Hòa kết hợp các kết quả nghiên 
cứu của Latupov (lư. ỈA Latypov 1982, 2005) có thê đánh giá đặc điềm hình thải và 
cấu trúc của rạn san hô như sau: 

2.1. Hình thái và cấu trúc của các rạn san hô dạng riềm (íringing reef): 
2.2.1.- Rạn trong vịnh kín (rạn kín): Đó là những rạn quanh đảo và lục địa, về 

mặt địa chất, nền đáy ờ đây thường cấu tạo bởi các đá có tuổi Holocene (IU. IA 
Latypov 2005). Có thể chia cấu trúc rạn ra thành các đới sau: 

- Sát bờ là khu vực rong biển với các loài ưu thế là Sargassum polycystum, 
Padina australis, giữa chúng đôi khi có những tập đoàn nhỏ khảm các loài san hô 
cứng kích thước lớn Montìpora, Porites, Gonỉastrea, Favìa. Các loài Acropora, 
Pocilỉopora cũng có ở dạng cá thề. Ở xa bờ thì có sự thay đổi về rong Chnoospora and 
Haỉimeda. Độ phủ cùa san hô nền và sự phong phú của chúng tăng lên. 

- Cách bờ 40-50 m, ở độ sâu 1-1,5 m, thì các khu vực rong-san hô chuyển thành 
san hô-rong. Các quần xã san hô phiến nhánh, mỏng Acropora, Pociỉlopora, 
Montipora, Porites chiếm ưu thể. Ở một vài khu vực đặc biệt (5 - lo m2), các ỉoài san 
hô cứng Acropora /ormosa, Acropora cytherea, Montipora digitata, Porites 
nigrescens có thể sống và che phủ cao. Nhìn chung, độ phủ của san hô ở những khu 
vực rạn kiểu này thường rất thấp. 

- Ờ khu vực cách bờ 50-70 m (sâu 2-3 m) thường có sự định cư của riêng một 
loài san hô Acropora ưu thể (Acropora /ormosơ, Acropora nobỉỉis, Acropora 
hyacinthus, etc). Ngoài loài ưu thế ra, trong khu vực này còn có 5-7 loài Acroporids, 
Pocilloporídsy Poritids, Faviids khác, Fungiids (san hô nấm) và 2 loài thủy tức san hô 
Miỉlepora. Vùng san hô chiếm ưu thế này kéo dài đèn 110-120 m tỉnh từ bờ cho đến 
sườn rạn ở độ sâu tới 4-5 m. 

Khu vực nhiều loài san hô sống tập trung thành rạn dạng đồi bắt đầu từ giữa 
sườn rạn với mức độ phong phú cao. Các loài san hô quan trọng trong cấu trúc ở đây 
là: Acropora /ormosa, Acropora /ìorida, Acropora digìti/era, Pociỉỉopora verrucosa, 
Porites ỉobata, Gonỉastrea austraỉiensìs, Leptoria phrygya, Goniastrea pectinata, 
Podobacia crustacea, Pachyserỉs specỉosa và nhiều loài san hô cứng khác, san hô 
mềm và hài miên cũng đóng một vai trò đáng kể trong quằn xã ở đây. 

- Khu vực cách đường bờ 200 đến 300 m (độ sâu 6-8 m) là một khu vực rạn 
sinh vật dạng đồi, kéo dài vuông góc với đường bờ, với các loài Porites cyỉìndrìca và 
Acropora palifera. Ngoài ra, các loài Lobophylỉia hemprichii, Montỉpora verrucosa, 
Euphyỉỉia fimbrìata, Favìa specìosa, Favites abdỉta, san hô mềm và san hô sừng góp 
phân hình thành nên câu trúc rạn sinh vật ở đây. 

- Cách bờ 300 m trên nền cát bàng phang là các tập đoàn riêng rẽ Porites 
ỉobata, Porites cylìndrica, Favỉa speciosa, Merulina ampỉỉata, Pectỉnỉa paeonia. 

Rạn kiểu này tồn tại ở Sông Lô, Bãi Tiên (Nha Trang), Cùm Meo (Vân Phong) 
(hình 16). Tuy nhiên do các hoạt động kinh tế ven bờ nên hiện nay các rạn kiểu này đã 
bị suy thoái nghiêm trọng hầu như chỉ còn trơ trọi nền san hô chết hoặc có san hô sống 
chủ yếu là Porỉtes với độ che phủ rất thấp 
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Hình 16: Hình thái và câu trúc cơ bản của rạn ở trong vịnh kín (Cùm Meo) 
1-2: vùng rong - san hô, 3 - vùng san hô chiếm ưu thế, 4 - sườn rạn, 5 - nền rạn 

2.2.2,- Rạn eo biển (rạn nửa lán): Đây ỉa những rạn và khu san hô định cư kế 
nhau ở nhiều khu vực các đảo Hòn Tằm, Hòn Miều, Hòn Một, Hòn Đen và các đảo 
nhỏ trong vịnh Vân Phong... Chúng thường hình thành trên các nền đá và đôi khi trên 
nền cát, và có độ dốc biến đổi khi cách bờ không xa (IU. IA Latypov 2005). Theo quy 
luật phân bố chung: 

- Ở vùng sát bờ tạo thành những thảm rong Chnoospora ỉmpỉexa, Padina 
australis và một số loài thực vật lớn khác. 

- Cách bờ khoảng lo - 15, độ sâu 1-1,5 m, ta gặp các tập đoàn san hô riêng ỉẻ 
như Pocìỉỉopora verrucosa, Favites abdita, Porỉtes ỉobata, Acropora digitifera, 
Montipora noduỉosa, v.v. 

- Từ độ sâu 2 - 2,5 m (cách bờ 20 - 25 m), số lượng và sự đa dạng của san hô 
cứng tăng lên, và số lượng rong Chnoospora implexa cũng tăng lên do chúng xâm 
nhập vào khoảng trống giữa các loài thuộc lóp Acropors và Porit, Trong cấu trúc quần 
xã, chiêm ưu thế là các ỉoài Montipora aequitubercuỉata, Porites cyỉindrìca (hay 
Porites nigrescens), Acropora diversa và Chnoospora impỉexa. Độ phủ chung của nền 
đáy đạt tới 50%. 

- Cách bờ khoảng 40 - 50 m, ở độ sâu 3 - 4 m, độ phủ nền đáy tăng cao, có nơi 
đạt tới 100% đo sự phát triển của các đơn loài Montipora aequituberculata, Montipora 
vietnamensis, Acropora dỉversa Acropora pulchra, Acropora /ormosa, Porites 
nỉgrescens, Porites cyỉỉndrỉca và sự suy giảm sổ lượng Chnoospora. 

Ngoài các loài ưu thế, còn có 50 - 60 loài san hô tạo rạn khác. Giữa những tập 
đoàn san hô có các khoảng trổng với chất nền cát hình thành từ các mảnh cành, khối 
san hô cứng hay san hô nấm fungi bị chết. Những vùng san hô sống thành mảng khảm 
như vậy kéo dài đen 60 - 80 m tính từ đường bờ (độ sâu 7-9 m). Càng cách xa bờ số 
lượng các loài san hô Acropora tạo nên các tập đoàn đem loài bị giảm đi. Trong thành 
phần chung của san hô cứng có những thay đồi rõ rệt. Các loài thường thấy ở sườn rạn 
như Fungia, Herpolỉtha, Turbinaria, Porites (các tập đoàn lớn), Gaỉaxea, Podobacia, 
Montastrea, Euphyỉỉia... đóng vai trò đáng kề trong thành phần các quằn xã ở đây. 

- Đi xa bờ hơn ở độ sâu hơn (> 9,5 m), các loài Acropora và nói chung là các 
loài san hô dạng cành đã nhường chỗ cho các tập đoàn Poriíes, Pectìnia, Psammocora, 
Echinopora, Micedìum, Leptoria, Favia, Sarcophyton. 

- Ở vùng biển cách bờ 120 - 140 m, san hô chỉ có ờ dạng các tập đoàn riêng lẻ 
trên các khối đá riêng rẽ giữa nền bùn được phủ bời các mảnh xương động vật không 
xương sống và các khóm cỏ biển Halophiỉa ovaỉis. 
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Hình thái và cấu trúc cơ bản rạn san hô ở Đông Nam Hòn Miều đặc trưng cho 
rạn kiểu này (hình 17). 
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Hình 17: Hình thái và cấu trúc cơ bản của rạn san hô ở Hòn Miêu 
1: vùng rong - san hô, 2 - vùng san hô - rong, 3: Vùng san hô chiếm ưu thế, 4 -

sườn rạn san hô phát triển còn khá tốt, 5 - nền rạn 
2.2.3.- Rạn ở các mũi đất và đảo mở (rạn hở): Các rạn gần các đảo Hòn Đen, 

Lạch Cổ Cò, Hòn Chà Là (Vân Phong) , Hòn Vung, Hòn càu, Hòn Mun (Nha Trang), 
Hòn Nội (Cam Ranh),... phần lớn ờ phía đông và đông bắc. Theo quy ỉuật phân bố 
chung các tập đoàn san hô đông đúc trên các vách đá đốc đứng và thay đồi dần theo 
hướng xuống sâu (IU. IA Latypov 2005). 

Vùng triều ven bờ thường được che phủ bởi thực vật vĩ mô như Chnoospora và 
Haỉimeda, các tập đoàn riêng lẻ Dendrophyllia, Baỉanophyỉỉìa, Acropora, Pocìỉỉopora, 
Porìtes, Leptastrea, Miỉỉepora. Trên nền đáy của vùng ven bờ thường phân bố theo 
sườn dốc vô số tập đoàn của nhiều loài san hô cứng (40-50 loài). Ờ đó, phần đầu dốc 
là các tập đoàn san hô cành dày và phiến mỏng Acropora paỉỉịera, Acropora Ịlorida, 
Acropora digiti/era, và Acropora cytherea chiếm ưu thế. Phẩn giữa và phần chân dốc 
là các dạng san hô khảm lớn như Podobacia, Astreopora, Porites, Favìa, Favùes, 
Echinopora, Micedỉum, Turbinaria, Pectìnia, Scoỉymia. 

Từ chân của vách dốc đứng (ở độ sâu 10-12 m) cách bờ khoảng 60-65 m là các 
tập đoàn san hô cứng đa loài (80-90 loài). Giữa chúng có thể có các loài Acropora 
cytherea, Acropora hyacintus, Acropora Ịlorỉda (tới 2 m), Porites lobata, Turbinaria 
peỉtata, Dỉpỉoastrea heỉiopora, Pocỉỉỉopora verrucosa, Milỉepora pỉatyphylla với kích 
thước và số lượng của nhiều tập đoàn. 

Ở độ sâu 25 m (65-70 m từ bờ) thành phần loài san hô bị giảm đảng kề cùng với 
sự thay đổi thành phần của nó. Ở đây có các tập đoàn san hô nhỏ và các san hô đơn lẻ. 
Các loài san hô Trachyphyỉỉia, Flabelỉum, Euphyỉlia, Dendrophyỉỉia, Fungia, 
Gonìopora, Coscinarea là những loài ưu thế ở đây. 

Ờ độ sâu 30 m và sâu hơn là các loài san hô sừng cành nhô và các loài san hô 
lông vũ và hải quỳ. 

Hình thái và cấu trúc cơ bản rạn san hô ở Đông Nam Hòn Miều đặc trưng cho 
rạn kiểu này (hình 18). 
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Hình 18: Hình thái và cấu trúc cơ bản cùa rạn san hô ở Nam Hòn Mun 
1-2: vùng rong - san hô, 3: Vùng san hô chiếm ưu thế, 4 - sườn rạn san hô phát triển 

còn khá tốt, 5 - nền rạn 

2.2.4. Các tiểu rạn vòng (micro attol): Có thể liệt loai này như là một phụ kiểu 
rạn riềm, chúng phát triển ở phần đỉnh của rạn riềm. Ớ vùng ven bờ Khánh Hòa chúng 
tồn tại chủ yếu trong vịnh Vân Phong Hòa với kích thước từ vài km đến vài trăm mét 
như các rạn ở Hòn Trì, Vũng Ké trong vịnh Vân Phong (hình 19), thậm chí vài chục 
m đến vài mét ở Đầm Bày - Vịnh Nha Trang (hình 20). 

Theo Kremp (1927), nguyên nhân chính để hình thành nên chúng là hoàn lưu 
dòng chảy cục bộ kích thước nhỏ trong các vịnh kín tạo ra bởi dòng triều và gió địa 
phương (gió đất biển - gió brize), dòng này mang theo các polip san hô kích thước 
nhỏ, tích tụ dần để tạo nên các tiểu rạn vòng. 

Theo Võ Sĩ Tuấn và cộng sự (2005), các tập đoàn san hô khối không thể sinh 
trưởng cao hơn do mực nước thấp mà chỉ phát triển theo chiều ngang, phần trung tâm 
bị chết và lõm xuống và hình thành nên các tiểu rạn vòng. San hô sống chỉ tồn tại chủ 
yếu ở mép trong của sườn rạn với độ phủ thấp, thành phần san hô chủ yếu thuộc các 
giống Goniastrea, Porites. Nền đáy của vũng bên trong chủ yếu phủ cát san hô 
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Hình 20: Các tiểu rạn vòng thuộc 
giống Porites và cả Millepora với kích 
thước từ vài mét ở Bích Đầm (Nha 
Trang) (theo Kremp 1927) đến nay đã 
hoàn toàn biến mất. 

Tiểu rạn vòng có kích thước cực nhỏ 
vài chục em trong vịnh Vân Phong 

ị 
• 

2.2. - Rạn san hô dạng nền: tạo thành các bãi cạn nằm cách ly với bờ. Ở Khánh 
Hòa rạn dạng nền phân bố ở các khu vực bãi cạn Lớn (Nha Trang), bãi cạn Thủy 
Triều (Cam Ranh), rạn Chảo - Ninh Vân , rạn Trào (Xuân Tự), rạn Ngầm (Ninh 
Phước) và các bãi cạn nhỏ hẹp phủ chủ yếu san hô chết ở phía đỉnh vịnh Vân Phonp. 
Dựa vào kết quả khảo sát hình thái cấu trúc, chúng tôi mô tả các đặc trưng của cấu 
trúc rạn ở khu vực Rạn Chảo (Ninh Vân ) một trong những rạn nền (platíòrm reeí) 
điển hình ở Khánh Hòa, như sau (hình 21): 

a) Phần sườn ngoài của rạn được đặc trưng bằng 2 mức hình thái khác nhau: 
phần chân rạn và phần trên của sườn rạn. 

- Phần chân rạn có độ sâu từ lo - 12m. Tại phần này đặc trưng sự phát triền của 
các loài san hô Tubastrea, Derdrophyỉỉia, Baỉanophylỉia và Germatìp san hô cứng, và 
các loài san hô cỏ dạng ống và khảm Pachyseris, Leptoseris, Pectinia, Echinophyỉỉia, 
Micedium, Podobacia. Mức độ san hô phủ nền đáy thấp chỉ từ 0,1 đến Ì - 2%, 

- Phần trên sườn rạn nằm ở độ sâu 3 - 5m đến lo - 12m. Tại phần này của sườn 
san hô phát ứien đa dạng, mức độ phủ nền đáy cao hem đôi chút, ở đây thường bất gặp 
các quần thể đơn loài đặc biệt Acropora, Porites, Miỉỉepora, Heỉiopora. Điểm đặc 
trưng của đới là sự phát triển của hệ thống các máng xói và rảnh cát (grove /spoor). Ớ 
phần thấp của sườn chủ yếu bao gồm các loài san hô dạng khối và dạng khảm phát 
triển các loài Goniopora, Goniastrea, Porites, Paỉatygyra, Turbinaria, Echinophyỉỉia, 
Montipora. Trên tầng trên ưu thế lại là các dạng cành và đứng đầu là Acropora. Một số 
loài có thể đóng vai trò chỉ thị của phẩn trên của sườn ngoài của rạn: Acropora 
digiíi/era, Pociỉỉopora, damicornis, Goniastea retiformìs, Miỉỉepora pỉatyphyỉỉa, 
Helỉopora coerulea. 

- Ớ đới này mức độ san hô che phủ nền đáy không cao và dao động trong 
khoảng từ Ì - 3% đến 12 - 15%, hiếm hoi mới đạt tới 20%. 
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b) Phần sườn trong của rạn: về mặt hình thái cũng giống như phần sườn ngoài, 
được đặc trưng bằng hai phần có hình thái khác nhau. Phần trên của sườn với mức độ 
san hô phủ đáy cao cùng với sự đa dạng lớn của các loài. Những đốm các quần thể 
nhiều dạng đặc thù xen kẽ với các quân thê san hô đơn loài trên một diện tích lớn. 
Tron^ những quần thể này chiếm ưu thế là Acropora, Montipora và Porites dạng cành. 
Ở phần giữa của sườn trong chiếm ưu thể của các loài của Pachyseris và Meruỉina. 
Phần sườn dưới được phân biệt bằng sự giảm mức độ che phủ nền đáy, vắng mặt rất 
nhiều quần thể san hô đơn loài thay vào đó là sự phát triển các khối lớn của san hô 
dạng khối và chuyển dần sang nền cát. Trên nền cát bắt gặp rất nhiều các loài động vật 
thân mềm và đa gai Oỉivia, Terebra, Toxopneuster, Protoreaster. 

c) Mặt bàng rạn: nằm ở độ sâu 3 - 5m, hình thành một đới rộng với nền đáy bị 
bao phủ dày đặc bởi các máng xói và rảnh cát (grove/spoor) bị chia cắt. Hình thái rạn 
tại đây được đặc trưng bởi sự phát ưiền các loài ưu thế của Acropora, Montìpora và 
Porỉtes dạng cành. Vai trò chủ đạo trong sự hình thành quần xã ở đới mặt bằng rạn là 
rong Chnoospora, Hyphnea, Amphiza, Peissoneỉìa. Tại đới này chiếm ưu thế là 3 loài 
san hô cứng: Ácropora/ormosa, Porites iwayamaersis, Montiporaịoỉìosa. 

Ờ các khu vực tồn tại các khối nhô và máng xói đặc trưng cả về mức độ che 
phủ cao cả về tính đa dạng cao của các loài. về tồng thể đó là dạng đốm với các quần 
thể san hô đem loài dày đặc hoặc là những quần thề với sự phổ biến của hai ba loài ưu 
thế. San hô ở đây chủ yếu là dạng cành và sổ khác là dạng phiến hoặc dạng phễu với 
ưu thế của các loài Acropora/ormosa, Acropora cytherea, Acropora florida, Acropora 
diversa, Porites nigrescens, Porites cyỉìndrica, Miỉỉepora pỉatyphyea, Mỉỉỉepora 
dìchotoma, Heliopora coeruỉea hoặc cùng tương hợp với Millepora /oliosa, 
Pachyseris rugosa, Meruỉỉna ampỉìata, Echinopora gemmacea 

Om I00m 20Òm 3Q0m 40bm 5Ó0m 6Ò0m 70Òm 

Hình 21: Hình thái và cấu trúc cơ bản của rạn san hô ở rạn Chảo (Ninh Vân ) 
1,5 : chân rạn; 2a, 4b: sườn ngoai rạn; 2b, 4a: sườn trong rạn; 3: đỉnh rạn 

(Latupov, 2005) 

Hình thái của các rạn nền điển hình khác ở Bãi Cạn Lớn (Nha Trang), Bãi Cạn 
Thủy Triều cũng được giới thiệu Ương phần phụ lục hình 

3. Đặc điểm đa dạng sinh học và nguồn lợi rạn san hô vùng ven bờ Khánh 
Hòa": 

3. ỉ.- Đặc điểm đa dạng sinh học thành phần loai: 
Vùng ven bờ Khánh Hòa !à khu vực rạn san hô phát triền tốt và có mức độ đa 

dạng sinh học cao, tổng hợp các kết quả nghiên cửu cho thấy: 
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3.1.1. Thành phần loài san hô: Đã xác định được 435 loài san hô thuộc 79 giống 
và 21 họ (hình 22) trong đó họ Acroporidae có số lượng loài nhiều nhất (124 loài), 
Faviidae (86 loài), Poritidae (46 ìoài), Fungỉidae (36 loài),... Các giống ưu thế chủ 
yếu thuộc về Acropora, Porites, Goniopora, Montipora và Favia, 

3.1.2. Thành phần loài cá rạn san hô: Đã xác định được 274 loài cá rạn san hô 
thuộc 111 giống và 35 họ (hình 23) trong đó họ cá Thìa - Pomacanthidae có số lượng 
loài nhiều nhất (47 loài), Kyphosidae (37 loài), Chaetodontidae (24 loài), Labridae 
(20 loài), Scarìdae (19 loài)... các giống ưu thế chủ yếu thuộc về Chaetodon, Scarus, 
Halichoeres, Pomacentrus và Siganus. 

3.1.3. Thành phần loài động vật không xương sống trong các rạn san hô ở vùng 
ven bờ Khánh Hòa cũng được xác định là khá phong phú với 121 loài Thân mềm 
thuộc 62 giống và 34 họ (hình 24) trong đó các họ chiếm số lượng loài nhiều nhất là 
Ốc Cối (Conidae), Ốc Gai {Muricidaè), Ốc sứ {Cypraeidaè). Giáp xác có 73 loài thuộc 
41 giống, Da gai có 30 loài thuộc 28 giống. 

Xét chi tiết ở từng vùng vịnh cho thấy: 
a. Vịnh Vân Phong : 
Đã xác định được 215 loài san hô cứng thuộc 52 giống và 14 họ, trong đó họ 

Faviidae có số lượng loài nhiều nhất (23 loài), Acropora (21 loài), các giống ưu thế 
chủ yếu thuộc về Acropora, Porites, Goniopora, Montipora và Favia. về cá rạn san hô 
đã ghi nhận được 185 loài thuộc 38 họ, một số họ có thành phần loài cao như họ cá 
Thìa (Pomacentridae) 40 loài, họ cá Bàng Chài (Labrỉdaè) 33 loài, cá Bướm 
(Chaetodontidae) 17 loài. Tại các điểm khảo sát cho thấy Lạch cổ Cò có thành phần 
loài cao nhất 80 loài, tiếp đến là Hòn Đen 75 loài, Bãi Tre và Bắc Mỹ Giang 74 loài. . 
Nhiều loài thường xuyên bắt gập ở hầu hết các vị trí khảo sát như Chaetodon auriga, 
Chaetodon meỉannotus, Chaetodon trifascìatu (họ cá Bướm Chaetodontidae), 
Dascyỉỉus trimaculatus, Pomacentrus chrysurus, Pomacentrus vaỉuỉỉ, Stegastes ỉividus 
(họ cá Thìa Pomacnetridae), Haiichoeres hortulanus, Haỉichoeres meĩanurus, 
Labroides dỉmìdỉatus, (họ cá Bàng Chài Labrìdae)... 

- Động vật không xương sống kích thước lớn trên rạn đã xấc định được 46 loài 
bao gồm Thân mềm 36 loài và da gai 10 loài. Trong các loài thân mềm thì loài đục lỗ 
Pedum spondyỉoideum và Seftỉfer biỉocuỉaris có tần số xuất hiện cao nhất tiếp đến là 
các loài Óc như Chicoreus bruneus, Drupelỉa cornus, Turbo chrysostomus và 
ỉsognomon sp. về Da gai có nhiều loài ưu thế như cẩu gai đen Dỉadema sectosum 
xuất hiện ở tất cả các điểm khảo sát với mật độ cao. Sao biển xanh Linckìa iaevigaía 
và Sao biển gối (Oreasterìdae) cũng là các loài thường xuyên xuất hiện, một số loài 
hải sâm tương đối có giá trị như Holothuria atra, Stìchopus chloronotus và 
Bohadschia graeffei cũng bắt gặp tuy với mật độ thấp. Đặc biệt, sao biển gai ăn san hô 
Acanthaster pỉanci ghi nhận hầu hết trẽn các rạn ở đây. về rong biển cũng xác định 
được 80 loài sông trên nên san hô chét và trên nên đá. 

b. Vịnh Nha Trang: 

Đã xác định được trên 350 loài thuộc 64 giống san hô tạo rạn, trong đó có 24 loài 
thuộc 5 giống san hô mềm, 3 loài san hô sừng và hai loài thúy tức san hô đã được ghi 
nhận trên các rạn san hô trong vịnh Nha Trang. So với các vùng ven bờ khác của Việt 
Nam, vịnh Nha Trang được xếp vào loại đa dạng nhất về thành phần giống loài san hô tạo 
rạn. 
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về thành phần loai cá rạn san hô, vịnh Nha Trang hiện có 202 loài thuộc 97 
giống và 39 họ cá rạn san hô đã được ghi nhận tại 12 điểm rạn khảo sát trong khu bảo 
tồn vịnh Nha Trang trong đỏ các điểm rạn khu vực Hòn Mun (Tây Bắc Hòn Mun: 108 
loài, Tây Nam Hòn Mun: 89 loài) và Eo cỏ (90 loài) có sô lượng loài phong phú nhát. 
Các điểm khảo sát có số lượng loài thấp là tại Hòn Vung (68 loài), Hòn Miếu (70 loài), 
Hòn Tằm (71 loài). Nhìn chung, sự phong phú thành phần loài của cá rạn san hô có xu 
hướng tăng đần tại các điểm rạn thuộc các đảo gần đất liền ra xa, ngoại trừ khu vực 
Hòn Vung. 

Động vật không xương sống trong các rạn san hô ở vịnh Nha Trang cũng được 
xác định là khá phong phú với 106 toài Thân mềm thuộc 52 giống và 33 họ, trong đó 
các họ chiếm số lượng loài nhiều nhắt là Ồc cối {Conidae), Ốc Gai (Muricidae) Ốc sứ 
(Cypraeidae). Giáp xác có 69 loài thuộc 39 giống, Da gai có 27 loài thuộc 20 giống và 
trên 252 loài rong biển sống trên rạn san hô cũng được ghi nhận tại vịnh Nha Trang. 

c. Vịnh Cam Ranh : 

về thành phần loai san hô, đã xác định được 118 loai thuộc 36 giống và 12 họ 
trong đó ưu thế thuộc về các giống Acropora, Pocìlỉopora, Gaỉaxea, Fungia, 
Mỉỉỉepora và Cyphastrea. 

Đối với cá rạn san hô, về thành phần loài đã xác định được 147 loài thuộc 35 
họ, trong đó cá Bàng Chài {Labridae) có sống lượng loài nhiều nhất 32 loài, cá Thìa 
{Pomacentridaè) 28 loài, cá Bướm {Chaetodontidae) 14 loài một số họ khá như cá 
Mõm Ống {Aulostomìdae), Cá Hồng {Lujanìdae\ cá Thù Lù {Zancỉidae) chỉ có Ì loài. 
Thành phần loài cao nhất tại Bãi Chướng 95 loài, tiếp đến là Bãi Nồm 75 loài và Mũi 
Bình Tiên 57 loài. 

Trong 10 họ cá có giá trị thực phẩm và làm cảnh tại các điểm khảo sát cho thấy, 
đối với nhóm cá cảnh ở Bãi Chướng và Mũi Bình Tiên tập trung chủ yếu vào họ cá 
Bàng chài (Labridae) và cá Thìa (Pomacentridae), trong khi ở Bãi Nồm ngoài ưu thế 
vượt trội của cá Bàng chài thì các họ cá khác như Đuôi gai (Ảcanthuridae), cá Thìa 
cũng chiếm số lượng tương đối. Đối với nhóm cá thực phẩm ưu thế thuộc vào họ cá 
Mó (Scaridae), tiếp đến là họ cá Mủ {Serranỉdaè) và cá Đìa (Siganidae). Tuy nhiên, 
mật độ của nhóm này không cao so với nhóm cá cảnh 

Phân bố chi tiết về thành phần loai của san hô, các rạn san hô và cả các loai 
động vật đáy kích thước lớn (thân mềm) được chỉ ra ở hình 17, 18 và 19. 

Từ các bản đồ này cho thấy : 
- Vịnh Nha Trang là khu vực có tính đa dạng sinh học cao với sự tồn tại nhiều 

loai san hô, cá rạn san hô và cả bọn động vật đáy kích thước lớn. 
- Vịnh Vân Phong có tính đa dạng sinh học trung bình, với số lượng họ, giống 

và loai san hô, cá rạn san hô và động vật đáy kích thước lớn thấp hơn hẳn so 
với vịnh Nha Trang. 

- Vịnh Cam Ranh là khu vực có thành phần loai san hô thấp nhất so với 2 vùng 
Nha Trang và Cam Ranh, nhưng số lượng loai cá rạn san hô và bọn động vật 
đáy kích thước lớn là khá cao, xấp xỉ so với số lượng loai ở vịnh Nha Trang và 
cao hem hẳn so với vịnh Vân Phong. 
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Hình 22: Bản đồ phân bố thành phần loai san hô của toan tỉnh Khánh Hòa , của 3 vùng 
vịnh cũng như ở 19 điểm rạn tiêu biểu. 
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Hình 23: Bản đồ phân bố thành phần ỉòai cá rạn san hô của toan tỉnh Khánh Hòa , ở 3 
vùng vịnh cũng như ả 19 điểm rạn tiêu biểu. 
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Hình 24: Bản đồ phân bố thành phần loai thân mềm trên rạn của toan tỉnh Khánh Hòa , 
ở 3 vùng vịnh cũng như ở 19 điểm rạn tiêu biếu. 
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3.2.- Độ phù của san hô : 
3.2.1.- Độ phù của san hô và các hợp phẩn nền đáy vùng ven bờ Khánh Hòa từ 

kết quả khảo sát Manta Tow: tổng họp các số liệu đánh giá nhanh về phân bố độ phủ 
san hô theo phương pháp Manta tow ờ các khu vực Hòn Bịp (số ỉiệu năm 2004), Rạn 
Trào (năm 2004), Ninh Vân - Rạn Chảo (2006), vịnh Nhạ Trang1 (2005) và ven bờ 
Cam Ranh (2007) chúng tôi đã phát thảo bức tranh phân bố về độ phủ san hô ở toan 
vùng Khánh Hòa như sau: 

a) Khu vực Điệp Sơn (Vạn Giả) 
Hòn Bịp: Vùng triều đáy cát nằm ở phía tây nam của đảo trong khi các vùng 

còn lại là nền san hô chết mà một phần đã bị khai thác cho nhu cầu xây dựng. Vùng 
dưới triêu là nơi phân bô của rạn san hô và các thảm cỏ biên. ơ khu vực phía đông của 
đảo hình thành một đai rong biển Sargassum poỉycystum với chiều rộng của đai này 
khoảng 5 m và chiêu dài khoảng hơn lkm. Ở vài nơi đã phát hiện nên đáy bùn mèm , 
với vài khối đá lớn, một ít san hô khối Porites và Astrea, Favia và một ít mảnh vụn 
san hô thuộc giống Arcopora. 

Khu vực phía đông nam của đảo san hô cứng có độ phủ bậc 3 (30 - 50% tồng 
hợp phần nền đáy). Thành phần của san hô cứng khá đơn điệu, chủ yếu là loài 
Goniopora pandoraensis. San hô ở khu vực này bị phủ một lớp mỏng ừằm tích và lác 
đác xuất hiện hiện tượng san hô chết. 

Ở khu vực phía Bắc độ phủ san hô thấp xen kẽ rãi rác với vài điểm độ phủ cao 
(bậc 2). Thành phần chủ yếu ở khu vực này là san hô khối lớn thuộc giống Porìtes, 
rong biền phát triển tốt với các loại rong cùi bắp, rong quạt và rong vôi. San hô ở 
vùng này có độ phủ thấp, có nơi chỉ xuất hiện với độ phủ khoảng Ì - 2%. Khu vực còn 
lại nằm ở phía tây nam cùa đảo, nơi có thảm cỏ biển phân bố với độ phủ đạt giá trị từ 
bậc Ì đến 2. Loài ưu thế là cỏ lá dừa Enhalus acoroides. Sinh vật ghi nhận được trong 
khảo sát này là các loài Bàn Mai Pinna bicoỉor, Isognomon sp. và Maỉĩeus aỉbus thuộc 
thân mềm hai mảnh vỏ, chúng có mặt rải rác xung quanh đảo. cầu gai đen Diadema 
setosum xuất hiện rãi rác ở vài nơi 

- Hòn Ỏ: Ở phía bắc hòn Ó có một ít cỏ biển phân bố. Đó cũng là loài cỏ lá dừa 
Enhalus arcoroides nhưng độ phủ rất thấp (chỉ một vài đốm nhỏ trên nền đáy cát và 
cát pha sỏi. Khu vực phía đông nam Hòn Ó kéo dài đến đông bắc Hòn Đút là rạn san 
hô với độ phủ khá cao (bậc 3-4) và phân bổ tập trung ở độ sâu khoảng ỉ - 4m sâu. 
Thành phần ưu thế là san hô dạng khối và một vài khối có kích thước lớn (> 2m đường 
kính) thuộc giống Porites. Càng về phía nam Hòn Đút, độ phù san hô giảm dần. Ở mặt 
phía tây, thành phần nền đáy chủ yếu và san hô chết, cát, sỏi và một ít rong biển. Loài 
chủ yếu là rong cùi bắp. Sinh vật đáy cũng khá nghèo nàn, chỉ xuất hiện vài cả thể thân 
mềm hai mảnh vỏ {Pedum spondyỉoỉdeum, ỉsognomon isognomon và Maỉleus albus) 

Phân bố bậc độ phủ san hô sống, san hô mềm và san hô chết ở khu vực Điệp 
Sơn - Hòn Bịp - Vịnh Vân Phong từ tài liệu khảo sát mantatow 2004 được chỉ ra ở 
hình 25 

b) Khu vực Xuân Tự:. Độ phủ của san hô cứng giao'động trong khoảng lo -

20% tồng độ phủ nền đáy. Độ phủ trung bình của san hô cứng đạt cao nhất ở khu vực 
rạn Trào (bậc 2) với giá trị cao nhất ở phía bắc rạn (bậc 3). Thành phần ưu thế của san 
hô cứng ỉa các san hô dạng khối như các giống Porites, Diploastrea cỏ kích thước từ 
ỈOcm đến > Im đường kính. San hô mềm thuộc giống Sinularìa cũng chiếm ưu thế ở 
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khu vực rạn Trào với giá trị độ phủ > 30% (bậc 2,2). Khu vực ưu thế của san hô mềm 
nằm ở phía đông rạn Trào với một vài giá trị bậc 3. (bảng 2, hình 26). 
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Hòn DÙI 

Hình 25: 

Phân bố bậc độ phủ san hô sống (a), san 
hô mềm (b) và san hò chết (c) ở khu vực 

Điệp Sem - Hòn Bịp - Vịnh Vân Phong từ 
tài liệu khảo sát mantatov/ 2004 

Bảng 2: Thứ hạng độ phủ nền đáy ở các khu vực khảo sát bằng mantatovv 

Khu vực Số tow s. hô cứng s. hô chết s. hô mèm Rong 
(HO (DC) (SC) (SW) 

Bờ Xuân Tự - Cùm Meo 24 1,38 0,13 0,96 0,96 
Rạn Trào 10 2,00 0,10 2,20 0,10 
Rạn Tướng 15 0,73 0,07 0 7 1 

0,60 
Trung bình UI 0,10 1,24 0,67 

Các thành phần khác như Sao biển Gai Acanthaster plancỉ và Trai tai tượng 
Tridacna spp. không thấy xuất hiện trong khu vực khảo sát. cầu gai đen Diadema 
sectosum chỉ xuất hiện một vài cá thể nhỏ ở khu vực rạn Trào. 
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Hình 26: 

Phân bố bậc độ phủ san hô cứng (a), san 
hô mềm (b) và san hô chết (c) ở khu vực 
Rạn Trào - Xuân Tự - Vịnh Vân Phong 

từ tài liệu khảo sát mantatovv 2004 

c) Khu vực Ninh Vân : 
San hô cứng có bậc độ phủ giao động trong khoảng 20% - 30% tổng họp phần 

nền đáy. San hô mềm có độ phủ thấp và phân bố rãi rác trong vùng điều tra. Tổng hợp 
phần san hô sống bao gồm san hô cứng và san hô mềm chiếm gần 1/3 diện tích nền 
đáy với khoảng 32%. Các hợp phần không sống bao gồm cát, vụn san hô/ sỏi, san hô 
chết chiếm đa số phần còn lại. 

Khu vực bãi dài Ninh Vân là nơi san hô phát triển tốt với độ phủ cao, nhiều nơi 
san hô cứng đạt giá trị độ phủ bậc 3. 

Phân bố bậc độ phủ san hô cứng, san hô mềm và san hô chết ở khu vực Ninh 
Vân - Rạn Chảo - từ tài liệu khảo sát mantatow 2006 được chỉ ra ở hình 27. 
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Hình 27: 
Phân bố bậc độ phủ san hô cứng (a), san 
hô mềm (b) và san hô chết (c) ở khu vực 
Ninh Vân - Rạn Chảo - từ tài liệu khảo 
sát mantatow 2006 

Hình 27: 
Phân bố bậc độ phủ san hô cứng (a), san 
hô mềm (b) và san hô chết (c) ở khu vực 
Ninh Vân - Rạn Chảo - từ tài liệu khảo 
sát mantatow 2006 

ả) Vịnh Nha Trang: 
Theo kết quả đánh giá về các quẩn cư ven bờ khu bảo tồn vịnh Nha Trang năm 

2005 bằng phương pháp manta tow đã xác định độ phủ san hô phân bố không đều 
quanh khu bảo tồn, dao động từ < 1% (các khu vực đá-cát) đến > 50% và lên tới gần 
100% ở các khu vực nhỏ giàu san hô (ví dụ như Tây Nam Hòn Mun, các phần của 
Đông Hòn Tre, Tây Nam Hòn Một, nam Hòn Tằm). Có sự khác nhau rõ ràng về độ 
phủ san hô giữa các đảo và ngay trong phạm vi đảo (Hòn Tre) trong Khu bảo tồn (hình 
23). Nhìn chung, độ phủ san hô cứng xấp xỉ 13% nền đáy vùng dưới triều ở các khu 
vực khảo sát, độ phủ san hô chết khoảng 8% và san hô mềm là xấp xỉ 5%. Độ phủ 
trung bình của san hò cứng cao nhất ở Hòn Mun (27%), Hòn Vung (23%) và Hòn Càu 
(22%), giải thích cho sự lựa chọn ưu tiên các "Vùng Trọng Điểm" trong Ke Hoạch 
Phân Vùng Tạm Thời của khu bảo tồn. Độ phủ trung bình cao nhất của san hô mềm 
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cũng phân bố ở Hòn Càu (22%), Hòn Vung và Hòn Tằm cũng duy trì độ phủ san hô 
mềm cao (trung bình > 10%). 

Cỏ biền xuất hiện rải rác ở một số khu vực bao gồm Hòn Miếu, Hòn Mun và 
Hòn Tre, giá trị độ phủ không cao nhưng ở một số khu vực có cỏ phân bố tập trung thì 
giá trị độ phủ có thể đạt bậc 3, 4, thậm chí là bậc 5 như ở một vài tow ở khu vực đầm 
Tre thuộc Hòn Tre. 

Xét riêng từng đảo thì ở Hòn Càu san hô phân bố chủ yếu mặt phía tây của đảo. 
Tồng độ phủ san hô sống là 2,8, san hô chết hiện diện ít ở khu vực này. Một điều cũng 
cần lưu ý là sự xuất hiện của một vài cá thể sao biền gai trong khu vực và cả nhưng vết 
tẩy trăng san hô mà nguyên nhân là do sao biển gai và các loài sình vật ăn thịt khác 
như ốc gai Drupeỉỉa spp. 

Ở khu vực Hòn Vung, san hô sống phân bố tập trung ờ mặt bắc và tây bắc đảo. 
Phía đông bắc có nền đáy dốc, nước sâu. Các khu vực còn lại san hô cứng và mềm 
phân bố rãi rác và thưa thớt. 

Hòn Tre là nơi có nhiều cỏ biển phân bố nhất. Các khu vực cỏ biển có mật độ 
cao là Đằm Tre và đầm Già. Thảm cỏ biển phân bố ở hai đầm này kéo dài từ bờ ra đến 
có thể hơn lòm sâu. Một số khu vực khác như bãi Con sẻ Tre, bờ tây Đầm Bày, Bãi 
Lận và tây nam Hòn Tre cũng có cỏ biển phân bổ. về san hô sống, chúng phân bố rải 
rác dọc ven bờ đảo. Khu vực phân bố tập trung là phía đông của đảo với độ phù trung 
bình từ 10 - 30% tổng độ phủ nền đáy. Ưu thế về san hô cành tập trung ở khu vực phiá 
đông của đảo. San hô khối xuất hiện nhiều ở khu vực Đầm Bày và dải phía tây nam là 
sự ưu thế cùa một số loài san hô dạng nấm. 

Ở Hòn Mun san hô sống phân bố tập trung với độ phủ trung bình là 4,2. Trong 
đó độ phủ san hô cứng là 3,0 và san hô mềm là 1,2. Khu vực phân bố tập trung là tây 
bắc, tây nam và nam đảo. 

Độ phủ san hô cứng ở khu vực Hòn Một đạt giá trị trung bình 20%. Ưu thể của 
san hô cứng ở mặt phía đông đào là Montỉpora, Mìlỉepora xen lẫn với vài khối Porites 
kích thước lớn. Mặt phía tây đảo có sự ưu thế của Millepora với độ phủ tương đối thấp 
(<10% tồng độ phủ các hợp phần đáy). Phía bắc cùa đảo là khu dân cư và khu vực 
nuôi trồng thủy sản nên việc đánh giả không thực hiện được. 

Mặt phía bắc của Hòn Tằm có sự un thế của san hô dạng khối và Miliepora. Độ 
phủ san hô cứng ở khu vực này đạt giá trị bậc 2. Phía đông bắc Hòn Tằm là sự phát 
triển của san hô trên các vách đá và đá khối lớn. Phía đông nam của đảo san hô tương 
đối phát triển (bậc 2) trong khi ở tây nam và tây của đảo san hô có độ phủ rất thấp. 
Không có cỏ biền xuất hiện ở xung quanh hòn Tằm. 

San hô sống phân bố chù yếu ở mặt đông và đông nam Hòn Miếu với độ phủ 
tương đối thấp. Xen kẽ với phân bố cùa rạn san hô, các thảm cỏ biển cũng xuất hiện ở 
phía đông nam và tây nam hòn Miếu với độ phủ trung bình ở mức 2 - 3, cá biệt có nơi 
độ phũ đạt cao, từ 51 - 75% tổng độ phủ các hợp phần đáy. 

Phân bố bậc đô phủ san hô cứng, san hô mềm và san hô chết ở khu bảo tồn biền 
Nha Trang từ tài liệu khảo sát mantatow 2005 được chỉ ra ờ hình 28 
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Hình 28: 

Phân bố bậc độ phủ san hô cứng (a), san hô 
mềm (b) và san hô chết (c) ở khu bảo tồn 

biển Nha Trang - từ tài liệu khảo sát 
mantatow 2005 

e) Vịnh Cam Ranh: 
Độ phủ của san hô cứng và san hô mềm ở khu vực này có gia trị thấp chỉ từ bậc 

Ì và 2. Ở vài nơi ghi nhận phân bố của cỏ biển có nơi đạt độ phủ rất cao. cầu gai, sao 
biên gai Acanthaster pỉancỉ và dâu vét san hô gãy do neo đậu tàu thuyền được phát 
hiện ở vải nơi. 

Khu vực đảo Bình Ba, các họp phần san hô phân bo chủ yếu ở mặt phía Đông 
đảo và độ phủ tương đôi thấp, nhìn chung san hô chỉ tập trung ở 2 khu vực đó là Bãi 
Chưởng và Bãi Nồm với độ phủ dao động từ bậc 1-2. Khu vực Nam và Tây đảo rải 
rác trên nên đáy là đá tảng và vách đá dọc ven bờ Thuỷ tức san hô (millepora) bám 
trên bê mặt với độ phủ khá tháp. 

Khu vực ven bờ, san hô cứng và mềm phân bố chủ yếu ở vùng giáp ranh với 
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tỉnh Ninh Thuận (Mũi Bình Tiên). Tuy nhiên, ở vùng này sự phân bồ của rạn tương 
đối hẹp (có nơi chỉ cách bờ lo - 15m). Dải ven bờ mặt phía đông chủ yếu là nên đáy 
cát và hiện tại ngư dân sử dụng cắm cọc làm giá thể cho khai thác tôm hùm. Mặt phía 
tây dải ven bờ có nền đáy chủ yếu là san hô chét với Ì phân chưa được sử dụng và 
phần còn lại được khoanh lại sử dụng cho mục đích du lịch. 

Cỏ biển có xuất hiện ờ mặt Tây nam của đảo Bình Ba (khu vực lân cận Bãi 
Nồm) với độ phủ thấp. Bên trong cửa vịnh (khu du lịch Ngọc Sương) chủ yếu là nền 
san hô chết có độ phủ từ bậc 1-3. Rong biên cũng xuât hiện rãi rác ở khu vực Tây 
đảo Bình Ba và bên ttong của vịnh 

Kết quả khảo sát độ phủ san hô từ tài liệu khảo sát manta tow chỉ ra ở hình 29. 
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Hình 29: 

Phân bố bậc độ phủ san hô cứng (a), san 
hô mềm (b) và san hô chết (c) ở khu vực 
ven bờ Cam Ranh - từ tài liệu khảo sát 
mantatovv 2007 
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3.2.2.- Độ phủ san hô và các hợp phần nền đáy khác từ kết quả khảo sát bằng 
phương pháp mặt cắt điểm (reef check): độ phủ san hô trung bình toàn tỉnh đạt 20.7% 
(xếp vào nhóm độ phủ bậc 2 theo English et ai, 1997) độ phủ san hô ở Vinh Nha Trang 
và Vân Phong gần băng nhau, trong khi đó, ở Cam Ranh độ phủ đạt rất thấp (chỉ bằng 
50% hai khu vực còn lại). 

Đánh giá chi tiết về từng khu vực vịnh cho thấy: 
a)Vịnh Vân Phong : 

Độ phủ trung bình của san hô cứng ỉa 22.2% và san hô mềm là 2.4%. Độ phủ này 
cao nhất ở Bãi Dài Ninh Vân với độ phủ đạt 50% và thấp nhất ở Đá Đỏ - Ninh Tịnh 
chỉ chưa tới 2% độ phủ . 

Nhìn chung độ phủ san hô cứng ở hầu hết các điểm khảo sát vịnh Vân Phong tại 
mặt cắt cạn đều lớn hơn so với mặt cắt sâu, với giá trị tương ứng giữa hai mặt cắt là 
27.6% và 16.7% đối với san hô cứng và 2.8% và 2.0% đối với san hô mềm. (bảng 3). 

b) Vịnh Nha Trang: Độ phủ của san hô chết dao động từ <1% đến xấp xỉ 50% 
(bảng 4). Ảnh hưởng xấu nhất ở các khu vực rạn cùa Hòn Tre. Độ phủ san hô chết cao 
nhất ở Nam Hòn Tre và Hòn Vung (12-13%).. Tỉ lệ cao nhất độ phủ san hô sổng : chết là 
ở Đông Hòn Tre (> 6), Hòn Càu (>4) và Hòn Mun (~ 3). Chì có một khu vực có tỉ lệ < ì 
là Bắc Hòn Tre. 

Bảng 4: Kết quà phần trăm độ phủ của san hô và 
các họp phần khác tại các điểm khảo sát ở Nha Trang 

Diêm kh. sát Đói He se RKC DCA CA TA NIA 

Hòn Một Cạn 25 1,9 0 0,6 1,3 0,6 0 
Hòn Một 

Sâu 23 1,9 0 0 3J 1,3 0 

Bãi Rạn 
Cạn 1,9 0,6 0,6 0 10 12 0 

Bãi Rạn 
Sâu 2,5 0,6 0 0 12 5 0 

Eo Cò 
Cạn 42 1,9 0,6 1,3 5,6 5,6 0 

Eo Cò 
Sâu 38 0 0,6 0,6 2,5 3,8 0 

Hòn Tằm 
Cạn ì T j J 0 0 0 1,3 li 0 

Hòn Tằm 
Sâu 3,8 0 0 0 1,9 8,1 0 -

Bãi Bàng 
Cạn 36 1,3 1,3 2,5 7,5 2,5 0 

Bãi Bàng 
Sâu 59 0 0 0 0 1,9 0 

Hòn Vung 
Cạn 14 3,1 0 0 0 7,5 0 

Hòn Vung 
Sâu 6,3 1,9 0 0 1,9 1,3 0 

Hòn Càu 
Cạn 26 22 0 1,3 0,6 3,1 0,6 

Hòn Càu 
Sáu 3,8 12 0 0 0 0 0 

Hòn Miếu 
Cạn 6,9 0 0 0 16 23 0 

Hòn Miếu 
Sâu 8,1 1,9 0 0 1,3 2,5 0 

TB Hòn Mun 
Cạn 43 2,5 0 0 0 0 0 

TB Hòn Mun 
Sau 39 0,6 0 0 0 0 0 

Bãi Lận 
Cạn 7,5 3,1 0 0 10 li 0 

Bãi Lận 
Sâu 5 2,5 0 0 5 22 0 

Bãi Nghèo Cạn 7,5 0 0 0 14 8,8 0 
Bãi Nghèo 

Sâu 7,5 0,6 0 0 0,6 4,4 0 . 

TN Hòn Mun 
Cạn 74 1,9 0 2,5 0,6 0,6 0 

TN Hòn Mun 
Sâu 34 21 0 0 1,3 0 0 
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Bảng 4: Két quả phần trăm độ phủ của san hô và 
các họp phần khác tại các điểm khảo sát ở Nha Trang (tt) 

Điếm kh. sát Đới FS SP RC RB SD SI ÓT 

Hòn Một 
Cạn 0 0 49 15 6,9 0 0 

Hòn Một Sâu 0 0,6 44 12 l i 3,1 0,6 

Rãi Ran D a i ivạ i l 
Cạn 8,1 0,6 31 21 14 0 0 Rãi Ran D a i ivạ i l 
Sâu 1,9 1,9 41 25 6,3 0 3,8 

Fn r á 
c u <̂ -U 

Cạn 0 0 24 14 5,6 0 0 
Fn r á 
c u <̂ -U Sâu 0,6 0,6 29 16 8,8 0 0 

non 1 ai TI 
Cạn 18 0 18 10 8,1 0 0 

non 1 ai TI 
Sâu 3,1 0 46 3,8 30 3,1 0,6 

R ã i R T n n O a i d a n g 
Cạn 1,9 0,6 40 4,4 1,9 0 0 

R ã i R T n n O a i d a n g 
Sâu 1,3 0 20 8,1 9,4 0 0,6 

Hòn Vung 
Can 8,1 1,3 52 l i 3,1 0 0 

Hòn Vung Sau 7,5 1,9 53 16 8,8 0 1,3 

Hòn Càu 
Cạn 0,6 0 39 1,9 i,3 0 3,1 

Hòn Càu Sau 1,9 0 38 26 17 0 1,9 

Hòn Miêu 
Cạn 6,9 0 0 0 16 23 0 

Hòn Miêu 
Sâu 8,1 1,9 0 0 1,3 2,5 0 

TB Hòn Mun 
Cạn 43 2,5 0 0 0 0 0 

TB Hòn Mun 
Sâu 39 0 6 0 0 0 0 0 

Bãi Lận 
Cạn 7,5 3,1 0 0 10 11 0 

Bãi Lận Sâu 5 2,5 0 0 5 22 0 

Bãi Nghèo Cạn 7,5 0 0 0 14 8,8 0 
Bãi Nghèo 

Sâu 7,5 0,6 0 0 0,6 4,4 0 

TN Hòn Mun 
Can 74 1,9 0 2,5 0,6 0,6 0 

TN Hòn Mun 
Sâu 34 21 0 0 1,3 0 0 

Chủ thích: HC: san hô cúng, SC: san hô mềm, RKC: san hô mới chết, DCA: san hô chết bị phù rong, CA: rong vôi. TA: 
rong sợi, FS: rong lớn, SP: hài miên, RC: đá, RB: san hô vỡ vụn, SD: cát, SI: bùn hay đai sét và ÓT: các hợi khác 

c) Vịnh Cam Ranh : 
Các khảo sát rạn san hô ở khu vực ven bờ vịnh Cam Ranh cho thấy rằng thành 

phần độ phủ của san hô sống ỉa rất thấp, độ phủ trung bình chỉ có 12% đối với san hò 
cứng và 1% đổi với san hô mềm, trong đó Bãi Chướng là nơi có độ phủ cao nhất khu 
vực khảo sát cũng chỉ đạt giá trị độ phù 17% (bảng 5). 

Bảng 5: Độ phủ (%) của hợp phần đáy tại các điểm khảo sát vịnh Cam Ranh 
Hợp 
phần 

Bãi Nồm Bãi Chướng Mũi Bình Tiên Trung bình Hợp 
phần can sâu can sâu sâu cạn sâu 
HC 12,3 7,8 15,8 18,0 3,8 14,0 9.8 
se 0,3 1,3 0,3 0,0 5,8 ( Ú 2.3 
RKC 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0.1 
DCA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
CA 1,0 0,3 0,5 2,3 í ~ 0,3 " 0,8 Õ.9 
TA 9,0 1,0 1,3 1,8 2,5 5,1 1.8 
FS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
SP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0.3 
RC 5,5 10,8 15,3 14,0 22,3 10,4 15.7 
RB 10,3 12,5 4,5 1,3 3,0 7,4 5.6 
SD 0,8 6,0 ' " 2,5 2,8 : 1,8 """ 1,6 3.5 
SI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
ÓT 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0.1 
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Các bản đồ phân bố chi tiết về độ phủ cho toan vùng ven bờ Khánh Hòa và cho 
từng vùng vịnh được chỉ ra ờ các hình phụ lục cũng như lưu trữ trong cơ sở dừ liệu. 

3.3.- Mật độ cá rạn san hô: 
Mật độ cá rạn san hô trung bình toàn tỉnh đạt 275 con/400m2, thấp nhất vẫn là 

khu vực Cam Ranh (137 con/400m2), khu vực Nha Trang cỏ mật độ vượt trội hơn 
nhiều so với hai khu vực còn lại (516 con/400m2) kết quả cũng cho thấy mật độ các 
rạn san hô chủ yếu tập trung vào nhóm cá có kích thước nhỏ hon lo em chiếm tỉ lệ 
trên 80%. Nguồn lợi cá trên rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa cũng biến thiên nhiều 
giữa các vị trí khảo sát 

Xét chi tiết cho từng vùng vịnh. 
a)Vịnh Vân Phong: 

Mật độ trung bình cá rạn san hô vịnh Vân Phong khá thấp chỉ đạt 171 cá 
thể/400m2, trong đó mật độ cao nhất thuộc về Bãi Dài trung bình 680 cá thể/400m2 và 
thấp nhất ở Đá Đỏ trung bình chì đạt 75 cá thể/400m2. Mặt khác mật độ cá rạn san hô 
ở các điểm nghiên cứu tập trung chủ yếu vào nhóm cá có kích thước nhò hơn lOcm 
(bảng 6). 

Bảng 6: Mật độ (con/400m2) cá rạn san hô theo nhóm kích thước ở các điểm khảo 
sát trong vịnh Vân Phong năm 2006 (cỏ đối sánh với số liệu khảo sát năm 2004*) 

Tỉm ti lem Mãi rái ÍT lai C a i Nhóm kích thước '1 'An n 
long ì ì fts>m 1 1 ì dom z J.-Jưcin cọng 

Rãi Ỏnp cổ c à i 1 1 07 l\fj Ẩ.J n ư • -LO 
Is&i1 g ì n » 

o 
0 ri 7 0 

Lách Cố Cò sâu 60 18 0 1 79 
cạn 78 25 0 0 103 

Bãi Tre sâu 41 8 0 I 50 
can 97 43 0 0 140 

Bãi Tre * sâu 
Bãi Tre * 

can 306 30 0 2 338 
Hòn Đen sâu 75 43 0 0 118 

cạn 109 46 0 Ố 155 
Hỏn Đen* sâu 
Hỏn Đen* can 761 74 4 0 839 
Bắc Mỹ Giang sâu 83 43 0 0 126 

can 75 46 ỏ 1 122 
Bắc Mỹ Giang* sâu 
Bắc Mỹ Giang* 

cạn 244 42 1 0 287 
Nam Mỹ Giang sâu 62 25 0 0 87 

cạn MỔ 57 0 0 173 
Nam Mỹ Giang* sâu 
Nam Mỹ Giang* 

cạn 245 46 0 ớ 29Ỉ 
Rạn Ngầm sau 57 36 2 0 95 

cạn 34 26 0 0 60 
Đá Đò sâu 40 26 1 0 67 

can 57 25 0 0 . .82 
Bãi Dài Sâu 412 85 ì 0 498 

Can 788 81 ] 0 870 
Rạn Chảo Sau lói l i 0 0 172 

Cạn 166 33 0 0 199 
Trung bình 109.4 32 0.4 0.2 142 
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Trong số ỈO họ cá có giá trị làm thực phẩm và làm cảnh (bảng 7) thì mật độ của họ 
cá Thìa và cá Bàng chài chiếm ưu thế, đây là những loài phần lớn có kích thước nhỏ, 
chiếm tỉ lệ từ 27% (họ Cá Thìa) và 29% (họ cá Bàng chài) tồng số mật độ. Đối với 
những loài có giá trị thực phẩm tập trung vào hai họ là cá Mó (13 - 18 con/400m2) và 
cá Đìa (5 - 6con/400m2) với mật độ trung bình dao động từ 13 - 18 con/400m2 và từ 5 
- 6con/400m2. (bảng 7) 

Bảng 7: Mật độ trung bình (cá thề/500m2) 
của một số họ cá ưu thế tại các điểm khảo sát trong vịnh Vân Phong (số liệu 2005) 

Địa diêm Các họ cá Tông 
Mặt 
cắt Cá f)níVi t /UOI Dang Thiên 1 men Cá Cá Cà Cá 

V a 
Cá Cá Un nụ cộng 

Bướm Gai Chài Thần Thìa Kèm Hồng Mủ MÓ Đìa khác 

Bãi Ong sâu 8 0 18 0 65 0 0 -* 
3 0 ] 128 

can 5 ' ' 0 19 0 59 0 0 0 1 1 13 98 
Lạch sâu 10 5 12 0 21 0 0 1 2 0 46 97 
Cổ Cò can 7 8 40 0 27 0 0 ố 6 ĩ 14 103 
Bãi Tre sâu 2 1 12 0 21 0 0 0 6 1 7 50 

can 2 10 39 0 42 0 0 " 2 8 . . . . . . 
32 140 

Hòn Đen sâu ì 
J J 24 0 46 0 0 lũ -* 

à 
26 118 

cạn 0 4 " 37 0 67 0 0 ỏ 7 " 13 • 2 7 

155 
Bác sâu 12 9 29 0 33 ì 0 1 15 -1 

J 23 126 
Mỹ Giang can 5 5 32 0 39 0 0 2 9 6 24 122 

Nam sâu 6 1 34 0 17 0 0 1 12 12 4 87 
Mỹ Giang can 15 13 55 0 56 1 0 0 9 9 15 173 

Rạn Ngâm sâu 5 *> 

j 34 0 14 2 0 ì 15 10 l i 95 
can 0 J 20 0 10 0 0 0 15 8 4' 60 

Đá Đò sâu 9 2 24 0 6 1 0 0 13 2 10 67 
cạn 2 9 38 0 26 0 0 " ỉ 5 0 1 82 

Bãi Dài sâu 46 21 95 5 164 0 0 2 50 26 89 498 
cạn 87 12 283 0 294 0 0 7 112 4 71 870 

Rạn Chào sâu j 2 32 0 54 i 8 7 2 2 61 172 
can 5 ì" 56 0 64 0 0 2 23 lì 36 199 

Trung bình sâu 10.5 4.7 31.4 0.5 44.1 0.5 0.8 1.9 12.5 6 31 143.8 
can 11.6 6.0 56.3 0.0 62.2 0.1 0.0 1.3 17.7 5̂ 3 21.5 182.0 

b) Vịnh Nha Trang: 
Mật độ cá rạn san hô ở vịnh Nha Trang có sự khác nhau tương đối lớn giữa các 

điểm rạn và giữa các đảo (bàng 8). Mật độ cá thề trung bình chung theo từng điểm 
khảo sát dao động từ 315 (Bãi Rạn) đến 1,168 cá thể (Hòn Càu), trung bình 772,9 ± 
87,7 cá thể/500m . Nhìn chung mật độ của cá rạn san hô có giá trị thấp tại các đảo 
vùng gần đất liền (Hòn Miếu, Hòn Tằm, Hòn Một) và khu vực phía bắc Hòn Tre, trong 
khi đó giá trị này lại cao hon so với các rạn vùng xa bờ, ngoại trừ khu vực Hòn Vung 
(347 cá thể/500m2). Cá nhóm kích thước bé 1-10 em chiếm > 80 % sổ lượng cá thề bắt 
gặp ở hầu hết các rạn khảo sát đại diện trong vùng với mật độ trung bình dao động từ 
310 (Hòn Vung) đến 1,065 cá thề/500m2 (Hòn Càu), trong đó họ cá Thìa 
Pomacentridae chiếm ưu thế. Nhóm cá có kích thước lớn 21- 30cm và >30cm có mật 
độ rất thấp, trung bỉnh < 7 cá thể/500m2. Khu vực Hòn Mun có mật độ cá rạn nhóm 
kích thước > 20 em cao hem so với các khu khác (bảng 8). 

-63-



Bảng 8: Mật độ cá rạn san hô theo kích thước (cá thể/500m2) tại các điểm khảo sát ở 
vịnh Nha Trang (tổng hợp số liệu năm 2005) 

STT Điếm khảo sát 1-1 Ocm li-2 Oe ni 21-30cm >30cm Tổng cộng 
1 Bãi Nghèo 363 53 0 1 417 
2 Bãi Ran 233 82 0 0 315 
3 Eo cò 386 78 2 2 468 
4 Hòn Miêu 515 36 0 0 551 
5 Hòn Tăm 705 89 0 ] 794 
6 Hòn Một 447 loi 2 0 550 
7 Bãi Lận 438 A ì 

47 
2 3 490 

8 Tây Bác Hòn Mun 847 80 6 1 934 
9 Tây Nam Hòn Mun 802 99 3 1 905 
lo Bãi Bàng 669 126 0 1 796 
l i Hòn Vung 310 35 1 3 347 
12 Hòn Càu 1065 102 0 1 1168 

Trung bình 688,4 81,3 1,9 1,3 772,9 

Các họ cá chiếm ưu thế có mật độ trung bình > Ì % số lượng cá thể tại mỗi 
điểm rạn được trình bày chi tiết trong bảng 9. 

Trong số 20 loài ưu thế nhất trong toàn vịnh Nha Trang, có đến 13 loài thuộc họ 
cá Thìa, trong đó loài cá Thìa Đồng tiền Dascyỉỉus retìcuiatus, Cá Thìa Chromìs 
weberỉ, cá Thìa Pomacentrus chrysurus chiếm mật độ cao nhất. Cá Mó Scarus 
sordidus (34 ± 7,8 cá thể/500m2) và cá Đìa Sỉganus canaỉicuỉatus (13,5 ± 5,1 cá 
thể/500m2) được ghi nhận với mật độ cao hơn ở các điểm rạn của các đảo gần bờ như 
Hòn Miếu, Hòn Tằm, Hòn Một so với các đảo xa bờ (Hòn Mun, Hòn Vung). Cá Thìa 
Pỉectrogỉyphidodon lacrymatus (22,8 ± 7,6 cả thể/500m2) và loài cá Bàng chài 
Cirrhiỉabrus punctatus (41,1 ± 20,0 cá thể/500m2) phổ biến trên các rạn xa bờ (bảng 
9). 

Bảng 9: Mật độ trung bình (cá thể/500m2) 
của một số họ cá ưu thế tại các điểm khảo sát trong vịnh Nha Trang (số ỉiệu 2005) 

TT Họ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 TB SE 
1 Poc 137 94 239 195 619 249 241 598 615 387 83 956 367,5 78,3 
2 Lab 52 57 82 !35 49 104 50 169 100 256 169 33 104,3 19,2 
3 Sca ÓI 35 25 114 13 85 93 53 44 32 30 33 51,4 8,9 
4 Aca 9 l i 9 8 9 41 14 12 69 29 4 68 23,3 6,7 
5 Sig 22 59 13 53 16 18 7 1 2 6 10 0 17,0 5,6 
6 Cha 9 7 17 2 2 6 9 29 46 17 4 34 15,0 4,1 
7 Tét 34 31 20 4 9 12 14 15 5 9 8 6 13,8 2,8 
8 Apo 44 12 12 20 6 2 32 34 2 1 0 0 10,1 4,1 

Poc: Pomơceníridae; Lab:Labridae; Soa: Scaridae; Aca: Acanthurìdae; Sig: Siganidae; Cha: 
Chaetodontỉdae; Tét: Tetraodontidae; Apo: Apogonidae; (ỉ): Bãi Nghèo; (2) Bãi Rạn; ( ĩ ) Eo cỏ; (4) 
Hòn Miếu; (5) Hòn Tằm; (6) Hòn Một; (7) Bãi Lận; (8) Tây Bắc Hòn Mun; (9) Tây Nam Hòn Mun; 
(10) Bãi Bàng; ( l ĩ ) Hòn Vung; (12) Hon Càu; TB: Trung binh; SE: Sai số chuẩn. 

b) Vịnh Cam Ranh: mật độ trung bình cho các điểm khảo sát đạt 137 cá thể/400m2 

trong đó thấp nhất ở bãi Nồm trung bình chỉ đạt 124 cá thể/400m2 và cao nhất 
tại Bãi Chướng trung bình 154 cá thể/400m2. Mật độ cá rạn ở Vịnh Cam Ranh 
cũng tập trung vào nhóm có kích thước nhỏ hơn lOcm (chiếm 72% tồng số), 
nhóm cá từ 10 - 20 em chiếm tỉ lệ 28% (bảng 10). 
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Bảng 10: Mật độ (cá thề/400m2) của cá rạn san hô tại các vị trí khảo sát vịnh Cam Ranh 
số liệu khảo sát năm 2007 

Vị trí 
ĩ— 

Mặt cát Nhóm kích thước Tổng 
1-10 em n-20 em >30 em cộng 

Bãi Chướng Sâu 138 36 0 174 
Can 88 45 0 133 

Bãi Nôm Sâu 71 43 0 114 
Can 95 38 0 133 

Mũi Bình Tiên Sâu 100 33 0 133 
Trung bình 98,4 39 0 137,4 

Trong 10 họ cá có giá trị thực phẩm và làm cảnh tại các điểm khảo sát cho thấy, 
đối với nhóm cá cảnh ở Bãi Chướng và Mũi Bình Tiên tập trung chủ yếu vào họ cá 
Bàng chài {Labridae) và cá Thìa {Pomacentridae), trong khi ở Bãi Nồm ngoài ưu thế 
vượt trội của cá Bàng chài thì các họ cá khác như Đuôi gai {Acanthurìdae), cá Thìa 
cũng chiếm số lượng tương đối. Đối với nhóm cá thực phẩm ưu thế thuộc vào họ cá 
Mó {Scaridae), tiếp đến là họ cá Mũ {Serranidaè) và cá Dĩa (Siganidae). Tuy nhiên, 
mật độ của nhóm này không cao so với nhóm cá cảnh (bảng l i ) . 

Bảng Ì ỉ: Mật độ (con/400m2) của một số nhóm cá tại các điểm khảo sát vịnh Cam Ranh 
số liệu khảo sát năm 2007 

Mũi Bình 
Nhóm cá BãiC lương Bãi Vòm m i Ằ 

Tiên 
M/c sâu M/c can M/c sâu M/c cạn M/c sâu 

Cá Bướm Chaetodontidae 7 4 9 5 5 
Đuôi Gai Acanthuridae 12 17 T i 21 12 " 
Bàng Chài Labridae 56 45 29 56 30 
Thiên Thần Pomacanthidae 2 0 0 0 0 
Cá Thìa Pomacentridae 66 41 13 ỉ l 40 
Cá Kẽm Haemulidae 0 1 1 0 0 
Cá Hồng Lutịanidae 0 0 1 0 0 
Cá Mủ Serranìdae 2 2 2 7 4 
Cá Mó Scaridae 8 9 8 13 l i 
Cá Đìa Siganidae 2 3 1 1 3 
Ho cá khác 19 ỉ l 39 19 28 
Tông cộng 174 133 114 133 133 

Các bản đồ phân bố chi tiết về độ phủ cho toan vùng ven bờ Khánh Hòa và cho 
từng vùng vịnh được chỉ ra ở các hình phụ lục cũng như lưu trữ trong cơ sờ dữ liệu. 

3.4.- Mật độ động vật đáy có kích thước lớn: 
Mật độ cùa các nhóm động vật không xương sống kích thước lớn trung bình 62 

con/400m2, nhìn chung mật độ các nhóm này không khác nhau nhiều giữa các khu vực 
và chù yêu ưu thê vân là nhỏm câu gai đen {Diadema spp) trên 90%, các nhóm có giá 
trị kinh tế và sinh thái như Tôm hùm, Ốc tù và, Trai tai tượng, hải sâm... hầu như 
không gặp hoặc chỉ xuất hiện một vài cá thề. 

Xét chi tiết cho từng vùng vịnh: 
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a) Vịnh Vân Phong: 
Mật độ các nhóm động vật không xương sống đáy kích thước lớn nhìn chung khá 

thấp, trung bình đạt 53 cá thể/400m2, trong đó cao nhất ở Bãi Ông (237 cá thể/400m2) 
và thấp nhất tại Lạch cổ Cò (không có cá thể nào). Kết quả cũng cho thấy, mật độ 
động vật không xương sống kích thước lớn tập trung chủ yếu vào nhóm cầu gai đen 
(Diadema spp) chúng chiếm tỉ lệ trung bình từ 88% ở mặt cắt cạn và 97% ở mặt cắt 
sâu. Các nhóm có giá trị kinh tế và sinh thái Tôm hùm, Óc tù và, Trai tai tượng, hải 
sâm... hầu như không gặp hoặc chỉ xuất hiện một vài cá thể. Cũng đáng lưu ý là Sao 
biển gai (Acanthaster pỉanci) xuất hiện ở hầu hết các điểm khảo sát, trong đó một số 
điểm như Bãi Tre, Bắc Mỹ Giang, Nam Mỹ Giang mật độ khá cao (bảng 12). 

Bảng 12: Mật độ (con/400m2) của một số nhóm động vật không xương sống kích thước lớn 
Đìa diêm Mát Nhóm sinh vật Tông 

cộng 
Đìa diêm 

căt T ã 
Tom 

bác sỹ 

Tôm 
hùm 

Câu gai 
bút chì 

cẩu gai 
đen 

Sao 
biển gai 

T I ' • 
Hái 
sâm 

Oe tù 
và 

Trai Tai 
Tượng 

Tông 
cộng 

Bãi Ong Cạn 
CA, . 

sau 
0 

u 
0 

ị) 
ỏ 

11 í 
359 

u 
1 

u 
0 

ị) 
0 

("1 

0 
115 
iỐU 

Bãi Tre Can 
o a 

Sâu 

0 
2 

0 
ồ 

0 
0 

0 
Ố 

6 
3 

0 
0 

0 
0 

1 

1 
1 

7 
6 

Bãi Tre * 0 0 3 6 0 0 0 9 

Hòn Đen Can 
Sâu 

0 
0 

0 
Á 
0 

0 
0 

O I 

82 
T ĩ ri 

310 

2 
li 
2 

ị 

1 
ì 

1 

0 
Á 
0 

0 
ì 
1 

"ỉ ì A 
ủ 14 

Hòn Đen Can 
Sâu 0 0 8 ] 0 0 ] 10 

Lạch Cô 
Cò 

Cạn 
Sau 

0 
Á 
0 

0 
0 

0 
ri 

0 

0 
0 

Ọ 
Á 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

u 
0 

Khải 
Lương 0 0 37 1 0 0 0 38 
B.Mỹ 
Giang Cạn 

c Ai. 

aau 

0 
0 

0 
] 

0 
0 

u 
68 

1 

1 
ỏ 

2 
1 

rị 
u 
0 

ì 
2 
0 

5 
"7A 

Bãc 
Mỹ Giang 

Can 
Sâu 0 0 - ! 1 1 0 1 4 

N.Mỹ 
Giang 

Can 
Sâu 

0 
0 

0 
0 

0 
ổ 

0 
4 

9 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
ố 

9 
4 

Nam 
Mỹ Giang 

Can 
Sâu 0 0 2 l i 0 0 l 14 

Ran Trào 0 0 6 0 0 0 0 6 
Rạn Tướng 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cùm Meo 0 0 2 0 0 0 0 2 
Rạn Ngâm Cạn 

Sâu 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

l i 
25 

3 
4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

14 
29 

Đá Đỏ Can 
Sâu 

0 
0 

0 
ò 

1 
ố 

16 
~ 6 " 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

19 
8 

Đãi Dài Cạn 
Sâu 

0 
õ 

0 
0 

0 
õ 

0 
72 

0 
2 ' 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
74 

Bãi cây 
Bàng 0 0 22 4 2 0 0 28 
Rạn Chảo Cạn 

Sấu 
0 
ỏ 

0 
ồ 

0 
0 

0 
15 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
!7 

Rạn Chảo 0 0 8 2 5 0 0 15 
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b) Vịnh Nha Trang: 
Kết quả khảo sát tại 12 điểm ở vịnh Nha Trang (2005) về một số loài động vật 

không xương sống kích thước lớn cho thấy, mật độ trung bình đạt 97 con/500m2, mật 
độ cao nhất tại Hòn Càu (312 con/500m2) và thấp nhất tại Nam Hòn Miếu (25 
con/500m2). Mật độ động vật không xương sống đáy tập trung chủ yếu vào nhóm cầu 
Gai đen {Diadema spp). Một số loài có giá trị về kinh tế và có vai trò về sinh thái như 
Tôm Hùm, Ốc Tù Và hầu như vắng bóng tại các điểm khảo sát (bảng 13). 

Bảng 13: Mật độ (con/500m2) động vật 
không xương sống kích thước lớn tại các điểm nghiên cứu 

Đìa điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 Tông 
Hòn Càu 5 2 288 6 2 2 7 0 312 

Hòn Vung 0 0 200 2 1 1 j 0 207 

Bãi Bàng 4 0 35 0 0 0 0 0 39 

Bãi Nghèo 1 0 74 0 ì 
j 7 2 0 87 

Bãi Rạn 0 0 57 1 1 2 j 0 64 

Eo Cò 0 0 li 1 6 1 ì 0 20 
Tây Nam Hòn Mun 0 0 109 0 0 1 0 0 no 

Tây Bác Hòn Mun 3 0 108 ì 1 j 7 0 123 

Bãi Lận 0 0 39 5 4 0 ì 0 49 

Hòn Một 0 0 37 1 ] 2 16 0 57 

Hòn Tằm 0 0 63 1 0 1 0 0 65 

Hòn Miếu 1 0 21 2 0 0 1 0 25 

Tổng cộng 14 2 1042 20 19 20 41 0 1158 

Chú thích: 1: Tôm bác sỹ (Stenopus hispidus), 2: Tôm Hùm (Panulirus sp), 3: cầu gai đen 
(Diadema sp), 4 Hài Sâm (Holothuridae), 5: Sao biển gai (Acanthaster planci), 6: Trai Tai Tượng 
(Triadacna sp), 7 Óc Đụn (Tróchus sọ). 8: Óc Tù Và (Charonìa tritonis) 

c) Vịnh Cam Ranh: 
Nhìn chung mật độ động vật không xương sống kích thước lớn ở Cam Ranh 

khá thấp trung bình chỉ đạt 54 cá thể/400m và chỉ tập trung vào một số đối tượng như 
Cầu gai đen, Hải sâm (Hoỉothuria atra) ,các đối tượng khác như Ốc tù và, cầu gai bút 
chì, Tôm hùm hầu như không bắt gặp (bảng 15). 

Bảng 14: Mật độ (con/400m2) của ĐVKXS tại các điểm khảo sát vịnh Cam Ranh 

Nhóm sinh vật , 
Đìa diêm 

Nhóm sinh vật 
Bãi Chướng Bãi Nồm Mũi Bình Tiên 

Nhóm sinh vật 

Cạn Sâu Can Sâu Sâu 
Tôm bác sỳ 0 0 0 5 0 
Tôm hùm 0 

.'
 0 

0 1 0 
Cầu gai bút chì 

. . . 

0 0 0 0 
Cầu gai đen 0 2 16 27 168 
Sao biển gai _ 0 2 9 * 0 3 
Hải sâm 19 li li 1 1 

Trai tai tượng 0 2 0 0 4 
Óc tù và 0 0 0 0 0 
Tông cộng 19 17 27 34 176 
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Bức tranh phân bố chung của các loai động vật đáy kích thước lớn của toan tỉnh 
Khánh Hòa đã chỉ ra ở các hình phụ lục cũng như lưu trong cơ sở dữ liệu. 

Từ các kết quả này cho thấy: 
+ Mật độ các nhóm này không khác nhau nhiều giữa các khu vực và chủ yếu ưu 

thế vẫn là nhóm có hại cho rạn san hô như: cầu gai đen {Diadema spp) và cả 
Sao biển gai {Ạcanthaster plancĩ) chúng chiếm trên 90% các đối tượng khác. 

+ Các nhóm có giá trị kinh tế và sinh thái như Tôm bác sĩ, Tôm Hùm, Ốc Tù 
Và, Trai Tai tượng, Hải Sâm... hầu như rất hiếm gặp hoặc chỉ xuất hiện một 
vài cá thể, điều này cũng phản ánh tình trạng khai thác quá mức nguồn lợi các 
sinh vật sông trên rạn san hô ở ven bờ Khánh Hòa. 

+ Mật độ ĐVCXS có lợi cho rạn chiếm tỉ trọng cao (> 7 Con/400 m2) chỉ tồn 
tại ở các khu vực: Bãi Chướng, Bãi Nồm, Mũi Bình Tiên (Vịnh Cam Ranh), 
Hòn Càu, Bãi Nghèo, Hòn Mun (Vịnh Nha Trang). Đây là các khu vực xa bờ 
chưa bị ảnh hưởng nhiều cùa các tác động nhân sinh. 

4.- Độ bền vừng của hệ sinh thái rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa: 
Đe lượng hóa các sức ép lên rạn san hô hiện tại ở vùng ven bờ Khánh Hòa cũng 

như xác định các mục tiêu (kỳ vọng) để bào vệ và sử dụng bền vững rạn san hô, cần 
có một số công cụ thích hợp. Biểu đồ đánh giá độ bền vững - SAM (SAM -

Sustaỉnable Assessement Mapping) và chì số an toan sinh thái EDI (EDI: Ecological 
Dowjoint Index) là các công cụ chính để thực hiện các mục tiêu trên. 

Biểu đồ SAM dùng để hiển thị hiện trạng rạn san hô ờ vùng ven bờ Khánh Hòa 
với 5 tiêu chí kỳ vọng là: 

Tị -, là tỷ lệ độ phủ san hô sống . 
T 2 : là tỳ lệ giữa số lượng các loài cá rạn chỉ thị tình trạng rạn. 

T 3 : là tỷ lệ giữa số lượng các nhóm động vật không xương sổng đáy có lợi cho 
rạn san hô 

T 4 : là sự vắng bỏng của các nhóm động vật đáy không có lợi cho rạn san hô. 
T S : là sự vắng bóng các dấu hiệu đặc trưng phản ánh các sự suy thoái, sức ép lên 

rạn san hô. 
Các tiêu chí được tính toan trực tiếp từ các số liệu khảo sát mặt cắt điểm (reef 

check) như đã nêu ở phần phương pháp và sau đó được tổng hợp để tính chỉ số bền 
vững sinh thái EDI. Chi số EDI là cơ sở của hoạch định lộ trình chiến lược bảo vệ hệ 
sinh thái san hô ở từng khu vực rạn cụ thể. 

Kết quả phân tích (hình 30, hình 31, hình 32) cho thấy: 

+ Hầu hết các rạn san hô ờ Khánh Hòa đều vượt qua ngưỡng an toan sinh thái 
(EDI > 0.3) theo các mức độ khác nhau 

+ Các khụ .vực có EDI tương đối thấp như TN Hòn Mun (0.43), Lạch cổ Cò 
(0.47), Rạn Trào (0.49), Bãi Dài Ninh Vân (0.49), Bãi Bàng (0.50),... ỉa các 
khu vực hiện nay tính đa dạng sinh học còn tương dải cao với độ phủ san hô (cả 
san hô cứng lẫn san hô mềm) cao, thành phần loai cá phong phú, tỉ lệ của các 
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thành phần phi sinh vật như cát, bùn, đá thường thấp. Đây là các khu vực các 
ưu tiên bảo vệ. 

+ Các khu vực có EDI cực kỳ cao vượt quá ngưỡng hoặc gần chạm ngưỡng tai 
biến (EDI = 0.7) như Bãi cạn Thủy Triều (0.72), Cùm Meo (0.71), Bai cạn lớn 
(0.69), Bãi Nghèo (0.68) , Đá đỏ - Rạn ngầm (0.68) là có khu vực bị suy thoai 
nghiêm trọng, cần có biện pháp phục hồi, cải tạo rạn ở các khu vực này. 

+ Một điểm đáng chú ý khác là : trong khi ở Nha Trang và Cam Ranh thành phần 
các loai động vật không xương sống đáy kích thước lớn có lợi cho rạn còn xuất 
hiện nhiều, thì ở vịnh Vân Phong số lượng của loai này bị suy giảm đáng kê 
thậm chí nhiều nơi hầu như không phát hiện được cá thể nào. 

+ Chỉ số EDI và biểu đồ SAM chỉ là điều kiện cằn trong việc xác định các khu 
vực ưu tiên bảo vệ, phục hồi, cải tạo rạn. Đe có những nhận định chính xác hơn 
về khu vực cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi, cải tạo rạn, ngoai các tiêu chí về đa 
dạng sinh học như vừa nêu trên, cần phải có các khảo sát bồ sung về môi trường 
- nguồn lợi, đặc điểm kinh tế xã hội,... 

Ị Ị í 

Hỉnh 30: Bản đồ phân bố chỉ số đánh giá độ bền vững sinh thái EDI và biểu đồ SAM trên 
tòan vùng vịnh Nha Trang 
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Hình 31: Bản đô phân bô chỉ sô đánh giá độ bên vững sinh thái EDI và biêu đô SAM 
trên tòan vùng vịnh Vân Phong 
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T4:Sưvéng bống của các loai ĐVKXS kích thuộc lớn K ^ l ^ k / ' ; 
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Hình 32: Bản đồ phân bố chỉ số đánh giá độ bền vững sinh thái EDI và biểu đồ SAJV 
trên toan vùng vịnh Cam Ranh 
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CHƯƠNG III: CÁC TÁC ĐỘNG Tự NHIÊN VÀ HỌAT ĐỘNG KINH 
TẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG sức KHỎE RẠN SAN HÔ. 

—oOo— 

Tập hợp các kết quả nghiên cứu về chất lượng môi trường vùng biền ven bờ 
Khánh Hòa từ năm 2000 đến nay, có thể nói chất lượng môi trường nước biền ven bờ 
tỉnh Khánh Hòa còn khá tốt. Tuy nhiên, có vấn đề cần lưu ý là: 

- Hàm lượng các muối dinh dưỡng nitrate trong đầm Nha Phu; phosphate và 
ammnia ở Cửa Bé khá cao 

- COD đôi khi rất cao ờ Cửa Bé kèm theo hiện tượng oxi hòa tan rất thấp 
- Tuy tình trạng nhiễm bần Zn không nghiêm trọng nhưng thỉnh thoảng vẫn có 

những hàm lượng rất lớn của kim loại này được ghi nhận ờ vịnh Vân Phong và cửa 
sông Cái. 

Nhìn chung, vùng biền ven bờ Khánh Hòa hiện tại có 3 khu vực đang rơi vào 
tình ưạng suy thoái là đầm Nha Phu, Cửa Bé và khu vực ven bờ tây nam đầm Thủy 
Triều. Đối với khu vực Cửa Bé và đầm Thủy Triều tình trạng này xảy ra chủ yếu là do 
chất thải từ sinh hoạt và các hoạt động kinh tế ở ven bờ. Các nguồn thải có ảnh hưởng 
đến chất lượng nước ở đây có thể được mang ra từ sông Dinh và các ao nuôi. Khu vực 
tây nam vịnh Vân Phong (Mỹ Giang) có nguy cơ nhiễm bẩn kim loại nặng rất cao. 
Mặc dù hiện nay các hàm lượng kim loại nặng cao thỉnh thoảng mới được ghi nhận 
trong nước và trầm tích nhưng hiện tượng nhiễm kim loại nặng trong động vật thân 
mềm rất rõ ràng (Phạm Văn Thơm eí ai., 2002). Đối với vùng biển này các nguy cơ 
lớn nhất là: lượng kim loại có thể phỏng thích vào môi trường từ gần một triệu tấn xỉ 
đồng, tràn dầu do các sự cố từ hoạt động chuyển tải dầu. 

Riêng đối với hệ sinh thái rạn san hô, những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp 
của các tác động tự nhiên và họat động kinh tế lên hệ sinh thái này có thể kể: 

1) Các tai biến thiên nhiên: 
LỊ.- Tác động của bão lên rạn san hô: 
Khánh Hòa nằm trong khu vực có số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ 

vào bờ hàng năm ít hem so với các khu vực khác của cả nước. Tính từ 1956 - 2006, 
trung bình có 0.4 cơn bão mồi năm đồ bộ vào bờ tĩnh Khánh Hòa. Một số cơn bão 
chính đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa và vùng lân cận từ năm 1990 đến nay được liệt kê ở 
bảng 17. 

Bão có ảnh hường rõ rệt đến rạn san hô thông qua phá húy cơ học làm gãy nát 
san hô, nhất là nhóm rạn cành ở vùng rạn nông cũng như tác động gián tiếp khác. 

Tác động của bão lên rạn san hô ở tỉnh Khánh Hòa tuy khônp lớn lắm, nhưng 
cũng đề lại dấu vết thông qua một số cơn bão mạnh đồ bộ trực tiếp vào vùng biển 
Khánh Hòa như cơn bão Lingỉing ngày lo tháng l i năm 2001. Nhiều thảm san hô 
cành bị gãy nát dồn đống ở ven bờ khu vực Tây Nam vịnh Vân Phong từ Mỹ Giang 
đèn tận bãi cỏ là vét tích đê lại của các cơn bão trong nhiêu năm ở khu vực này. 
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Bảng 16: Bảng liệt kê một số cơn bảo chính đổ bộ lên vùng biển Khánh Hòa và 
vùng lân cân từ 1990 đến 2006 

Tên cơn bão Thời gian xuât hiện Tốc độ di chuyển 
trung bình (km/h) 

Vận tóc cực đại 
(knot) 

Đổ bộ vào tỉnh 

IRRA 02-03 /10/1990 25.4 35 Phú Yên 

LOLA 17-20/10/1990 14.9 35 Bình Định 

NEIL 10-12/11/1990 12.8 50 Khánh Hòa 

ANGELA 17 -29/10/1992 7.9 65 Ninh Thuân 

COLLEN 18-28/10/1992 14.8 55 Phú Yên 

K Y L E 19-24/11/1993 22.6 70 Khánh Hòa 

YVETT 25-26/10/1995 22.0 50 Bình Đinh 

DAWN 19-20/11/1998 19.5 35 Khánh Hòa 

FAITH 09- 14/12/1998 24 65 Khánh Hòa 

LINGLING 0 6 - 12/11/2001 15.2 85 Khánh Hòa 

CHANG ìHư 10- 13/6/2004 22.7 60 Ninh Thuận 

KAITAK 29/10-02/11/05 10.3 80 Quảng Nam 

SANGXAN 26-28/9/2006 18.1 85 Quảng Nam 

Nguồn: http://agora.ex jỊÌi.acjp/digital-typhoon/search_place.html.en 
Bão còn gây nhiễm bùn do đa'số các rạn san hô bờ tây vịnh Vân phong đều 

nằm ở vùng đáy nông, phía ngoai có nhiều bùn. Bão to gây sóng lớn làm quấy đục đưa 
bùn phủ lên rạn gây chết các rạn san hô. 

ỉ. 2.- Ảnh hưởng của dòng vật chất từ lục địa, ô nhiễm và lẳng đọng trầm tích: 
Dòng vật chất từ lục địa bao gồm nguồn nước ngọt và lượng phù sa đổ vào từ 

các sông ven bờ, các dòng chảy từ đất liền đồ xuống sau các trận mưa lớn kéo dài có 
ảnh hưởng đáng kể lên tình trạng các rạn san hô thông qua sự bùn hỏa nền đáy, giảm 
độ muối. làm tăng cường độ đục và cả các tác nhân hóa học. 

Các kết quả phân tích hàm lượng Chỉorophyll-a và bức xạ thâm nhập vào nước 
K490 trung bình tháng từ ảnh MODIS hàng năm (hình 33) cho thấy, khu vực bờ Tây 
vịnh Vân Phong là khu vực thường xuyên có hàm lượng vật lơ lững cao, độ muối thấp 
và gây nên tình trạng bùn hóa nên đáy ở khu vực này. Đây là một quá trình tự nhiên 
với sự xâm lấn của nền đáy bùn phía ngoài rạn san hô, vốn là nền đáy phổ biến ở khu 
vực này. Các tác động này đôi khi còn nguy hiểm hơn phá húy bằng cơ học cùa bão, 
nó ngăn cản ánh sáng xâm nhập vào trong nước ảnh hưởng tới quá trình quang hợp 
của tảo cộng sinh, phá vỡ cân bằng ngay trong san hô (Nguyễn Thu Hồng, 2005). Một 
sô rạn san hô ở phía Bác vịnh Vân Phong (như xung quanh cụm đảo Hòn Bịp, Vũng 
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Trâu nằm, Xuân Tự) đang bị suy thoái do tình trạng bùn hóa nền đáy như vừa nêu nhất 
là ở đới chân rạn (Võ Sĩ Tuấn và cs, 2005). 

Hình 33: Sự phân bố của hàm lượng chlorophyll-a trung bình tháng vào các thời kỳ khác nhau (các 
tháng Ì, 3, 5, 7, 9, 11 ) ở vùng ven bờ Khánh Hòa từ phân tích tài liệu ảnh MODIS 

Khu vực tây nam vịnh Vân Phong (Mỹ Giang) có nguy cơ nhiễm bẩn kim loại 
nặng rất cao. Mặc dù hiện nay các hàm lượng kim loại nặng cao thỉnh thoảng mới 
được ghi nhận trong nước và trầm tích nhưng hiện tượng nhiêm kim loại nặng trong 
động vật thân mềm rất rõ ràng (Lê Thị Vinh và cs 2005). 

Do đặc điểm địa lý đặc biệt (được bao quanh bơi các dẩy núi cao và dốc) lạch cổ 
Cò ở bờ Đông vịnh Vân Phong đôi khi chịu những tác động xấu bởi lượng vật chất 
được rửa ưôi từ các triền núi khi có mưa lớn. Lượng vật chất này ỉàm tăng giá trị của 
COD và hàm lượng các kim loại nặng có nguồn gốc từ tự nhiên như Fe, Mn (Phạm 
Văn Thơm, 1998). 
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Hai sông chảy vào vịnh Nha Trang bao gồm Sông Cái ở phía Bắc và Sông Cửa 
Bé ở phía Nam đều có tiềm năng gây ảnh hưởng đến chất lượng nước và sự nguyên 
vẹn cua các quần cư trong vịnh Nha Trang. Một số nghiên cứu trước đây cho thấy là 
lượng nước đổ ra từ sông Cái trong một trận mưa gây lũ có thể lên đến 10% lưu lượng 
nước của cả năm (Phạm Văn Thơm, 1996). Các tác động này có ảnh hường nhất định 
đến các rạn san hô ở phía Tây Bắc đảo Hòn Tre và các đảo ven bờ như Hòn Miêu, Hòn 
Tằm, Hòn Một... 

Các rạn phía bắc cùa Hòn Tre đều bị suy thoái với sự gia táng của san hô chết 
và san hô vỡ vụn cùng với sự phát triển quá mức của rong lớn (hâu hét là Sargassum 
spp. và Padỉna spp.). Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng sự phát triền nhanh của 
rong lớn khu vực phía bắc Hòn Tre có liên quan đến sự ưu dưỡng (Phạm Vãn Thơm và 
Võ Sĩ Tuấn, 1996) mà nguồn cung cáp có thê từ sông Cái và cả sông Đà Răng (vào 
mùa mưa). Những ảnh hưởng của sông ngòi đã hạn chế khả năng phục hồi và phát 
triển của các rạn san hô vùng ven bờ phía bắc Hòn Tre, Hòn Miếu, Hòn Tằm và Hòn 
Một. 

Cũng cần lưu ý là khi có mưa lũ, vịnh Nha Trang có thể chịu ảnh hưởng của nước 
ngọt và lượng vật chất lơ lửng rất lớn. Phân tích ảnh MODIS 250m, vào các ngày 28-

29 tháng 9 năm 2007 sau đạt mưa lớn ở Nha Trang (hình 34) cho thấy dòng vật liệu từ 
sông Cái đổ vào vịnh Nha Trang, hầu như mang phần lớn vật liệu xuống phía Nam và 
chỉ ánh hưởng đến khu vực ven bò của các khu vực như vừa thảo luận ở phần trên. 

Hình 34: Phân bố hàm lượng vật lơ lửng ở Nha Trang 
trong và sau đạt mưa lớn ngày 28 -29 tháng 9 năm 2007 

Các kết quả khảo sát về nhịp độ lắng đọng trầm tích trong vịnh Nha Trang 
(Latypov và Sellin, 2005) cũng cho những nhận định tương tự. Mức độ lắng đọng trầm 
tích ảnh hưởng nhiều đến các đảo gần bờ phía Nam vịnh Nha Trang, như Hòn Miều, 
Hòn Tằm, càng ra xa bờ ờ các đảo Hòn Một, Hòn Mun, Đông Hòn Tre và cả ở phía 
Bắc Hòn Tre tác động bồi lắng càng giảm dần (hình 35). 
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Hình 35: Tốc độ Lắng động ưầm tích và độ trong suốt của nước biển ở khu vực 
các đảo quanh vịnh Nha Trang (Theo Latypov and Sellin 2005) 

Các kết quả phân tích ảnh MODIS như vừa nêu trên cũng cho thấy sự xuất hiện 
của dòng bồi tích dịch chuyển tà Bắc xuống Nam có quy mô lớn ở vùng ven bờ 
Khánh Hòa (hình 31). Với hàm lượng vật lơ lửng khoảng 25 - 30mg/l, dòng này ít 
có ảnh hưởng đến sự bồi lấp, ngăn cản sự phát triển rạn san hô, mà ngược lại dòng 
vật liệu này có tác dụng tạo nguồn thức ăn và bổ sung nguồn giống dồi dào trong 
vùng. 

Bằng phương pháp thủy văn động lực (Võ Văn Lành, Tống Phước Hoang Sơn, 
2004) cũng như chiết xuất dòng chày tồng hợp từ ảnh viễn thám AVHRR (hình 36) 
(Tống Phước Hoang Sơn và cs, 2005) các tác giả đã chỉ ra được sự hình thành một 
hoàn lưu xoay thuận ép sát bờ Nam Trung Bộ, trong cả hai thời kỳ mùa mưa và 
mùa khô. Các kết quả này đã khẳng định hơn, nhận định về ảnh hưởng dòng chảy 
thường kỳ hướng Bắc - Nam ở khu vực ven bờ Khánh Hòa, dòng này đem một 
phần vật liệu từ sông Ba (Tuy Hòa) và ở vùng ven bờ Bắc Khánh Hòa xuống phía 
Nam và như đã chỉ ra ở phàn trước. 

Hình 36: Hoàn lưu dòng chảy vùng ven bờ Khánh Hòa vào mùa hè (trái) và mùa 
Đông (phải) chiết xuất từ ảnh AVHRR thông qua phương pháp phân tích "tương 

quan chéo cực đại" (Tổng Phước Hoàng San và đồng nghiệp - 2005) 
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7.3.- Anh hưởng của nhiệt độ nước biến lên rạn san hô: 
Nhiệt độ nước biển là yếu tố ảnh hường trực tiếp đến sự tồn tại và phái triển của 

rạn san hô. Các loài san hô sống trong một giới hạn nhiệt độ tương đoi hẹp, các dị 
thường nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp đều có thể gây ra hiện tượng tẩy trắng san hô và 
tiêp theo sau là chét san hô hàng loạt. (Buddemier, 1993). Ảnh hưởng của Eỉ Nino và 
hiện tượng nóng lên toàn cầu (rõ rệt nhất là vào năm 1998, 2005) đã gây nên sự tẩy 
trắng và chết hàng loát san hô ở Nam Việt Nam như ở Côn Đào là những bằng chứng 
cụ thể về hiện tượng này (Võ Sĩ Tuấn, 1998, Tống Phước Hoang Sơn và cs, 2006). 

Tuy nhiên ở vùng biển Khánh Hòa ảnh hường của nhiệt độ nước biển lên tình 
trạng sức khỏe rạn san hô là chưa rõ rệt lắm. 

Phân tích biến trình của nhiệt độ nước biển tầng mặt ở vùng nước ven bờ 
Khánh Hòa từ chuỗi ảnh MODIS từ năm 2002 đến 2008 (hình 37) cho thấy: 

Vào mùa Đông (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau), ảnh hưởng rõ rệt của lưỡi 
nước lạnh từ phía Bắc xuống làm nhiệt độ nước biển tầng mặt ở Khánh Hòa bị hạ nhiệt 
đi đáng kể. Vào thời kỳ này nền nhiệt chung trong giao động từ 24 - 27°c. 

Vào mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 9), nền nhiệt độ chung tăng cao và cả sự 
xuất hiện của hiện tượng nước trồi (thông qua sự giảm nhiệt độ vào tháng 6) cũng thể 
hiện rõ. Một đặc điểm đáng chú ý khác vào mùa hè là sự tăng cao cùa nhiệt độ nước 
trong vịnh Vân Phong so với các khu vực Nha Trang và Cam Ranh. Sự tăng cao đặc 
trưng của nhiệt độ nước biển trong vịnh Vân Phong (đạt đến 29 - 30°C) có thể gây ra 
những tác động tiêu cực lên rạn nước nông ven bờ Tây vịnh Vân Phong tuy nhiên 
chưa có một bằng chứng cụ thể nào về hiện tượng này được ghi nhận ở đây. 

9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 

2002 2003 2004 2005 2006 ' * 2007 
Hình 37: Biến trình nhiệt độ nước biển tầng mặt (ban ngày) ở vùng ven bờ vịnh 

Vân Phong, vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh từ 2002 - 2008 
Nguồn: http://reason.gsfc.nasa.gov/Giovanni/ 
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2.- Các hoạt động kinh tê xã hội ảnh hưởng đèn hệ sinh thái rạn san 
hô vùng biển ven bờ Khánh Hòa : Các hoạt động kinh tế xã hội ở vùng ven bờ 
Khánh Hòa đã và đang làm suy giảm chất lượng môi trường và các rạn san hô. 

2. ì.- Khai thác thúy sản không hợp lý 
2.1.1.- Khai thác quá mức: 
Các kết quả điều tra kinh tế xã hội học ở các vùng ven biển Khánh Hòa cho 

thấy : 
Ngư trường khai thác nguồn lợi chủ yếu tập trung ở 3 khu vực chính: trên rạn 

san hô và cỏ biển, khu vực ngoài rạn san hô, cỏ biển và khu vực ngoài khơi xa. Tuy 
nhiên đại bộ phận cư dân ở gần các khu vực có rạn san hô là dân nghèo, không có vốn 
nên phương tiện làm ăn của họ chỉ là các tàu thuyền nhỏ tập trung khai thác vùng ven 
bờ, chủ yếu ngay trên các rạn san hô và thảm cò biển. 

Nghề soi, lặn, đánh lưới nồi , lưới chìm, lưới ba mành và lưới 1,3 là những loại 
nghề khai thác trực tiếp trên các rạn san hô. Một số nguồn lợi được khai thác chủ yếu 
trên rạn là lặn bắt cá Mù sống, cá Kẽm, Cá Hồng, Cá Hè, Cá Bò, Đìa,... cùng nhiều 
loài sinh vật đáy như Ốc nhảy, Sò lông, Tu Hài, Bàn mai, Trai rá, Trai ngọc môi 
đen,... 

Kết quá phỏng vấn cũng như kết quả đánh giá hiện trạng các vùng rạn san hô ờ 
phần trước cho thấy nhiều loài sinh vật rạn có giá trị kinh tế trước đây có rất nhiều ở 
vùng ven bờ: cá Mù, cá Hồng, cá Giò, cá Đìa, cá Phèn, cá Đổng, cá Mó, Mực, Tôm 
Hùm, Hải sâm, Bào ngư, Ốc nhảy, Ốc đụn, Điệp, Sò... nhưng đến nay hầu như không 
còn hoặc còn rất ít, sản lượng đánh bắt được rất thấp, ngư dân làm nghề khai thác thủy 
sản rất muốn chuyền sang làm nghề khác để có thu nhập cao hơn. 

Kết quả tổng hợp từ phiếu điều tra (bảng 17), 58 % số người được hỏi đều cho 
rằng sản lượng thủy sản khai thác ngoài tự nhiên hiện nay so với 10 năm trước đây đã 
giảm nhiều, 28 % số người đánh giá sản lượng thủy sản giảm nhưng không xác định 
được mức độ. 42 % số người đánh giá nguồn lợi thủy sản hiện nay giảm chỉ còn rất ít, 
34 % đánh giá là còn ít, 14 % cho rằng bình thường. 

Theo đánh giá của ngư dân, 22 % cho rằng nguyên nhân suy giảm nguồn lợi 
thủy sản là do khai thác quá mức, 38 % cho rằng khai thác bằng các hình thức hủy diệt 
gây suy giảm nguồn lợi, 20 % cho rằng khi phá hủy nơi cư trú của sinh vật biển sẽ làm 
giảm sản lượng thủy sản, 12 % cho rằng sản lượng giảm do ô nhiễm môi trường và 8 
% trả lời không biết nguyên nhân. 

Nguyên nhân suy giảm nguồn lợi thủy sản, được thống kê ờ bảng 18. 
Phát triển nuôi tôm hùm, cá mù lồng dày đặc ở vịnh Vân Phong, vịnh Nha 

Trang đã làm gia tăng cường ỉực đánh bắt các loài thủy sản (kề cả những loài không có 
giá trị kinh tế) đều bị khai thác đề làm thức ăn các đối tượng nuôi. 

Phát triển nghề nuôi biển đã làm gia tăng cường độ lặn bắt con non từ nguồn 
giống tự nhiên, làm suy giảm các loài này ở các rạn san hô. Lặn bắt hoặc đánh bẫy tôm 
hùm con diễn ra phổ biển ờ các rận san hô trong vùng vịnh. Thông tin từ ngư dân cho 
biết, mùa lặn bát đầu từ tháng Ì đến tháng 5 hàng năm, tổng số tôm hùm con bị bắt 
khoảng l.oòo.ooo đến 1.500.000 con/năm. 
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Có thể nói, việc khai thác quá mức các nguồn lợi sinh vật rạn sẽ dẫn tới mất cân 
bàng sinh thái ở các rạn san hô. Kết quả nghiên cứu ở chương 2 cho thấy tỷ lệ các loài 
cá có giá trị kinh tế (cá Mù, cá Hồng, cá Chình, cá Kẽm) hiện nay không còn hoặc còn 
rất ít ở các rạn san hô nghiên cứu. Các loài động vật không xương sống đáy cũng bị 
khai thác cạn kiệt và không thề phục hồi. Một số loài sinh vật đáy không xương sống 
có hại cho san hô như Sao biển gai, Oe gai ăn san hô phát triển, gây suy giảm độ phủ 
san hô cứng tại các vùng rạn. 

Bảng 17: Tồng họp kết quả điều tra ngư dân về tình hình khai thác và sử dụng 
nguồn lợi thủy sản vùng vịnh Vân Phong - Ben Gỏi (n = 120 ) 

Vấn đề nghiên cứu 
T £%UM l i C L U i V U V U u 

Số hộ ngư dân 
TỶ lê đánh giá í%ì 

1, Hình thức khai thác 
- Nghê khai thác truyên thông (câu, 
lưới mành, bẳt cua, ốc, ghẹ ớ bãi 
triều...) 

32 26 

- Các hình thức khai thác khác (nuôi 
tôm Sú, tôm Hùm, cá Mù, ốc Hương, 
trồng rong câu...) 

89 74 

2. Sản lượng khai thác hiện nay so với 
lữ năm trước đây 
- Tang hơn rát nhiêu 0 0 

- Tăng hơn nhiêu 0 0 
, 

- Không thay đôi 
10 8 

- Giảm 34 28 

- Giam nhiêu H A 

70 58 
, 

- Không biêt 
7 6 

3. Nguồn lơi thủy sản trong khu vực 
hiện nay so với lo năm trước đây 

í < 

- Còn rát nhiêu 0 0 

- Còn nhiêu 7 6 

- Bình thường 17 14 

- Còn ít 41 34 

- Rát ít 50 42 
, 

- Không biêt 
5 4 
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Bàng 18: Tổng hợp kết quả điều tra ngư dân về nguyên nhân gây suy giảm nguồn lợi 
thủy sản vùng ven bờ Khảnh Hòa (n = 120 ) 

Nguyên nhân suy giảm nguồn lọi 
thủy sản 

Sổ hộ ngư dân 
Tỷ lệ đánh giá (%) 

- Khai thác quá mức (đánh bát con non, 
con mang trứng) 

26 22 

- Khai t h á p Kăno cắc h ì n h thiTp Vii'iv Hìpt rviicii L11CIV> Ưdiig, 1111111 mui/ Huy uivi 

(chắt nổ, chất độc, xiết điện, giã cào, 
giã nhoi, đèn công suất cao...) 

46 J o 

- Phá hủy nơi cư trú của sinh vật (phá 
rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san 
hô) 

24 20 

- Do ô nhiễm môi trường 15 12 

r 

- Không biêt 
10 8 

2. Ì .2 Khai thác hủy diệt: 
Vịnh nha Trang: Kết quả đánh giá nhanh trong năm 2002 cho thấy có khoảnạ 

10% số tow có dấu hiệu của việc đánh bắt bằng chất nổ. Sự phá hủy do dùng thuốc nổ 
trên diện rộng và được ghi nhận nhiều nhất ở phía Bắc Hòn Tre, nơi gần như 1/3 số 
điềm bị tác động với các mức độ khác nhau. Các khu vực khác có sự phá hủy do đánh 
mìn đáng chú ý là ngoài khơi đảo Hòn Vung và Hòn Càu (Võ Sĩ Tuấn và cs, 2005). Do 
sự khan hiếm nguồn cá và việc thực thi các biện pháp quản lý trong Khu Bảo Tồn vịnh 
Nha Trang, đặc biệt khu vực vùng lõi ở Hòn Mun trong những năm qua nên kiểu đánh 
bắt này đang giảm rất rõ rệt. Tuy nhiên hiện tượng đánh bắt bằng thuốc nồ vẫn đang 
tiếp tục diễn ra ở những khu vực khác nhau trong vịnh. Mặc dù các chứng cứ đánh bắt 
bằng chất độc trên rạn là không rõ ràng nhưng các dấu hiệu của hình thức đánh bắt này 
đã được ghi nhận ở Hòn Mun, Hòn Một, Hòn Miều, Hòn Tre và nhiều nhất ờ Hòn 
Vung. Vỏ các chai xịt hóa chất dùng để bắt cá được vứt bỏ trên các rạn san hô ở Hòn 
Một (Võ Sĩ Tuấn và cs, 2005). 

Tại Vịnh Vân Phong, trong quá trình khảo sát vẫn còn nghe những tiếng mìn 
nồ dưới nước, đặt biệt khi khảo sát ở Lạch cồ Cò năm 2006 đã bát gặp một ghe đánh 
cá bằng chất độc và mìn (do đợt khảo sát đi bằng tàu của Biên phòng nên ghe trên bỏ 
chạy) đã thu được 3 trái thuốc nồ và khoảng 20kg cá (bị xịt cyanua) do phương tiện 
này vứt lại dưới nước. Tại Cam Ranh, nhiều vết tích để lại cho thấy san hô bị đồ rạp 
do những tác động cơ học và đánh chất nổ trong những năm trước đây. Điều này 
chứng tỏ khai thác hủy diệt vẫn đang tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đến sự 
nguyên vẹn của hệ sinh thái đặc biệt ở những vùng khó khăn về công tác tuần tra của 
các lực lượng chức nàng. 

2.2.- Khai thác khoáng sản 
2.2.1.- Khai thác nguyên liệu san hô sống, san hô chết 

Việc khai thác san hô chết và san hô khối đề nung vôi, làm xi măng nếu không 
được kiểm soát sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng do làm mất ồ sinh thái của nhiều 
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sinh vật đáy, gây thay đổi cân bằng động lực và gia tăng sự lắng đọng trầm tích trên 
rạn san hô. 

Nhà máy xi măng Hòn Khói (Ninh Phước) với công suất 20.000 tấn xi 
măng/năm, trước đây Sừ dụng nguồn nguyên liệu là san hô chết và đá san hô khai thác 
ở khu vực Mỹ Giang. Từ khi ẹo Chỉ thị số 37/UB ngày 10/5/1995 của ƯBND tỉnh 
Khánh Hòa về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ san hô, nhà máy chỉ sử dụng 
khoáng sản san hô chết khai thác ở đảo Mỹ Giang, sản lượng san hô chết khai thác 
hàng năm từ 20.000 đến 40.000 tấn/năm (Nguyễn Thu Hồng, 2005). Việc khai thác 
san hô chết trên bờ có thể không gây tác động lớn đến san hô dưới biển nhưng vân có 
những ảnh hưởng nhất định đến xói lở ven bờ, gia tăng lượng trầm tích dưới nước. 

Hiện tượng khai thác nền đáy san hô chết, san hô sống để đắp đìa nuôi tôm, kè 
bờ rào...(hình 38a, 38d) diễn ra phổ biến ở các xã ven bờ vịnh Vân Phong - Ben 
Gỏinhư Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Diêm, Vạn Hưng, Vạn Thắng, Vạn Thọ, Vạn 
Thanh...Việc khai thác này kéo dài khoảng 12 năm (1988 - 2000) đã phá hủy gần hết 
nền đáy và rạn san hô ở một số vùng trong vịnh (Lê Thu Hồng, 2005). 

Từ năm 2001 đến nay, một số người dân ở các xã Vạn Hưng, Ninh Phước khai 
thác san hô sống (san hô khối), chẻ nhỏ thành từng cục nhỏ chất thành đống to để bán 
vào thành phố Hồ Chí Minh (hình 38c). Qua điều tra, phỏng vấn cũng phát hiện ngư 
dân khai thác đá san hô sổng để làm bẫy bắt tôm hùm con( hình 38b). 

Hình 38a: San hô bị khai thác để kè tường rào Hình 38b: San hô bị khai thác và đục lô làm bây 
tôm hùm con 

Hình 38c: San hô khai thác để đắp đìa và bán Hình 38d: Đào đìa nuôi tôm trên rạn san hô ở 
Nam Mỹ Giang (từ ảnh ALOS ngày 17/7/2007) 
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2.2.2.- Khai thác khoang sản rắn vùng ven bờ : 
Tính đến tháng 5/2006, ở khu vực Đầm Môn (xã Vạn Thạnh) có OI xí nghiệp 

khai thác và tuyển rửa cát với công suất 220.000 tấn/năm, 11 doanh nghiệp khai thác 
và tuyển khoáng imenìt với tổng công suất khai thác là 573.967,5 tấn/năm; 9 doanh 
nghiệp khai thác đá xây dựng ở các mỏ đá ven bờ với tổng công suất khai thác là 
147.000 m3/năm. 

Nước thải từ họat động tuyển rùa cát, imenit, nước mưa từ các công trình khai 
thác đá... không được xử lỵ, chảy tràn hoặc tự thấm cũng là một trong những nguyên 
nhân làm gia tăng lượng trầm tích và chất rắn lơ lửng trong nước biển. Các tác nhân 
này đều có ảnh hưởng trực tiếp lên tình trạng sức khỏe rạn san hô. 

2.3.- Anh hưởng trực nếp của các hoai động nhân sinh ớ vùng ven bờ: 
2.3. Ì C á c họat động phát triền vùng bờ 
Từ 2000 đến nay, nhiều công trình ven bờ trong vùng vịnh Vân Phong - Bến 

Gói được xây dựng, cải tạo và nâng cấp: mở rộng cảng đóng tàu của nhà máy Huyndai 
Vinashin, nâng cấp khu du lịch Dốc Lết, xây dựng mới khu du lịch Ninh Thủy, làm 
mới đường Đấm Môn, xây dựng các khu nghỉ dường cao cấp ven biển như bãi ông 
Hào, Bãi Cát Thắm, Ninh Phước (vịnh Vân Phong), Bãi Dài - Ninh Vân , khu du lịch 
Phú Quy, Bãi Trù, VinaPearl , Hòn Tằm (Nha Trang), Bãi Dài - Cam Ranh,... Các 
hoạt động thi công các công trình ven bờ là một trong những nguyên nhân làm gia tăng 
độ đục, hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước, dẫn đến sự lắng đọng trầm tích trong 
nước biển. 

Việc đổ sản phẩm nạo vét khu vực cảng Nha Trang ở gần Hòn Miều và Hòn 
Tằm, xây dựng các công trình, nhà nghỉ trên vùng ven bờ và các đảo (Phú Quý, Hòn 
Tre, Hòn Tằm, Rusanka, Bãi Tiên - Hòn Rùa) hoặc khai thác cát, đá vôi (Cam Ranh, 
Vân Phong...) đã tạo ra một lượng lớn vật chất bị rửa trôi xuống biển đã và đang đe 
doạ sự suy thoái hệ sinh thái rạn san hô ở những khu vực này 

Sự mở rộng diện tích bãi của khu du lịch Hoàn cầu ở Đầm Gia (Bắc Hòn Tre) đã 
xóa sổ hoàn toàn rạn san hô cùng với các thâm cỏ biền ở khu vực này. Các khu du lịch 
ở Mũi Kê Gà (khu du lịch Rusanka), khu du lịch ở bãi Tiên - Hòn Rùa, khu du lịch 
Sông Lô đã vùi lấp một phần đáng kể diện tích rạn của các khu vực này (hình 39). 

Việc mở rộng mặt bằng của khu du lịch Phú Quý (Cầu Đá - Nha Trang) đã gây ra 
sự xáo trộn vật liệu và góp phần tăng khả năng bồi lắng vật ỉiệu bùn cát ở các đảo ven 
bờ Hòn Tầm, Hòn Miều , hòn Một như đã thảo luận ở phần ưên. 

Một bằng chứng khác về sự đổ đống vật liệu ngoài khơi vịnh Cam Ranh (phía Bắc 
Bãi Cạn thủy Triều) tạo ra các bãi vật liệu lớn, do đổ đống vật liệu nạo vét (hình 40) 
cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự bồi lẳnệ vật liệu bùn cát lên các rạn san hô ở phía 
Nam vịnh Nha Trang như Hòn Miều, Hòn Tằm, Hòn Một, Hòn Mun,.... 
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Hình 39a: Sự mở rộng bãi cho hoạt động du lịch ở Đầm Già (7/2007) đã làm xóa sổ 
hoàn toàn rạn san hô và thảm cỏ biển rộng khoảng 7 ha ở khu vực này (3/2004) 

Hình 39b: Sự mở rộng bãi cho họat động du lịch ở Bãi Tiên và Mũi Kê Gà (7/2007) 
đã làm mất đi một phần diện tích rạn san hô ở khu vực này (3/2004) 

Hình 39c: Sự mở rộng bãi cho hoạt động du lịch ở Phú Quý (7/2007) đã tạo ra 
một lượng lớn vật chất bị rửa trôi xuống biển và đe dọa sự suy thoái hệ sinh thái rạn 

san hô ở những đảo liền kề như Hòn Miều, Hòn Tằm (3/2004) 
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Hình 40: Bãi cạn san hô Thủy Triều và các bãi vật liệu đồ đống ở phía Bắc (3/2004) 
các bãi này có thể gây bồi lắng vật liệu lên các rạn san hô ở Hòn Tằm, Hòn Mun, -.. 
2.3.2.- Họat động nuôi trồng thủy sản: 

Sử dụng các bãi triều để làm đìa nuôi tôm sú là hiện tượng phổ biến ở vùng bờ 
Khánh Hòa. Phần lớn những diện tích thuận lợi ven bờ đều bị chuyển sang nuôi tôm 
sú. Diện tích nuôi tôm sú liên tục gia tăng trong 10 năm trở lại đây. Hiện tượng phá 
hủy rừng ngập mặn, san ủi các diện tích trồng lúa hoặc các bãi biển, vùng triều để làm 
đìa nuôi tôm phổ biến ở vùng ven bờ Khánh Hòa từ vịnh Vân Phong, Nha Trang và 
Cam Ranh. 

Các kết quả khảo sát các khu vực nuôi thủy sản trong tỉnh Khánh Hòa (Vạn 
Giã, Xuân Tự, Đầm Môn, Nha Phu, Hòn Lao, Trí Nguyên, Bích Đầm, Thủy Triều, 
Cam Thịnh Đông, Cam Bình) vào tháng Ì và tháng 3 năm 2003 cho thấy tà trong môi 
trường nước không có hiện tượng nhiễm bẩn vật lơ lửng. 
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Có thể nói là trong điều kiện hiện nay các tác động tiêu cực của hoạt động nuôi 
trồng chỉ thể hiện khá rõ ở xu thế gia tăng của hàm lượng muối phosphate trong nước. 

Ngoài ra, các diện tích mặt nước ở những vùng thuận lợi trong vịnh Vân Phong 
- Ben Gỏi, vịnh Nha Trang, vịnh Cam Ranh đều bị quây thành các vùng nuôi tôm 
Hùm, cá Mù, ốc Hương và Ngọc trai. Nhiều khu nuôi tôm thực sự là một làng nổi như 
ở Xuân Tự, Đầm Môn, Điệp Sơn (Vân Phong), Đầm Bày, Bích Đầm (Nha Trang), 
Bình Ba (Cam Ranh),...(hình 41). Sự phát triền mạnh của nghề nuôi biền đã góp phần 
làm tăng khả nâng ưu dường cục bộ và tăng khả năng phát triển của rong lớn trên 
những rạn gần khu vực lồng nuôi và điều này góp phần hạn chế sự phát triền và tăng 
khả năng suy thoái của các rạn trong khu vực này. 

Chúng làm gia tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước sẽ làm gia tăng sự 
lăng đọng trâm tích đáy, che phủ san hô và làm chết nghẹt các polyp san hô. Với 
những loài san hô có sức chịu đựng kém như các loài thuộc giống Acropora, 
Pocillopora, Montipora sẽ dần dần bị biến mất và bị thay thế bởi các giống san hô có 
khả năng chịu được độ đục, sự lắng đọng trầm tích, dẫn đến cấu trúc quằn xã san hô có 
khả năng bị thay đổi. 

2.3.3. Ảnh hưởng của hoạt động du lịch: 
Hiện nay, Nha Trang đang là tâm điểm của các hoạt động du lịch, Việc neo đậu 

tàu thuyền du lịch và tàu cá diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi trên rạn, thậm chí ngay 
trong khu vực vùng lõi ở Hòn Mun của Khu Bảo tồn biên. Sô liệu điều tra trong năm 
2002 cho thấy có khoảng 10% số tow xung quanh đảo Hòn Mun có dấu hiệu bị ảnh 
hường do neo đậu tàu thuyền. Các rạn lân cận các làng chài ở đông nam Hòn Tre, Hòn 
Một và gần khu du lịch Hòn Tằm cũng bị ảnh hưởng đáng kề. Mặc dù sự phá hủy do 
neo đậu tàu thuyền được hạn chế đáng kể ở những vùng có hệ thống phao neo nhưng 
hiện tượng này lại có xu hướng gia tăng ở những nơi khác. Két quả đánh giá lại trong 
năm 2005 phản ảnh sự gia tăng gấp đôi về số tow có san hô bị phá hủy do neo tàu so 
với năm 2002 (Võ Sĩ Tuấn và cs, 2005b). Ngoài ra, du lịch còn gây hại rạn san hô do 
rác thải từ tàu du lịch, dẫm đạp của du khách khi bơi lặn và đánh bắt sinh vật rạn để ăn 
nhậu trong tua ra đảo. 

Ờ khu vực ven bờ vịnh Vân Phong, Cam Ranh hoạt động du lịch đang bắt đầu 
phát triển mạnh, một số khu du lịch đã hình thành như khu du lịch sinh thái Làng Chài 
Ninh Vân , Ninh Phước, khu du lịch ở bãi Ông Hào, khu du lịch bãi cát Thắm, khu du 
lịch ở Sài Gòn Pearl Resort, khu du ỉịch sinh thái Ngọc Sương (Cam Ranh) cỏ 
ảnh hưởng nhất định đến chất lượng rạn san hô, tuy nhiên tác động hiện nay là chưa 
đáng kề. 
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H 
Hình 41: Các khu vực bè nuôi tôm Hùm lồng ở Lạch cổ Cò, Xuân Tự (Vịnh Vân 

Phong), Đầm Bày (Vịnh Nha Trang), đảo Bình Ba (Cam Ranh) làm gia tăng sự lắng 
đọng trầm tích đáy, gây khả năng ưu dưỡng cục bộ góp phần hạn chế sự phát triển và 

tăng khả năng suy thoái của các rạn san hô ở các khu vực này 

2.4.- Sinh vật địch hại và bệnh san hô: 
2.4.1. Sinh vật địch hại: 
Sự hiện diện với một số lượng lớn Sao biển gai {Ảcanthaster plancĩ) đã gây 

những tổn thất năng nề và gây suy thoái đối với các rạn san hô trong ở vùng biến ven 
bờ Khánh Hòa. Một số nơi như Mỹ Giang, Bãi Tre (vịnh Vân Phong), mật độ loài này 
từ 6 - 9 cá thể/400m2. Tại vịnh Nha Trang kết quả khảo sát trong năm 2002 cho thấy 
một số rạn có mật độ Sao biển gai lên đến > lOOcá thể/ha (Bãi Lận - nam Hòn Tre). 
Khu vực phía nam Hòn Vung và Hòn Miêu cũng có mật độ khá cao với khoảng 50 cá 
thể/ha. Từ năm 2002 - 2005 tổng số Sao biển gai bị bắt và chuyển ra khỏi Khu Bảo 
tồn lên đến khoảng 30.000 con. Điều này góp phần hạn chế đáng kể sự gia tăng tỉ lệ 
chết của san hô trên các rạn trong vùng. Mặc dù số lượng Sao biển gai trên các rạn 
trong vịnh Nha Trang giảm dần từ năm 2002 - 2005 nhưng chúng vẫn là mối đe dọa 
nguy hiểm đối với sự tồn tại và phát triển của các rạn san hô trong vịnh. ốc Gai 
Drupeỉỉa spp. gây hại cho san hô cũng được bắt gặp khá phổ biến ở nhiều vùng rạn. 

2.4.2 Bệnh san hô: 
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Kết quả khảo sát tại Vinh Nha Trang cho thấy, các bệnh san hô như "bệnh dải 
trắng" và "bệnh dải đen" đang có xu hướng tăng cao. Sự gia tăng bệnh san hô cao 
nhất được ghi nhận ở khu vực Hòn Mun và Hòn Tre, nơi khá phổ biến các tập đoàn 
san hô dạng bàn Acropora. Theo thông tin cung cấp của những người hoạt động dịch 
vụ lặn thì được biết rằng bệnh dịch tăng rõ ràng nhất vào năm 2004, khi mà một số 
lượng lớn các san hô dạng bàn xung quanh Hòn Mun bắt đầu chết. 

3.- Đánh giá mức độ đe dọa rạn san hồ theo mô hình Reef át Risk 
Dựa vào một số chỉ tiêu có các yếu tố định lượng mức độ đe dọa đến các rạn 

san hô do Brucke eí ai đề xuất [38], chúng tôi đà xây dựng bảng 19 để xác định mức 
độ đe dọa của các hoạt động kình tế xã hội đến các rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa 

Bảng 19 : Một số chỉ tiêu đánh giá mức độ đe dọa đối với các vùng rạn san hô ở vùng 
ven bờ Khánh Hòa 

Chỉ tiêu đánh giá Mức độ đe dọa cao Mức độ đe dọa trung bình 

Theo 
Reefat 

Rỉsk 

Khoảng cách từ 
các rạn san hô đến 
các vùng đánh giá 

Theo Reef 
atRỉsk 

Khoảng cách từ 
các rạn san hô đen 
các vùng đánh giá 

I.Phát triên đói bờ 

l.Các diêm dân cư 
tập trung bất kể to, 
nhỏ 

- <8km 

+Thị ưấn Vạn Giã Rạn Trào: 6,5 km 
Điệp Sòm: 7,5 km 

+Thị trấn Tu Bông Điệp Sơn: 5 km 

+ Thành phô Nha 
Trang 

Eo Cỏ: 5km 

Hòn Miều: 2 km 

Hòn Tầm: 4km 

Hòn Một: 4km 

Bãi Lận: 8km 

Hòn Mun: lOkm 

+ Thành phô Cam 
Ranh 

M. Bình Tiên 9km 

2.Khai thác mỏ bất 
cứ loại hình nào 

< lOkm 

+MỎ cát, imenhit ờ 
Đầm Môn 

Bãi Ong Trang: 2,5 
km 

+MỎ đá ở Tân Dân 
(Vạn Thắng) 

Điệp Sơn; 5 km 

+MỎ san hô chét ở 
Mỹ Giang 

Mỹ Giang: 1 km 

Đả Đỏ : 3 km 

Rạn ngầm : 4 km 
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, 
3.Diêm du lích tập 
trung (kể cả lặn) 

<8km 

í Ị 

+DỔC Lết (Ninh Hải) Mỹ Giang: 7,5 km 

+Hòn Ong (Vạn 
Thạnh) 

Bãi Ổng Trang: 3 
km 

+HÒĨ1 Đen Xung quanh đảo 
Hòn Đen 

+Khải Lương Ngay tại rạn san hô 
Khải Lương 

+ Ninh Phước 

+ Bãi dài Ninh Vân 

- Bãi Dài Ninh Vân 
:2km 

- Rạn Chảo: 3 km 

+ VinaPearl 

+ Hòn Tầm 

+ Hòn Mun 

+ Ninh Vân 

Eo Cỏ: 1 km 
Bãi Nghèo; 5km 
Bãi Bàng: 8km 
Hòn Tầm : 5 km 
Hòn Miều: 5 km 
TI An \^At • f\ Vm 

n ù i ! 1V1ỤI . u MU 

Rãi ĩ ân' 7 lim 
U d l ĩ—/di ỉ . / Ivlỉỉ 

Hòn Mun 10 km 

Bãi Dài Ninh Vân 

+ Bãi Dài Cam Ranh BCạn Thủy Triều 

4.- Nuôi trông thủy 
sản 

Điệp Sơn: 2km 

Bãi Ông: 4 km 

Rạn Trào: 3 km 

Bãi Dài Ninh Vân : 
2 km 

II.Ô nhiễm biển 
/ Cảnợ vừa < 10 lem 

+Cảng Huyndai 
Vinashin 

Mỹ Giang: 2 km Hòn Đen: 12 km 
Rãi Trp' 11 kin 

+ Cảng trung chuyên 
dầu 

Hòn Đen: 2 lem 
Bãi Tre: 2,5 km 

Khải Lương: 20 km 
Mỹ Giang: 22 km 

+ Cảng Nha Trang Hòn Miêu: 2km 

Hòn Tẩm ' 3 kin 

Hòn Một: 7 km 

Hòn Mun : 10 km 

Bãi Lân" * 9km 
iLr^ i - i ỉ u m l a • s 1 \ 1 1 Ỉ 
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+ Cảng Cam Ranh Bãi Chướng : lOkm 
Bãi Nồm: Ỉ0 km 

M . Bình Tiên 8 km 
2.Cảng nhỏ - < 10 km 

1 
1 /~1JL _ ' * T \ i TI ÂU 

+Cáng cát Đâm Mon 
— — g — 

Bãi Ong Trang: 2 
km 

Khải Lương: lo km 
+Cảng Hòn Khói Rạn Trào: 6 km 
UI.Khai thác quá 
mức và đánh bắt 
hủy diệt 
l.Mật độ dân sô 
vùng bờ > 100 người 
/kmY 

<20 km 

+Vùng bờ huyện 
Vạn Ninh phía tây 
vụng Ben Gỏi có mật 
độ dân 215 nguôi / 
km2 

Điệp Sem: 3 km 
ỈVạl l ỉ l a o . z K i n 

+Vùng bờ huyện 
Ninh Hòa, phía tây 
nam vịnh Vân 
Phong 179 
người/km2 

Hòn Đen: 7 km 
vX ì ỉ 'Ị » * o " l ư TYI 

o a i ì re. / K i n 

Mỹ Giang: 0,5 km 
1 1 

+ Ven bờ thành phô 
Nha Trang 

Èo Cỏ: 5km 
Hòn Miều: 2 km 
Hòn Tầm: 4km 
Hòn Một: 4km 

Bãi Lận : 8km 
Hòn Mun : lo km 

Ì.Bảnh bát hủy diệt 
(mìn, chất độc) 

<20 km Xung quanh và 
ngay tại các vùng 
rạn san hô: Điệp 
Sơn, Rạn Trào, 

Hòn Đen, Bãi Tre, 
Khải Lương, Bãi 
Ông Trang, Mỹ 
Giang, Rạn Cạn, 
Eo Cỏ, Mũi Bình 

Tiên, 

-



Nhìn chung, tất cả các rạn san hô nghiên cứu đều ở mức độ đe dọa cao, mặc dù 
mới chỉ dựa vào một số chỉ tiêu về phát triển đới bờ, ô nhiễm biển, khai thác quá mức 
và đánh bắt hủy diệt. Trong số các rạn san hô nghiên cứu, rạn san hô ở M ỹ Giang, Hòn 
Miều, Hòn tầm, Hòn Một bị đe dọa cao nhất (bậc ì), (có đến 4 kiểu đe dọa cao); các 
rạn san hô ở Rạn Trào, Điệp Sơn, Bãi Ông Trang, Hòn Đen, Bãi dài Ninh Vân , Rạn 
Chảo, thuộc loại bị đe dọa khá cao (bậc li); rạn san hô ở Khải Lương, Bãi Nghèo, Bãi 
Bàng, Bãi Chướng, Bãi Nồm bị đe dọa ở mức cao (bậc HI), các bãi rạn ngầm bãi cạn 
lớn, bãi cạn thủy triều, Đá Đỏ , rạn ngầm ở mức đe dọa trung bình (bậc IV) (bảng 20). 
Điều này cho thấy phần lớn các rạn san hô ờ Khánh Hòa đều nằm trong tình trạng bị 
đe dọa nghiêm trọng bởi các họat động con người, cần có những giải pháp quản lý và 
sử dụng bền vững. 

Bảng 20: Tình trạng bị đe dọa của các rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa 

Thứ tự 
ran Tên rạn Sổ lượng kiểu 

đe doa cao 

T f 

SÔ lượng kiêu 
đe dọa trung 

bình 

Thứ bậc bị đe 
dọa (ì: cấp 
cao nhát) 

1 Điệp Sơn 3 2 li 
2 Rạn Trào 2 2 li 
3 Ị, 

Bãi Ong Trang 2 2 li 
4 , 

Lạch Cô Cò 
1 3 in 

5 Hòn Đen 3 2 li 
6 Bãi Tre 3 1 l i 

7 Mỹ Giang 4 2 ì 

8 
í 

Đá Đỏ - Rạn Ngâm 2 i HI 

9 Bãi Dài - Rạn Chảo 
(Ninh Vân ) 

2 1 l i 

10 Bãi Cạn Lớn 1 1 III 

l i Eo Cỏ 2 1 IU 
12 Bãi Nghèo - Bãi Bàng 1 2 HI 

13 Hòn Miêu 4 2 ì 

14 Hòn Tầm - Mòn Một 4 2 ì 
15 Hòn Mun - Bãi Lận 2 2 l i 

16 Bãi Cạn Thủy Triêu 1 1 ni 
17 Bãi Chướng - Bãi Nồm 2 2 li 
18 Mũi Bình Tiên 3 1 HI 
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CHƯƠNG 4: c ơ SỞ DỬ LIỆU - GIS QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC 
VÀ NGUỒN LỢI RẠN SAN HÔ VÙNG VEN BỜ KHÁNH HÒA 

—oOo~ 
CSDL_GIS quản lý môi trường, đa dạng sinh học và nguồn lợi trên rạn san hô 

vùng ven bờ sẽ được thiết kế theo phương thức lập trình hướng đối tượng, nó được 
xây dựng sao cho có thể thu thập đầy đủ các dữ liệu hiện có, dể sử dụng, cập nhật phân 
tích các thông tin cơ bản có độ tin cậy và tính đại diện cao, kết hợp với việc sử dụng 
các hình vẽ, bản đồ, sơ đồ, giúp các đổi tượng quan tâm đa ngành hiểu và dễ nắm bắt 
các vấn đề liên quan đến rạn san hô. 

Cơ sở dữ liệu này sẽ bao gồm một số tính năng sau: 
- Đây là một cơ sở dữ liệu mở cho phép cập nhật thường kỳ các số liệu, tài liệu 

và cả các lớp thông tin bản đồ GIS về môi trường, tài nguyên nguồn lợi trên 
các rạn san hô vùng ven bờ tỉnh Khánh Hòa. 

- Cơ sở dữ liệu cho phép cập nhật, hiển thị và tìm kiếm để dàng các thông tin chi 
tiết về từng vùng rạn san hô có trên địa bàn tỉnh (thành phần loài, độ phủ, độ 
phong phú, nguồn lợi ưên rạn, tình trạng (sức khóe) rạn san hô và cả bản đồ 
phân bổ san hô và các hợp phần nền đáy có liên quan). 
Cơ sở dữ liệu cho phép cập nhật, rà soát các văn bàn, pháp quy và cả các tài 
liệu có liên quan đến sự phát triển, bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa. 

về mặt ứng dụng cơ sở dữ liệu này có thể đáp ứng một số mục tiêu sau: 
- Phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế bền vững đi đôi với việc bảo vệ môi 

ừường (quảng bá hoạt động du lịch, phát triển đầu tư, bảo tồn biển, đánh giá tác 
động môi trường...). 

- Từng bước đáp ứng các nhu cầu nghiên cứu khoa học, giáo dục và nâng cao 
nhận thức cộng đồng về tình trạng rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa. 

CSDL-GIS về quản lý rạn san hô vùng ven biển Khánh Hòa được xây dựng trên cơ 
sở lập trình hướng đối tượng và được tích hợp từ các phần mềm và hệ CSDL 

- Phần mềm Visuaỉ Studio.Net 2.0 được sư dụng chính cho công tác lập trình xây 
dựng hệ CSDL và liên kết với các bản đồ GIS. 

- Các phần mềm Maplníbr 7.5 và MapBasic 4.0 được sử dụng đề quàn lý, tìm 
kiếm, hiển thị và cập nhật mới các bản đồ số GIS. 

- Hệ dữ liệu bản đồ GIS được xây dựng trên cơ sở các bản đồ nền trên hệ lưới 
chiếu V N 2000 tỉ lệ 1/50.000, múi 6° và tỉ lệ f 1/25.000, múi 3°, kinh đọ gốc 
108°15\ Các thông số chuẩn về hệ lưới chiếu VN2000 dùng cho khu vực 
Khánh Hòa như độ lệch Đông, độ lệch Bắc, hệ số giãn nở quả đất, kinh tuyến 
trục, vĩ độ gốc... được thu thập từ tài liệu sử dụng chính thức về hệ lưới chiếu 
V N 2000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. 
Các hợp phần chính" trong Cơ sở dữ liệu - GIS bao gồm: hệ thống bản đồ GIS, 

Dữ liệu về đa dạng sính học và Thư viện thông tin Meta Data (hình 42). 
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Hình 42: Giao điện chính của Cơ sở dữ liệu GIS về quản lý rạn san hô 
vùng ven bờ Khánh Hòa 

1.- Hệ thống bản đồ GIS: 
Cho phép cập nhật các bản đồ theo các nhóm khác nhau (hình 43), bao gồm: 
- Nhóm bản đồ nền (bản đồ hành chính, nền + địa danh, địa hình và mạng lưới 

thủy vãn vùng bờ, bản đồ địa hình và trầm tích đáy) 
- Nhóm bản đồ môi ừường: bao gồm các bản đồ phân bố các yếu tố môi trường 

tập họp từ số liệu thực đo cũng như từ số liệu phân tích xử lý ảnh viễn thám 
màu. 

- Nhóm bản đồ về phân bố rạn san hô: bao gồm bản đồ chi tiết của 114 điểm rạn 
san hô xử lý từ tài liệu ảnh viễn thám. 
Nhóm bản đồ về đặc điểm đa dạng sinh học và nguồn lợi vùng ven bờ Khánh 
Hòa. 
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Hình 43: Giao diện liệt kê các nhóm bản đô chính trong CSDL - GIS 

Hệ thống này quản lý dữ liệu bản đồ GIS cho toàn tỉnh Khánh Hòa và theo cả 3 
vùng vịnh Vân Phong, vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh. Các bản đồ chi tiết 
sẽ hiển thị thông qua phím hiển thị bản đồ. Các phím thêm, xóa, sửa cho phép 
cập nhật, xóa hoặc sửa chữa tên nhóm bản đồ, tên bản đồ. 
Trong giao diện xem thông tin bản đồ chứa đựng nhiều công cụ cho phép cập 
nhật thông tin. 
Cửa sổ bên phải cho phép cập nhật thêm, xóa sửa chữa từng lóp bản đồ cũng 
như nhiều lớp bản đồ (workspace) và cả các tính năng phóng to, thu nhỏ, rà 
kéo, hiển thị thông tin, dữ liệu số... (hình 44a). 
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CđíảdữtỉubíSiastTỶieMííiHòa .UM. 239, Ì í. 352) 

Hình 44a: Giao diện hiển thị bản đồ phân bố các yếu tố môi trường toàn tỉnh 
Khánh Hòa 

Bản đồ phân bố san hô và các hợp phần nền đáy của 114 điểm rạn cũng được 
liệt kê chi tiết và hiển thị cụ thể trong giao diện bản đồ GIS (hình 44b). 

^ủngn^ién CỨU: 

KhártiHoâ 

Ghi chú 

- l f f J * J 

~3 Bái dài Nnh Vằn 

ra — 

C3 -

Tây Bái Cò 
Bãi Cỏ 
Nam MŨI Béng Thân 
Bác »rJì rây Bâng 
Rạn Chão 

Rặn ngâm r." 
Mũi Cột Bui 

mHiH->tM—-í*-.~n-i ; ^a^N-

'•ỊiHiín-Hi" V i ! 

Hình 44b: Giao điện hiển thị bản đồ phân bố san hô và các hợp phần nền đáy khác 
từ phân tích tải liệu ảnh viễn thám 
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Các công cụ thực hiện các tính năng bổ sung như tạo ghi chú, tạo bản đồ định vị 
(hình 44c) cũng được thiết kế và sử dụng hiệu quả trong chương trình. 

vùng.' m w - : 
ị- - Bài tô **. 

Ctorfi&Gh.th»j lô 
lóa ghi chú í 

jâm lương chb-a Iháig s râm 2005 

8*1 đa 

Bàn dồ đrti vi 

tí ỳ-: i wf. TSèmlúpbiriiB Wcrtspat' 

leo SÒ dữ liu ben G15 ft* Khírti toi (108.66,12.656) 

lỉu ";?s«ịặí 
vùng Ghi chu 

[vàn 
Ghi: 

í Tên bào đô: 
S i n * * * vi *; cáp nhít b in* định VI 
lóe làn đô I. xú báo đõ lỉnh VI 

Bài dô 

M Ĩ q H ; 

P1« M soa log (lài O r i 

H l a • I • 

í" m 

í Ị m a» 
Ị ì iM M 
r m ta IM 

• - • 
9 at> 

Thêm lúp bin aB Wortsp«ce 

•co sởđí líu ttSnes tình Khinh Hòa (106,671,12.598) 

Hình 44c: Giao diện hiển thị bản đồ phân bố các yếu tố môi trường 
vịnh Vân Phong với các công cụ cập nhật ghi chú, cập nhật bản đồ định vị 
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2. Hệ thống dữ liệu về đa dạng sính học rạn san hô: 
2.1.- Quản lý các dữ liệu khảo sát về độ phong phú trên rạn san hô: độ phủ san 

hô, các sinh vật đáy kích thước lớn chỉ thị tình trạng của rạn, mật độ cá và sinh vật 
đáy, nguồn lợi chủ yếu trên rạn và các tác động có hại lên rạn san hô (hình 45a, 45b và 
45c). Bức tranh phân bố chi tiết về từng vùng rạn cũng như vị trí khảo sát một lần nữa 
lại được hiển thị chi tiết thông qua mối liên kết giữa hợp phần bản đồ GIS và dữ liệu 
đa dạng sinh học. 

Tệp rtSthSriQ eỉphongptú Tí* & d«rq Cù* man n i đáy Cirtì nan Nríi thái Trợ giúp 

Ịrh vãi đét/ 
Ngưòntychù Danh mục bài D*-*> n*jc loi Danh mục loai Danh™ 
yêu Trẽn [$f> lan hò cá rong b*n thân rr 

ỉ Jim Hj|p 
ch ì ữarhrnvc loài mục lùi Danh mụclDđi 
lãm (rtpxác òaQM giun 

Cảnh QUÍT! 
nàn dí). 

V 

trình** v 

D ọ phu ỉ 1Ó 

Vùng nghiên cừu 

.[Toàn tính Khánh Hòa 

. Cictnm 

lUch Co Cò 

lị™ d ặ t * 
Hùi gian 

Hon Đen 
Bác Mí Giang 
Nam Mỹ Giang 
Đả Đó 
Rạn Ngấm 
Ran Chào 
BỈ! đài Ninh Vin 
Cùm Meo 
Ran Tuông 

Ran Trì* 
Hòn Càu (NT) 
Hòn Vung(NT) 

ÍBỈiBàng 
;Bài Nghèo 
(Bai Ran 

Bán đè vừig nậãtn cứu 

04(20Ũ6 li. 
SmhScliịl<pC):Ị % 

Sm1iôiiiỉn*39 ị 0 % 

Sin hôm* ehí«£lKcf~"T % 

Chít phủ lonBPAq' li *> 

RongTMpA) .Ị 405 % 

Rong . o í r ^ p o a % 

N I A ; * 

SW-Ị *> 
H«aaío(SP).r"o * 

Đ«JKJ:j"Sí % 

Cít<SĐ):fĩĨ4 ì 

Bùnlw»c«iiít<S]):; 03 % 

Lo*khic<pTj Ối % 

JlB.at<)*,lZ.m* 

Dữ iẹu đa riẹngsroty: tinh Khỉnh Hòa 

Tệp Hệ thõng eo phong EM Ti* Oi dgng Cinl>0U4nr ri đày Canh quan Ni* Tha Trợoup 

D»phŨ«nhS m 
1 bế 

Nguỉnttchù DenhlHMCIoà Danh mục lí* Danh mục k>» OanhmnclMÌ Dtrhmvclo* Dai* mục loi! ũ** mục lũi. Cánhi|jan 
yêu bẽn ly lỉnhỏ cá long Min (hãn mỉm giáp HÁC da oai gun rèn dãjr 

' t ị t* 

Càf*> quan 
Wr*ttái r 

SỉítĨ! 1 ,J( l ỉ í í thí úíìh U';ịíi2 ỉi . l il 

Vùng nghiện cửu 

:jToàn linh Khinh Hòa 

Cấc trạm 

Lích Co Cò 
Bã Tre 
Hòn Đen 
Bác Mỹ Giang 
Nam Mỹ Giang 
Đá Đỏ 
Ran Ngâm 
Ran Chao 

rỉ «• -í- Sĩ i £ 
- Thòi gián 

Cùm Mto 
Kim Tuông 
Rin Trào 
Hỏn Càu (NT) 
Hòn Vung (NT) 
BáBing 
BSi Nghèo 
Bi iE . i l 

Bàn dằ vũng nghiên cứu 

Ốc lù và:Ị 

&Bụn:f 

TraiTaĩTLj»ig:[ 

Tâm bác BÍ: r 
Tôm Hùm: ị 

Câu ga đen:] 

Sao bãi gai: r 

Hải sâm: í 

0 con/4Ũ0nn 

con/«£MH 

Ũ Hjn/4ũ0mí 

0 con/400mí 

ũ ccn/40Om> 

36 con/*»m" 

Ì ccn/400ms 

Ó coo/«0mi 

Hình 45a: Giao diện hiển thị các dữ liệu về độ phủ san hô (trên) và mật độ độnị 
vật đáy kích thước lớn chỉ thị tình trạng rạn san hô 
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Dử tiêu đo IỈOIMJ Mnli tiọt (inh Khánh Hòa 

Tệp HêthStig ĐỆ phong phú TH»aadi»ng Cà*iặmrânđíy Cành. qoan.hWv thái. 1*Ợịfltóe 
.ỊCH xi 

Đ ộ phù san hô Sinh vật chi thi 
rình trạng rang 

• 
Ị Nguồn I* chù Danh mục loài Danh mục loài Oanh mục loài Danh mục loài Oanh mục loài Oanh múc bài 
Ị víu trẽn lạn san hô cá tong biên thân mém giáp Hác da gai w . 

M ã i d ọ c á vu s i iủi vật d ã y 

ỊịToàn tỉnh Khanh Ho • lì 
ự Cắc trạm 

Rạn Ngầm J 
Ran Chảo 
Bãi dài Ninh Vân Ì 
CÙ!!-! Meo HI 
Rạn Tướng 
Rạn Trào 
Hòn Càu (NI) 

j Hèn Vung (NT) z} 
- Bàn đằ vàng nghiên 

% A f ? • > l ũ Ị x^chiiat Ị 
,-T&ẫãgian 

04/2006 3 
Cà (MOcm): 

Cá (lJr2Qcm) 

Cá (2i-30cm) 

Cá (>3Qcm) 

Thân mèm 

Da gai 

Giáp xác 

144 • carựlũQm* 

5 GGrVlOBmi 

ũ Cũrí/lQBm* 

ũ eon/lCDm* 

0 con/lũũmí 

0 eorVlũOm* 

ũ con/ioom
2 

109.172°, 12.935" 

I ữÍT* HUỆ IM C's*i««t >«• E«*i"*Bi** DaríiKseìo* ỉ>*Ji lo* 0 « * " ^ » » Citiitfj9i C4rtt»M<> 

ỉorựĩÉŨm" 

22 QKựlGDmỉ 

Hình 45b: Giao diện hiển thị các dữ liệu về mật độ cá rạn và sinh vật đáy (trên) 
và nguồn lợi chủ yếu trên rạn san hô 
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Hình 45c: Giao diện hiển thị các dữ liệu về các tác động có hại lên rạn (trên) và 
vị trí chỉ tiết vùng khảo sát (dưới) 
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2.2.- Quản lý tính đa dạng sinh học: 
Tính đa dạng sinh học của vùng rạn san hô được thể hiện thông qua dữ liệu 

khảo sát về thành phần loài San hô, Cá rạn san hô, Thân mềm, Da gai, Giáp xác, Giun 
nhiều tơ, Rong, cỏ biến. 

- Các dữ liệu này được thể hiện ở dạng biểu đồ hình cây về thành phần loài, cũng 
như thống kê số lượng họ, giống, loài ở từng trạm khảo sát (hình 46). 

- Phương thức cập nhật dữ liệu thành phần loài của từng trạm được thực hiện 
thông qua công cụ quản lý danh mục loài. 

- Cập nhật chi tiết thông tin của từng loài thông qua công cụ quản lý tự điển 

Tít) HệB&iỊ BSỊtaniứtứ THI đadqng Cã* quan nân 3Sy cảrti quai linh Bái TrỢặíp 

ĐủchOianhõ $Mwiì cHíh Mỉriđộcáyì Nguồn ty chủ Danhmụcloài Danhmụclũ& Danhmục toài D-snh múc loát Danh múc lữỉi Danhrnụcba Darẩimưc loài cv^quân CỉiViquỉn 
tìnMrỊngiin anhvậlíáy y*jtièrwan san tó cá longtiisn Ihảnmãri giápxác iagá ỊJU1 nên đáy 1-ìr+thii 

ỊToàn Cmh Khánh Hòa 
Cảo tran 

Hòn Vong (NT) 
Bai Bàng 
BaiNgiéo 
Bãi Rạn 
Eo Cỏ 
Tay Nam Hòn Mun 

BỉiLân 
Hòn Mít 
:Hồn Tầm 
Hòn Miêu 
.Bài Nồm 
Bãi Chuông 
MOI Bình Tiên 
Hòn Bip 
Hỏn Ỏ 
Bài Cạn lỏn 
Bãi Cạn Thủy triều 

Bàn dồ vùng nghiên cửu 

10Í.8IMUĨ.66B* 

Cày Danh Mục 
Teng: HtK), 4 2 g i ò n g 105 loài. 

- A C R O P Õ R C Á È " 

Astreopora 

Mũtitìpora 

- AGAítlCISpAE 

toái san hô 
Acropora cythBtea 
Acropoĩă d<gitifeia 
•Acropoỉă divaricâta 
Acropors íkiĩứa 
dcropcrở /brmoss 
Acrtỵxra gemtiut&ra 
Acropoỉâ humilrs 
Acrcpors hyactìữìUS 
Acrcpora rìỉặììi 
Acropora latsteSở 
Acròpors brpes 
Aơopora /nércclaơDS 
Acropora microphtỉiaíma 
Acropcỉa tìõris 
Aơopora nssuta 
Acrũpora nobtíis 
Acrop&a pălìtsra 
Aơopora panÁrulata 
AcropíXS plsns 
Acropora rosaria 

Q u â n (ý Danh Múc 

ỉ r nm mm 
• 

ị I 
í aỏíBj 
ỉ pỹí)fKS>5 

•>fl « n 
• v a * «« 
- n « 1 

VÍU!* ngbitn líu: ! » * • * * Khảnh tề* 

1KÍ.«,.« «mWOB 

oanh oụii loai 

J cu " a t - T ^ 

Hình 46: Giao diện hiển thị các dữ liệu về thành phần loài của san hô, phương thức 
cập nhật dữ liệu theo trạm và thông tin chi tiết của từng loài (tự điển loài) 
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2.3.- Cảnh quan hình thái và cảnh quan nền đáy: 
Quản lý các bộ ảnh chụp về san hô, băng quay video về các vùng rạn khảo sát: 

Hơn 700 ảnh chụp và 12 đoạn băng quay video đã được thực hiện trong quá trình khảo 
sát. Các tư liệu này đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu ở mục cảnh quan nền đáy (theo 
mặt rộng - hình 47) hoặc cảnh quan hình thái (theo mặt cắt - hình 48) và được xem 
như tài liệu "sống" về tình trạng rạn san hô ở khu vực khảo sát. 

bĩ ỉ*ứ íỊ,-,Wì w*&í £*•«*. M ĩ & c-t vè h$Jr*.ty<fò, OèíA-ííýc te* 
1* HUI Í * ífln?J(*r :jf uevin 

m l ĩ 
0» [lui. mít la 
ì SiSnmtni 

1 B i 1 3 
V i I Ì ,Ịĩih ••ì.u\ iií-is 

Pípíủ-ianllí Mhv*j»M MU đi t i .1 ttỊỊi&ì le c<ti> ỈHW!itu;fc* l)ir*mcbli Birhnxtóèl C-«*M ÈirtiíMBioll • irtiTOí »* Dinh núc Ca e*rít*wv i i . i l JJÍH 
IM. I!»iỹ#dỉj ^ I i t n w íinha cà HHỊOBI «4f>ff*fi ạịiHi; sun .<*-.Ji(. Hi* Hu. 

\ i ' ỉ l ì t^ìill) tỊlMil ilt']ị <!;iy 

Hình 47: Cảnh quan nền đáy cập nhật các ảnh chụp (trên) hoặc băng quay video 
(dưới) ở khu vực khảo sát 
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Un ìtị-a <i<l li à (rị sinh 

mựmiỉtứ IMididyQ i ạ ^ i ^ ^ i l r ã H » « « t « > f t * Tr»»jp 

fiỉị&ìi. l i * ' , ly ị*#"toiftỉto Mjy íịr. CH V* N j f ^ »-+•*> Si**- ^ Cí^^M' Kĩ* pA^ítxii-o* ÍMr*ì n*K í 
í/í. Ì-MK'W -_đà- V.Ý ỉ ^ i ^ (lèn (flf ĩsnM CJ. lơ* biốtì [Kấr̂ n ưa 991 r>ỉí I d*-

1 

ũ ộ pW sai hô SnhvệioMihi Mi độ ci và 
[l«iir(iiínr sríl VÃI aÍỊi 

Ngu6nkjichú Dinh mục toíi Danhmụcloàí Oanh mục bài Dai* mục loài Oanhm̂ ctoii Danh mục loi Danhmucloài 
yêu trên rộn san hô cá leng biír (hãn mèm giáp xác da ga giun 

Gi* quan 

"** t 

CànhqudTk 
ta* thái 

X u n '.-.mỉ) ÍUI;U1 IÙ.1ỈỈI íh . i i 

. VỈHig nghiêo cứu 

ỊToàn lình Khánh Hòa 

• Các (rim 

B i Tít 
Hòn Đen 
Bắc Mỹ Giang 
Nam ìíỹ Giang 
Đá Đò 
Rít! Ngâm 
ị Ran Chào 
ìBSa dài Ninh Vân 
Ị Cúm Meo 
Ị Ran Tuông 
Ị Rạn Trào 
ịHon Càu (NT) 
•Hòn Vung (NT) 
Bãi Bàng 
Bii Nghèo 
.Bỉ! Ran 

Bản đà vùng nghiên cửu 

Thìa gian 

04/2006 

Tên Aễm Điềm 6 

Gìn chú 

Hình 48: Cảnh quan hình thái cho phép quản lý bộ ảnh chụp dưới nước liên kết với 
mát cắt khảo sát thẳng góc với bờ 
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3. - Thư viện thông tin nguồn (MetaData): 
Thư viện thông tin cho phép cập nhật các văn bản pháp quy Liên quan đến quản 

lý bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và các vấn đề có liên quan đến rạn san 
hô (hình 49). 

W
;

« ẵ n t t í o r í g t Ị r ĩ 
Tệp Cóng cu Tro giúp 

Tên tài liệu 
In toàn bô 

Đinh trang In 
chọn máy In 

Thoát 

Cđ quan bôn hành 

r c ơ quan lưu trữ 

r Hiệu ực 

r Tóm tát 
r Kiêu định dạnq 

Tìm kiêm 

ỊCH! THI CÙA UY BAN NHÂN DÂN TÌNH KHÁNH HÒA 

Thõng tin chì tiẽt 

Loại tà i liệu: ì 

Nguôi k ý / T 4 c giả: ỊphẫlÌM&UeNelÌĩtraTáítHeằ* 

Cộng t á c v i ê n : 

J r 

Xem toàn bộ 

Cơ quan ban h à n h : 

Cơ quan lưu trữ: 

Ngưòí cung c á p : 

Tóm tắt: 

Kiêu định dạng : 

UBND tinh Khánh Hoà 

UBND huyên 
UBND tinh Khánh Hoa 

Vê triển khai thi hành kịp. thời Luật Đát đai năm 2003, Nghị định A 
ĩ8lj£004,/taĐ-CP ngày 29/10/2004 của Ch&Ỷi phù vá thụt Nạn 
đúng Kẽ hoạch cùa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưàhg quy . 

Xem toàn văn 

> Ị >ị of 14 

Kích t h ư ớ c : 

Thêm mới x ó a Sửa 

Hiu eỊrti dạng: 

0 E [ 

Vỗ t r ê ) khát «111 h à n h kịp thời Luật O i 
181/2Ũ04^KKP ngây 29/10/2004 à 
đ i i g K ẽ h o ạ t h cùa BÀ Iruỡng Bô T à i Đóng 

Xem toàn vin 

> \\>\ \ 0 f i4 

Kích thước: 

Thêm mới Sửa 

Hình 49: Cơ sở dữ liệu thư viện thông tin liên quan đến các luật định chính sách 
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4.- Các tính năng khác: 
Ngoài ra trong CSDL quản lý dữ liệu đa dạng sinh học còn có một số công cụ 

khác hồ trợ cho việc cập nhật, tra cứu và tìm kiếm dữ liệu (hình 50a, 50b, 50c) 
Ị * ''ÕữtỊu đá dạng *&WĨ1ỘC «mmmmĩ-'s^;— tin 
•» 'lithtag ittphữqoN lrf<ỉ»ứÊnỊ cỉt>«j«iriík>iuỹ cái* quan M i t ì* 

Trợ giúp 
lạp 

r quan lí sSng BtHHn BỈU » Thím vCn-ỉ rót ì |M9Ị 
s Quỉftfv*ỉi& gan • >&4™r*3 Ị SEK 

B»pf Ousn ty Iran » oirhíừeìtKogtPvOiipĩ |faà 5ar*rfuctoá 
Ị l i Ị"ri | |I'"|| | | |M JWỊI|MII-IỊỊ —nrrw ũ* 

fc& Ũ Đ**Ỹií***;iữã( Danh(oải Danhmư:ÌPÌ Oanh ffdie kiã 
Eí<Ăii íĩé» giáp íác dì gói gưi 

c&ítauarí Cỉrtiqutỉ 
w 

ỉ -.nùi m ụ ịtr.tì cu 
Vừng ngtàẽa càu 

ỊTQ&I tinh Kliíoứi Hpa 

• Cictrnm 

£>5pr-jn3f*tì tHi<fadjQĩ Cirh quan nin đáy cánh .gan «rh thể- T.ợ»jp 
•Jtiaiiý'.íjnọ(i3ti*iíyij * ị-. mẵẩi M E ! Ị & È >mềâ 

* thím ItỂí gan thín í* í Híp ỊỊH s(p ỉỊỊlỊI JPỊ| BU « 
Đùpí Q«jniytn>» • *«t »ol ơw. ị»sp MI 1 Đ»* nút toài lua: ba Dam lác to* Đ**niJ;los Đinh mu; ij» ŨtnhríucíMe Càr*SQi»i Cirin « . » 1 

« m n p » trtrv Cwíiuỉathcta«nkhÌ05«! í 1 - 4 íonghSí thin MỈU) tnảPíả; ilisá giúi* nènSịf f*+ìtWi 

P-íí í i i m í t ' ' io;ú c á 

"Vỉinángbíỉítcứu 

ỊToiũtínli Khảnh Hỏa 
Cíe tt»m 

• >8Ĩ . í 
Thí* gian 

Lash Cá C Ạ 
B&Tre 
Hùi Đen 
Bếe Mỹ<5aag 

B i Đi 
Ran Mịìm 
Ran Chão 
Bài dà Minh Vân 
Oăm Meo 
KsnTttớng 
Ran Tràn 

Bài Bàng 

Bàn đê vúDgnghiỉii cửu 

Tổr>g: ìstại, 35g*3níjL 68 toài-

ị AỀưte&ư' Ífữf3fc Mui 

Qjàiíj<DarJlMtJd 

Hình 50a: Các công cụ quản lý vùng nghiên cứu, thời gian khảo sát trong CSDL 
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8«cK» imtió %*hril<*a>!* Mái dó l i /= u&ài-.laíiì, ùariìituí loa. Ũ«#||«MC lai. Danh IM*; t ã âanHlBu: bài lo* banhrr«jL to* Q«t>rục Í5*I Ciítansn C i*íW»i 
iVỉ.mníiio n-íivíedáy ,*;tré<ỉí>ít Í«1Í« i a ratgtàĩn * i r i r * m 9*3i»õ A>9» sun nt*-*ỉív HrhWữr 

Hình 50b: Các công cụ quản lý trạm cho phép cập nhật ữạm khảo sát mới, tọa độ 
địa lý của trạm và cả sơ đồ vị trí ữạm lấy từ bản đồ GIS map 
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-3»» Danh mạc Bản dô tinh Khánh Hòa 

Bàn đô nên 
Môi trường 
Độ phù rạn san hô (từ tài liệu 

Thêm Xóa 

KlĩimĨT H.'i í 
m ị M t> 

Min M H i í t 

í i'l IU '.í.-Ì- i .1.1,.í 

ui I I U i l> r 
í Ì "f 

« li * 

IK ' tỉ 

", 
(He H n i 

t li 
Ít ì. Ì 

t 

INH í. M l i m 

ỉ i i < í ị VI 

(K í t M 

IK I U (. 

(H t F1 [ti ti r i ì 

c S D L báu dt> rinh Klĩãi ih h « a 

Hình 50c: Công cụ quản lý danh mục các lớp bản đồ trong CSDL 

5. Nhận xét chung: 

CSDL__GIS quản lý môi trường, đa dạng sinh học và nguồn lợi trên rạn san hô 
vùng ven bờ tỉnh Khánh Hòa được thiết kế, xây dựng hợp lý, nó có thể thu thập đầy 
đủ các dữ liệu hiện có, dể sử dụng, cập nhật phân tích các thông tin cơ bản có độ tin 
cậy và tính đại diện cao. 

Cơ sở dừ liệu này bao gồm một số tính năng sau: 

- Đây là một cơ sở dữ liệu mở cho phép cập nhật thường kỳ các số liệu, tài liệu 
và cả các lớp thông tin bản đồ GIS về môi trường, tài nguyên nguồn lợi trên các 
rạn san hô vùng ven bờ tỉnh Khánh Hòa. 

- Cơ sở dữ liệu cho phép cập nhật, hiển thị và tìm kiếm dễ dàng các thông tin chi 
tiết về từng vùng rạn san hô có trên địa bàn tỉnh (thành phần loài, độ phủ, độ 
phong phú, nguồn lợi trên rạn, tình trạng rạn san hô vả cả bản đồ, sơ đồ, hình 
ảnh, băng video về phân bố san hô và các hợp phần nền đáy có liên quan. 
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- Cơ sờ dữ liệu cho phép cập nhật, rà soát các văn bản, pháp quy và cả các tài liệu 
có liên quan đến sự phát triển, bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô trên địa bàn tỉnh 
Khảnh Hòa. 
Đã cập nhật vào CSDL - GIS các thông tin sau : 
+ Các lớp bản đồ nền, bản đồ - sơ đồ về môi trường nước (32 bản đồ), bàn đồ 

phân bố chi tiết rạn san hô (Ì 14 bản đồ), bản đồ về đa dạng sinh học, nguồn lợi trên 
rạn san hô (24 bản đồ) 

+ Các dữ liệu về đa dạng sinh học và nguồn lợi như độ phong phú (độ phủ của 
san hô và các hợp phần nền đáy, mật độ cá và sinh vật đáy theo kích thước, theo loai, 
các chỉ thị tình trạng rạn, các tác động tiêu cực lên tình trạng rạn); đa dạng sinh học 
(thành phần loai san hô, cá rạn san hô, cô biền, động vật đáy kích thước lớn); đã cập 
nhật hơn 700 bức ảnh, lo băng quay video về cảnh quan nền đáy và cảnh quan hình 
thái ở các khu vực trọng điểm. 

+ Một mối liên kết không gian, thời gian, thuộc tính được thiết kế và xây dựng 
trong CSDL - GIS nhằm liên kết giữa dữ liệu bản đồ, dữ liệu thuộc tính và cả dữ liệu 
đồ họa (ảnh chụp, băng Video,...)- Nhờ đó CSDL- GIS đã cho một bức tranh tường 
minh, chi tiết về đặc điểm đa dạng sinh học và nguồn lợi của rạn san hô ở vùng ven 
bờ Khánh Hòa 

+ Các luật định, chính sách, các quyết định, tài liệu (Metadata và văn bản toan 
văn) liên quan tới việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường - nguồn lợi ở 
vùng ven bờ Khánh Hòa cũng được cập nhật. 

CSDL- GIS được thiết kế dể sử dụng cho mọi đói tượng trong việc cập nhật, 
tìm kiếm, in ấn,... thông tin. 

CSDL-GIS nếu được nâng cấp, cập nhật thường xuyên sẽ là công cụ hiệu quả 
cho việc quảng bá các hoạt động du lịch, đầu tư cũng như phục vụ cho các mục đích 
khác nhau như nghiên cứu, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng. 
- về mặt ứng dụng cơ sở dừ liệu này cơ bản đáp ứng một yêu cầu sau: 

- Phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế bền vừng đi đôi với việc bảo vệ môi 
trường, bảo tồn đa dạng sinh học trên vùng rạn san hô (quảng bá hoạt động du 
lịch, phát triển đầu tư, bảo tồn biển, đánh giá tác động môi trường...). 

- Từng bước đáp ứng các nhu cầu nghiên cứu khoa học, giáo dục và nâng cao 
nhận thức cộng đồng về tình trạng rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa. 

- về mặt phát triển trong thời gian tới: 
- Cần xây dựng và hoàn thiện các bộ công cụ và các hệ hỗ trợ quyết định ở dạng 

mờ cho phép cập nhật, phân tích các số liệu, dữ liệu bản đồ về điều kiện môi 
trường, tài nguyên, đa dang sinh học trên rạn san hô và các hệ sinh thái khác. 

- Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng ven bờ tỉnh Khánh Hòa sẽ kế thừa 
các điểm mạnh của phần mềm hiện có, nâng cấp lên theo hướng quản trị dữ liệu 
phân tán, chia sẻ và xuất bản thông tin qua mạng. 

- Hình thành một quy chế hợp lý, hiệu quả về sử dụng và chia sẻ thông tin dữ liệu 
(có chú ý đến tính bản quyền) về tài nguyên và môi trường vùng ven bờ tỉnh 
Khánh Hòa. 
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CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ, PHỤC HÒI VÀ PHÁT TRIỂN 
BÈN VỮNG RẠN SAN HÔ VÙNG VEN BỜ TỈNH KHẢNH HÒA 

—o0o~ 

1. Thực trạng quản lý rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa : 
Vùng biển Khánh Hòa có 120 km đường bờ biển với nhiều hòn đảo lớn nhò và 

là nơi có tính đa dạng sinh học của hệ sình thái rạn san hô cao nhất nước, những nguồn 
lợi kinh tể trực tiếp và gián tiếp từ rạn san hô đã góp phần không nhỏ vào nền kinh tế 
tỉnh nhà. vấn đề đặt ra là làm sao quàn lí có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên quí 
giá này. 

Cho đến nay, hiện có 3 vùng rạn san hô ở vùng biển ven bờ Khánh Hòa mới 
được quản lí chặt chẽ bằng các mô hình khác nhau đỏ là khu bào tồn biển Rạn Trào và 
khu bảo vệ nguồn lợi Điệp Sơn, Khu bảo Tồn Vịnh Nha Trang. Tất cả các vùng còn lại 
mặc dù có nhiều nghiên cứu và đề xuất nhưng hiện nay vẫn còn bỏ ngõ và việc quản lí 
các vùng này chỉ dựa trên các văn bản quản lí chung về nguồn lợi của nhà nước với hai 
lực lượng tham gia chính là Chi Cục Bảo vệ Nguôn lợi và các Đôn Biên Phòng ven 
biển. Với thực trạng chung trong việc quàn lí như vậy chắc chán rằng việc bảo vệ các 
vùng rạn này không đạt được hiệu quả cao nhất. 

Ở Vịnh Vân Phong, việc quản lý các hệ sinh thái và nguồn lợi sinh vật biển 
trong vịnh chủ yếu dựa vào lực lượng của chi cục bảo vệ nguồn lợi và các đồn biên 
phòng ven biển. Phải ghi nhận răng bộ đội biên phòng đã và đang đóng vai trò quan 
trọng trong việc ngăn chặn tình trạng đánh bát băng chát nô và khai thác san hô. Tuy 
nhiên hiệu quả quản lý chưa cao do thiếu tính đồng bộ và hạn chế về phương tiện. 

Mô hình quản lý hệ sinh thái với sự tham gia của chính quyền địa phương và 
cộng đồng đã mang lại một số kết quả nhất định ở Rạn Trào (Vạn Hưng), Điệp Sơn 
(Vạn Giả), đây là một hướng đi cần được ủng hộ. Vịnh Vân Phong cũng được xem là 
vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi trồng thủy sản của tỉnh Khánh Hòa và vùng Nam 
Trung Bộ. Hoạt động nuôi trồng thủy sản ở đây tập trung chủ yếu là nghề nuôi tôm Sú, 
tôm hùm lồng, trai Ngọc, cá Mủ, cá Hồng, cá Bóp, . , . Qui hoạch nuôi trồng đã được 
thiết lập nhưng làm theo qui hoạch lại còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân. 

Bên cạnh đó, quản lý việc khai thác tài nguyên phi sinh vật như cát trắng, quặng 
titan để xuất khẩu, việc xây dựng các khu công nghiệp tập trung trong vịnh Vân 
Phong đang là các mối quan tâm hiện nay. 

Hiện nay khu vực vịnh Vân Phong đã được qui hoạch phát ưiển theo mô hình 
khu kinh tế mở, bao gồm xây dựng cảng nước sâu, trung chuyển dầu, nuôi trồng thủy 
sản và du lịch sinh thái. Có thể nhận thay để các ngành này cùng phát triển và giải 
quyết mâu thuận lợi ích giữa chúng là một việc hoàn toàn không đem giàn. vấn đề này 
cần phải thảo luận nghiêm túc và thẳng thắn để thiết lập phân vùng sử dụng mặt nước 
và đảo sao cho giảm thiểu mâu thuẫn giữa các n^ành kinh tế và tránh những hậu quả 
nghiêm trọng đối với tài nguyên và môi trường biển. 

Ờ Vịnh Nha Trang, với sự hỗ trợ của Quỹ môi trường toàn cầu và Quỹ Quốc tế 
về Bảo tồn Thiên nhiên, Bộ Thúy sản đã cho thiết lập Khu Bảo tồn (KBT) biển Hòn 
Mun (nay là KBT vịnh Nha Trang). Phạm vi của KBT bao gồm cụm đảo ờ phía nam 
vịnh và 2 đảo Hòn Đụn và Hòn Hố. Dự án đã đạt những kết quả bước đầu trong việc 
xây dựng bộ máy quản lý và nâng cao hiệu quả bảo tồn thiên nhiên nói chung và rạn 
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san hô nói riêng. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy việc quản lý tài nguyên và môi 
trường biển chủ yếu thực thi trong phạm vi nhô và còn gặp nhiều trở ngại Đó là sự 
thiếu phối hợp giữa các ngành, áp lực của phát triển du lịch, khai thác và nuôi trồng 
thủy sản, xây dựng công trình ven biển và trên đảo và cơ chế tài chính bền vững để 
duy trì hoạt động bảo tồn. 

Các vùng rạn san hô ở phía bắc và giữa vịnh Nha Trang chưa được quan tâm 
quản lý đúng mức và chủ yếu mang tính tình huống. 

Một vài cố gắng nhằm phục hồi nguồn lợi rạn san hô và xây dựng mô hình quản 
lý với sự tham gia của cộng đồng (như Viện Hải Dương Học đã làm ờ Ninh Vân -

Ninh Hòa) được sự ủng hộ nhiệt tình cùa cộng đồng và chính quyền xã nhưng lại bị 
thờ ơ ở cấp ra quyết định. 

Rạn san hô trong vịnh Nha Trang chịu các mối tác động rất đa dạng cả trên bờ 
và dưới nước. Hơn nữa, đây là một vịnh thuộc câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. 
Vỉ vậy cần phải xây dựng một phương thức mang tính tồng hợp nhằm quản lý tài 
nguyên và môi trường biển của toàn vịnh cho sự phát triển kinh tế bền vững và bảo tồn 
một trong những vùng có tinh đa dạng sinh học cao nhất của Việt Nam. Để làm được 
điều này, cần thiết phải có sự thống nhất, phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan ban 
ngành chịu trách nhiệm đối với các hoạt động đang diễn ra ưong vịnh. 

Đối với KBT biển vịnh Nha Trang, việc duy trì và cài tiến các hoạt động sau 
khi dự án kết thúc cần được thảo luận với sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo tỉnh 
nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển và mục tiêu tồng thể của KBT, đặc biệt về 
mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học. Vai trò và trách nhiệm của Ban quản lý KBT vịnh 
Nha Trang cần phải được nâng lên và có thể được xem như là một cơ quan chịu trách 
nhiệm chính trong việc tham mưu và quản lý có hiệu quả các hoạt động phát triền kinh 
tế đang và sẽ diễn ra trong phạm vi của KBT và thậm chí ngoài KBT nhưng có thể tác 
động đến bảo tồn thiên nhiên. 

Vấn đề phát triển các công trình trên đảo, nạo vét cảng, nuôi trồng thủy sản cần 
được quản lý theo một qui chế rõ rệt do tỉnh ban hành. 

Du lịch là một ưu tiên trọng điểm trong chiến lược phát triền kình tế xã hội của 
tỉnh Khánh Hòa. Tài nguyên rạn san hô trong vịnh Nha Trang đã và đang mang lại lợi 
ích lớn cho du lịch biền. Tiếc rằng, đóng góp của du lịch cho bảo tồn thiên nhiên chưa 
tương xứng với lợi ích mà nó được hường. Tỉnh cần có chính sách lôi kéo các đoàn 
thể, doanh nghiệp du lịch 

Dựa trên các kết quả nghiên cứu tổng hợp về đặc điểm đa dạng sinh học và hiện 
trạng phân bố rạn san hô vùng ven biển Khánh Hòa, đặc điểm kinh tế xã hội, hiện 
trạng khai thác và sử dụng nguồn lợi, giám sát chất lượng môi trường, những tác động 
và thực trạng quản lý rạn san hô như vừa nêu trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp 
quản lí và sử dụng bền vững hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ Khánh Hòa như 
sau: 

2. Giải pháp quản lý và sử dụng bền vững rạn san hô: 
Dựa vào các kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi chia ra 5 tiểu vùng với các 

đặc trưng sinh thái khác nhau đi kèm các giải pháp quản lý và sử dụng bền vững rạn 
san hô cho từng tiểu vùng sinh thái. 

2. Ì.- Khu vực vịnh Bến Gỏi (thuộc phía Tây Bắc vịnh Vân Phong): 
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2.1.1.- Đặc điểm sinh thái và điều kiện tự nhiên: 
Ở khu vực này san hô sống phát ữiển tốt tập trung chủ yếu ở thôn Điệp Sơn (xã 

Vạn Thắng - Huyện Vạn Ninh) và Thôn Xuân Tự (xã Vạn Hưng - Huyện Vạn Ninh). 
Các khu vực này tuy đã được đưa vào các khu bảo tồn biển nhưng hiện tại diện tích 
phân bố của san hô sống không đáng kể, chúng nằm thành các mảng rãi rác ở phía Bắc 
và phía Đông của Hòn Bịp (rộng 400m, 107 ha), phía Đông Hòn Đút (rộng Ì50m, 35 
ha), Cùm Meo (350m, 28 ha) và Rạn Trào (200m, 18 ha). Độ phủ trung bình của san 
hô sông ở Điệp Sơn và Rạn Trào tương ứng với 24.7% và 46.7 %, trong đỏ ở khu vực 
Rạn Trào, san hô mềm chiếm tỉ trọng cao (Ì 1.6%). Các khu vực còn lại (kể cả các bãi 
cạn ngầm kích thước nhỏ) chủ yểu là các rạn phủ san hô chết. 

Ở đây thành phẩn loai có mức độ đa dạng sinh học thấp và trung bình. 
Ở khu vực Điệp Sơn đã ghi nhận được 10 họ, 13 giống và 21 loai san hô chủ 

yếu tập trung thuộc các giống Goniopora, Montipora, Acropora, Pectỉnia, Leptastrea, 
Fungia, Pỉatygyra (Nguyễn Thu Hồng, 2004). Thành phần cá rạn được ghi nhận có 11 
họ, 12 giống và 28 loai với ưu thế thuộc các loai thuộc họ cá Thìa (Pomacentridae), 
Cá Bàng Chài (Labrỉdae), Cá Bướm {Chaetodontỉdae). các loài cá có giá trị kinh tế 
như cá Mù, cá Đìa, cả Mó, cá Gáy... hầu như không thấy xuất hiện tại các điểm khảo 
sát. về thành phần loài sinh vật đáy, đã xác định được 55 taxon thuộc 3 nhóm thân 
mềm, giáp xác, da gai có phân bố xung quanh đảo Điệp Sơn. Các sinh vật không 
xương sổng đáy có lợi chỉ thị cho rạn san hô hầu như không phát hiện trong quá trình 
khảo sát. 

Ở khu vực Rạn Trào đã ghi nhận được 12 họ } 27 giống và 55 loai san hô chủ 
yếu tập trung thuộc các giống Goniopora ỉobata và Pỉatygyra sỉnensis (san hô cứng), 
và Sinularia (san hô mềm) (Lê Thu Hồng, 2004). Thành phần cá rạn được ghi nhận có 
20 họ, 31 giống và 61 loai với ưu thế thuộc các loai thuộc họ cá Thìa (Pomacentridơe), 
Cá Bướm {Chaetodoníidae) và cá Hồng (Lutjanidae). về sinh vật đáy, về thành phần 
loài, đã xác định được đã xác định được 72 taxon thuộc 3 nhóm thân mềm, giáp xác, 
da gai phân bố xung quanh Rạn Trào, Rạn Tướng và Cùm Meo. Các sinh vật không 
xương sống đáy có lợi chỉ thị cho tình trạng rạn san hô bắt gặp nhiều trong quá trình 
khảo sát như Bàn mai, Tu hài, Óc Bàn Tay, Ốc Lợi đỏ,... Sự hiện diện với mật độ lởn 
của loài ốc Gai {Drupeỉỉa conus) gây tác động tiêu cực cho rạn được phát hiện nhiều ở 
Rạn Trào, Cùm Meo. 

Chỉ số bền vừng sinh thái (EDI) cùa các rạn san hô ở Hòn Bịp, Cùm Meo, Rạn 
Tướng, Rạn Trào tương ứng là: 0.62, 0.64, 0.71 và 0.49. Nhìn chung các rạn ở khu vực 
này đang bị suy thoai nghiêm trọng cần có giải pháp hồi và sử dụng bền vững. Riêng 
rạn Trào là khu vực có tính đa dạng sinh học còn tương đối cao với độ phủ san hô (cả 
san hô cứng lẫn san hô mềm) cao, thành phần loai cá phong phú, tỉ lệ cùa các thành 
phần phi sinh vật như cát, bùn, đá thường thấp, là khu vực cẩn ưu tiên bảo vệ. 

Hiện nay, ở đây có hai vùng rạn san hô đang được bảo tồn dựa trên cơ sở cộng 
đồng đó là Rạn Trào thuộc vùng biển Xuân Tự (do Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và 
phát triền công đồng - MCD) hình thành năm 2001. Vào năm 2004, Viện Hải dương 
học thực hiện đề tài "nghiên cứu phân vùng chức năng cho khu bảo tồn biển Rạn Trào 
- Vạn Ninh". Kết quả đã phân thành 05 vùng như sau: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng 
phục hồi nguồn lợi và phải triền đu lịch, vùng bảo tồn các thảm cỏ biền, vùng nuôi 
trồng hải sản và vùng khai thác hợp lí tổng diện tích cho các phân vùng này là Ì .673 
ha. Năm 2004, Viện Hải đương học cũng đã nghiên cứu đề xuất ở khu vực Điệp Sơn 
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và đề xuất 3 vùng chức năng-gồm vùng khai thác hợp lí, vùng nuôi trồng hải sản và 
vùng nuôi biển và phát triển nguồn lợi với tổng diện tích 455 ha. Việc quản ỉí, bảo tồn 
và sử dụng bền vững rạn san hô ở vịnh Ben Gỏi nên tiếp tục tiến hành theo mô hình 
quản lý và sử dụng rạn san hô với sự tham gia cùa cộng đồng ở cả hai khu vực là Điệp 
Sơn và Rạn Trào.: 

2.ì.2.- Mục tiêu: 
Nhằm duy trì độ phủ san hô hiện tại và tái tạo lại nguồn lợi thủy sản thông qua 

các hoạt động quàn lý, sử dụng bền vững nguồn lợi san hô với sự tham gia của cộng 
đồng vào các quá trình xây đựng kế họach quản lý, thực thi các họat động bảo vệ và 
được hưởng lợi từ kết quả bảo vệ của mình, đảm bảo được đời sống vật chất và tinh 
thần. 

2.1.3.- Giải pháp thực hiện: 
Nguồn kinh phí đầu tư ban đầu cho các hoạt động triển khai xây dựng mô hình 

nên lấy từ nguồn ngân sách của ƯBND tỉnh Khánh Hòa hoặc cùa UBND huyện Vạn 
Ninh, Ninh Hòa, hoặc các nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, cá 
nhân...về lâu dài, khi các hoạt động quản lý có hiệu quả, nguồn vốn chi cho các hoạt 
động của khu bảo tồn có thể là lệ phí đóng góp của các cá nhân, tồ chức, doanh nghiệp 
kinh doanh, sản xuất trong khu bảo tồn đóng góp... 

Đây là mô hình quản lý theo hình thức khu bảo tồn biển do địa phương quản lý, 
vì vậy ƯBND huyện Vạn Ninh sẽ là cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương trực 
tiếp đầu tư và quản lý mô hình. ƯBND huyện là cơ quan ra quyết định thành lập Ban 
quản lý khu bảo tôn địa phương; lựa chọn nhân sự tham gia Ban quản lý; điêu phôi 
hoạt động của Ban quản lý; thành lập hội đồng tư vấn gồm các cơ quan liên quan, các 
nhà khoa học đề tư vấn các hoạt động của khu bảo tồn; hỗ trợ và bảo lãnh tín dụng cho 
các hoạt động sinh kế của ngư dân; cấp và tìm kiếm nguồn kinh phí tài trợ cho khu bảo 
tồn... 

Các Ban quản lý khu bảo tồn có thể được thành lập ở cấp địa phương cho mỗi 
vùng rạn san hô được đề nghị quản lý có sự tham gia của cộng đồng. Các Ban quản lý 
này chịu trách nhiệm tô chửc các hoạt động quản lý và sử dụng nguôn tài nguyên trong 
phạm vi khu bào tồn. Thay mặt cho UBND huyện điều hành các hoạt động cùa khu 
bảo tồn như Lập kế hoạch và quản lý khu bảo tồn; điều tra và đánh giá tình hình kinh 
tê xã hội khu vực; lập ranh giới khu bào tôn; lựa chọn các thành viên từ cộng đông 
tham gia nhóm hạt nhân; đào tạo và nâng cao năng lực, kỹ năng bảo vệ, giám sát cho 
nhóm hạt nhân; xây dựng qui chế bảo vệ; tồ chức các họat động giáo dục nâng cao 
nhận thức cộng đồng; thực thi kế hoạch tuần tra, bảo vệ; tổ chức các họat động phát 
triển cộng đồng, hồ trợ tín dụng tạo sinh kế cho cộng đồng; tổ chức các hoạt động 
nghiên cứu, phục hồi san hô, phục hồi nguồn lợi thủy sản. 

2.2.- Khu vực bờ Đông Vịnh Vân Phong bao gồm các rạn san hô ở Bán đảo 
Hòn Gôm, lạch cổ Cò và các rạn quanh Hòn Lớn (vịnh Vân Phong). 

2.2.1.- Đặc điểm sinh thái và điều kiện tự nhiên: Rạn san hô ở bờ Đông vịnh 
Vân Phong với diện tích 476.6 ha phân bố ở Đông Bán đảo Hòn Gốm, Lạch cổ Cò, 
Hòn Tre và một số đảo nhỏ phía Bắc Hòn Lớn. Độ phù san hô sống ở các điềm rạn 
Lạch Cồ Cò, Bãi Ồng Trang, Bãi Tre, Hòn Đen tương ứng là 40.1%, 16,0%, 25.7% và 
21.6%, trong đó san hô mềm có tỉ trọng cao tập trung ờ Lạch cỏ Cò (14.1%) và Hòn 
Đen (1.0%). 
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Các rạn san hô ở đây thường hẹp và dốc và hình thành một số rạn san hô bãi 
đẹp, san hô phát triển tốt, độ phủ cao phù hợp với các hoạt động du lịch như : các rạn ở 
bãi cát Thắm và mũi Đá Chồng (rộng lOOm, 16 ha); mũi Cột Buồm (rộng 90m, 1.5 
ha), vụng Hòn Khô (50m, 29 ha), Bãi Giếng (rộng 50m, 0.9 ha), bãi ở làng chài Khải 
Lương(30m, 3 ha), ... 

Phần phía bắc Hòn Tre chủ yếu là các nền san hô chết, bãi rộng, diện tích lớn, 
san hô sống ờ khu vực này thường có độ phù thấp. 

Thành phần loai ở khu vực cỏ mức độ đa dạng sinh học cao. Đã ghi nhận được 
14 họ, 42 giông và 89 loai san hô chủ yếu tập trunẹ thuộc các giống Porites, Acropora, 
Fungict, Pociỉỉopora, Miỉlepora (Hoang Xuân Ben và cs, 2006). Thành phần cá rạn 
được ghi nhận có 25 họ, 54 giống và 85 loai với ưu thế thuộc các loai thuộc họ cá Thìa 
{Pomacentridae), Cá Bàng Chài {LabridaeX Cá Mó {Scaridae) và Cá Đìa {Siganìdaè). 

Chỉ số bền vững sinh thái (EDI) của các rạn san hô ở Bãi Ông Trang, Lạch cổ 
Cò, Bãi Tre, Hòn Đen tương ứng là: 0.67, 0.47, 0.53 và 0.56. Nhìn chung, ngoai trừ 
khu vực bãi Hòn Ông và các rạn ở phía Bắc Hòn Tre đang bị suy thoai nghiêm trọng, 
phần lớn các rạn ở bán đảo Hòn Gôm, Hòn Lớn là khu vực xa các khu dân cư, chưa bị 
tác động mạnh của các họat động nhân sinh, các rạn ở đây thường cỏ tính đa dạng sinh 
học còn tương đối cao với độ phù san hô (cả san hô cứng lẫn san hô mềm) cao, thành 
phần loai cá phong phú, tỉ lệ của các thành phần phi sinh vật như cát, bùn, đá thường 
thấp, cần có giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trên rạn san hô ở 
khu vực này. 

Việc quản lí và sử dụng bền vững rạn san hô ở khu vực này nên tiến hành theo 
theo phương thức phát triền du lịch bền vững dựa vào nguồn tài nguyên san hô: 

Định hướng qui hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng vịnh Vân Phong đến năm 
2020 của ƯBND tinh Khánh Hòa đã xác định phát triên du lịch với nhiều loai hình ở 
vịnh Vân Phong, Nha Trang và cả Cam Ranh. . Một trong những loại hình đang được 
khách du lịch quốc tế và trong nước ưa chuộng là lặn xem san hô. Vì vậy, sử dụng 
nguồn tài nguyên san hô ở các rạn san hô có độ phù khá vào phát triển du lịch ỉa phù 
hợp với chủ trương của ƯBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, phát triển du lịch nhưng 
không gây tồn hại đến san hô đòi hỏi phải có phương thức quản lý phù hợp. 

2.2.2. - Mục tiêu: 
Sử dụng nguồn tài nguyên rạn san hô phục vụ cho hoạt động du lịch nhưng 

tránh gây những tác động tiêu cực cho môi trường và nguồn lợi biển, duy trì độ phủ 
san hô sống hiện tại, từng bước phục hồi và tái tạo san hô và nguồn lợi thủy sản, phục 
vụ phát triền du lịch và cuộc sống của cộng đồng dân cư địa phương. 

2.2.3. - Giải pháp thực hiện: 
Do rạn san hô phân bố rải rác trên toàn vịnh và ở những nơi không có dân cư 

sinh sống cũng như khó khăn trong công tác tuần tra kiểm soát của các cơ quan chức 
năng. Tuy vậy, hiện nay ở vịnh Vân Phong đã hình thành một số khu nghĩ dưỡng cao 
cấp như Hòn Ông, Bãi Ông Hào và đặc biệt là khu vực phía "Đông của bán Đảo Hòn 
Gốm (Bãi Cát Thắm, Mũi Cột Buồm, Hòn Đôi...) ...các khu nghỉ dưỡng này đều có 
phần diện tích mặt nước và hầu hết đây là những cùng có sinh cành đẹp, có phân bố 
rạn san hô với độ phủ khá cao. Vì vậy, nên giao toàn bộ nhưng vùng này cho các khu 
nghỉ dưỡng tự quản l í . 
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Khu vực làng chài Khải Lương rạn san hô dài Ì .7 km, rộng 30 m và diện tính 
bãi rạn 3 ha, là vùng có sinh cánh đẹp, phân bố rạn san hô với độ phủ khá cao. Mặc dù 
xa các trung tâm du lịch, nhưng các công ty đu lịch thường xuyên tồ chức các tour du 
lịch tới điểm này. Việc cân đối hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ cùa các công ty du 
lịch với cộng đồng dân cư làng chài Khải Lương sao cho vừa sử dụng họp lý nguồn 
tài nguyên du lịch ở đây vừa bảo vệ môi trường và nâng cao tính đa dạng sinh học của 
vùng là vấn đề cẩn quan tâm. 

Ở một số khu vực khác tương đối cách xa các khu du lịch và nghỉ dường Hòn 
Tài, Hòn Đen cũng giao luôn cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch gần nhất tự 
quản lý. 

Đe thực hiện kiều quản theo mô hình trên vấn đề là các khu nghỉ dường này 
phải chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát theo định kỳ của các cơ quan chức năng (cơ 
quan quàn lí và cơ quan khoa học). Hàng năm, toàn bộ các "vùng lõi" này đều được 
đánh giá, xem xét về hiện trạng cũng như hiệu quà quản lí. Nếu vấn đề này được triển 
khai và thực hiện một cách nghiêm túc thì đây sẽ là một mô hình quản lí rạn san hô có 
hiệu quả cao nhất và phù hợp với qui hoạch tổng thể của vịnh Vân Phong. 

Đẻ xây dựng mô hình phát triền du lịch dựa vào nguồn tài nguyên san hô ở các 
vùng rạn san hô phát triển tốt ƯBND tỉnh Khánh Hòa nên ban hành Qui định quản lý 
tài nguyên thiên nhiên biển kết họp phát triển kinh tể từ nguồn lợi san hô; trong đó qui 
định rõ về nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức và các 
nhân tham gia đầu tư phát triền du lịch dựa vào nguồn tài nguyên san hô. Qui định 
này xác định rõ doanh nghiệp được chủ động trong các hoạt động đầu tư và phát triển 
du lịch nhưng không gây tồn hại đến tài nguyên và chất lượng môi trường; có trách 
nhiệm đầu tư bảo vệ và tái tạo rạn san hô trong vùng được giao; xây dựng các chương 
trình tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương và khách 
du lịch về bảo vệ san hô và nguồn lợi thúy sản, môi trường; tạo điều kiện cho người 
dân tham gia vào các hoạt động quản lý và sử dụng nguồn lợi phù hợp trong phạm vi 
cho phép; tạo việc làm cho cộng đồng địa phương trong khả năng của doanh nghiệp; tồ 
chức tuần tra, kiềm soát và xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ tài nguyên trong vùng 
được giao theo thầm quyền qui định của pháp luật. 

Các vùng rạn san hô được đề nghị quản lý theo mô hình này nằm trong địa bàn 
huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa vì vậy UBND huyện cần ban hành chính sách, cơ chế 
thích hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển du lịch, kết hợp bảo 
vệ nguồn tài nguyên san hô trong vùng; tiến hành giao đất và mặt nước xung quanh 
vùng rạn san hô để doanh nghiệp thực hiện các biện pháp quản lý; chỉ đạo các phòng 
ban liên quan phối hợp với doanh nghiệp trong các hoạt động bảo vệ, xử lý các hành vi 
vi phạm... 

Nguồn kinh phí đầu tư phát triển du lịch dựa vào nguồn tài nguyên ở các vùng 
rạn san hô Khải Lương, Bãi Ông, Hòn Đen, Bãi Tre do các tồ chức, cá nhân đầu tư. 
Tuy nhiên, để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ tài nguyên và phát 
triển kinh tế bền vừng, ƯBND tỉnh Khánh Hòa nên hỗ trợ kinh phi đầu tư cho các hoạt 
động bảo vệ san hô và phục hồi nguồn lợi. Các tổ chức, cá nhân tham gia đẩu tư du 
lịch dựa vào tài nguyên san hô sẽ đầu tư vốn để phát triển du lịch kết họp bảo vệ san 
hô. 
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Hoạt động cằn tiên hành khi doanh nghiệp đầu tư du lịch ở các vùng rạn san hô 
(gọi là công viên biển) là hình thành ngay Ban quản lý để triển khai việc thả phao ranh 
giới bảo vệ vùng rạn san hô được giao; nghiên cứu phân vùng để quản lý hiệu quả. 

2.3.- Khu vực bờ Tây Nam Vịnh Vân Phong và khu vực vịnh Bình Cang: 
- Khu vực bờ Tây Nam Vịnh Vân Phong kéo dài từ mũi Dù đến Bãi cỏ bao gồm 

các rạn san hô ở ven bờ Ninh Phước (Mỹ Giang, Đá Đỏ, ,..) Ninh Tịnh (Bãi Cô, Rạn 
ngầm) và Ninh Hải (Hòn Khói, Mũi Dù). 

- Khu vực vịnh Bình Cang bao gồm các rạn san hô ở bãi Dài Ninh Vân và Rạn 
Chảo 

2.3.1." Đặc điểm sình thái và điều kiện tự nhiên: Đây là vùng mà các rạn san hô 
đang bị suy thoái do các tác động của con người như khai thác san hô chết để làm xi 
măng, khai thác đá san hô để đắp đìa tôm và khai thác quá mức các nguồn lợi trên rạn,. 
Họat động sản xuất công nghiệp của nhà máy đóng tàu Huyndai Vinashin cũng ảnh 
hưởng lớn đến chất lượng môi trường nước và trầm tích ở khu vực này. Có thể mô tả 
một số rạn san hô chính ở khu vực này như sau 

- Các rạn san hô ở bờ Tây Nam Vịnh Vân Phong cỏ diện tích 337. i ha 

• Rạn san hô ờ khu vực mũi Dù (90m - 12 ha) và Bắc Mũi Dù (65m - 4.6 
ha) ỉa nơi rạn có san hô sống độ phủ cao, bãi hẹp 

• Các rạn san hô quanh Hòn Mỹ Giang có tồng diện tích 234 ha, trong đó 
Bắc Hòn M ỹ Giang (rộng 120m, diện tích 36 ha), ở đây hình thành thảm 
cỏ biển phát triển tốt có mật độ cao. Rạn ở Nam Hòn Mỹ Giang (rộng 
300m, diện tích 88 ha), độ phủ san hô sống đạt 30.9%. 

• Rạn ở bãi cỏ (rộng 280m, 33.5ha) là rạn có ran hô sống phát triền tốt ở 
phần rìa ngoai. 

• Ngoai ra cách bờ bãi cỏ khoang 2.5 km tồn tại hai bãi cạn ngầm ( rộng 
200m, 40ha) là các rạn san hô chết phủ rong với mật độ cao. 

- Các rạn san hô ở vịnh Bình Cang có tổng diện tích 121 ha, trong đó: 

• Rạn san hô ở bãi dài Ninh Vân (140m - 24 ha), Bác vịnh Cây Bàng 
(90m - 12.4 ha) là các khu vực có san hô sổng phát triển tốt, độ phủ san 
hô hô sống cực kỳ cao chiếm 50. Ì %. 

• Rạn Chảo là rạn san hô dạng nền (rộng 500m, 13ha) trước đây là bãi rạn 
với san hô sống phát triền tốt, độ phủ cao (Latupov, 1982), nhưng những 
kết quả khảo sát reef check (Hoang Xuân Bền và cộng sự , 2007 - báo 
cáo chuyên đề) cho thấy hiện nay rạn này đang bị suy thoai nghiêm 
trọng. 

Mức độ đa dạng sinh học trung bình, về thành phần ỉòai san hô đã ghi nhận 
được 13 họ, 32 giống và 94 loai với các giống san hô cứng ưu thế như Porìtes, 
Acropora, Pavona, Fungia, Cyphastrea, Montipora. về san hô mềm bắt gặp nhiều loai 
thuộc giống Sinularỉa. về thành phần loai cá rạn đã ghi nhận được 23 họ, 42 giống và 
78 loai. Nhóm cá rạn ưu thế thuộc về nhóm cá Thìa {Pomacentrìdaè), cá Bàng chài 
{Labridaè) với mật độ tương đối cao; nhóm cá chì thị rạn san hô có giá trị kinh tế có cá 
Bò da (Baỉìsíìdơe), cá Mó {Scarìdae), cá Dĩa (Sìgamdae), cá Mũ (Serranidae) với mật 
độ thấp. 
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Chi số bền vững sinh thái (EDI) của một rạn san hô ở khu vực này như Bắc Mỹ 
Giang, Nam Mỹ Giang, Đá Đỏ, Bãi Dài Ninh Vân , Rạn Chảo tương ứng là: 0.51, 
0.60, 0.68, 0.49 và 0.61. Nhìn chung, ngoai trừ các khu vực rạn ở Mỹ Giang, Mũi Dù, 
Bãi Dài Ninh Vân , các rạn san hô có tính đa dạng sinh học còn tương đối cao với độ 
phủ san hô (cả san hô cứng lẫn san hô mềm) cao, thành phần loai cá phong phú, tỉ lệ 
của các thành phân phi sinh vật như cát, bùn, đá thường tháp. Các khu vực còn lại như 
Đá Đỏ, Ninh Tịnh, Mũi Cò, Rạn Chảo và các rạn ngầm bên ngoai đều đang bị suy 
thoai nghiêm trọng. 

2.3.2. - Mục tiêu: kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và 
bảo vệ đa dạng sinh học rạn san hô ở trong khu vực 

2.3.3. - Giải pháp thực hiện: 
Đây là khu vực chịu nhiều tác động nhân sinh trong hiện tại và cả trong tương 

lai gan. Phần lớn khu vực này đều nằm trong qui hoạch tổng thể phát triển kỉnh tế cùa 
tỉnh nói chung và khu kinh tế mở vịnh Vân Phong nói riêng (như Hòn Mỹ Giang sẽ 
xây dựng kho xăng dầu ngoại quan) nên việc quản lý và sử dụng bền vững các rạn san 
hô ở khu vực này (đặc biệt các rạn san hô quanh khu vực Hòn M ỹ Giang) là một vấn 
đề khó khăn và thách thức lớn. 

Cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, ban quản lý khu kinh 
tế mở vịnh Vân Phong và cả các doanh nghiệp phát triển sản xuất trong vùng sao cho 
các họat động kinh tế không ảnh hưởng hoặc chỉ ảnh hưởng ở mức thấp nhất đến các 
rạn san hô ở các khu vực này. 

Cần có chế tài giám sát các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp này, cũng 
như các hoạt động khác (xây dựng, làm cầu tàu, phát triển cảng...) nhằm tránh những 
tác động trực tiếp và gián tiếp lên rạn san hô ở trong khu vực. 

Các rạn san hô có độ phủ khá ở khu vực này phần lớn đểu nằm tương đối cách 
xa các khu du lịch và nghỉ dưỡng như Mũi Dù, Rạn Ngầm - Mũi Diêm, Rạn Chảo -

Ninh Vân , Hòn Tài, Hòn Đen, nên giao cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch gần 
nhất (ví dụ Mũi Dù giao cho khu du lịch Dốc Lết, Rạn Ngầm, Mũi Diêm giao cho khu 
du lịch Ninh Phước, Rạn Chảo, bãi Cây Bàng của Ninh Vân nên giao cho khu du ỉịch 
sinh thái Làng Chài Ninh Vân ....). Nếu chúng ta giám sát các hoạt động của những 
doanh nghiệp này thật chặt chẽ thì việc quản lí rạn san hô rất hiệu quả 

Một số khu vực ven bờ trong vụng Ben Gỏi như: vũng Trâu Nằm, cồn Ngầm 
Vạn Giã, Hòn Dung, Hòn Mao... và các khu vực thuộc Đầm Môn như Hòn Gầm, Hòn 
Đỏ, Bãi Ông..., độ phủ san hô, mật độ cá rạn rất thấp và hết chúng đã bị suy thoái do 
nhiều nguyên nhân khác nhau và không còn khả năng phục hồi tự nhiên. Kết quả khảo 
sát cũng cho thấy, những vùng này rất khó để phục hồi rạn nhân tạo vì vậy những 
vùng này chỉ nên quản lí theo nguyên tắc của "vùng đệm" ngăn ngừa tình trạng khai 
thác hủy diệt, khai thác quá mức. Những vùng như thế này sẽ giao cho các ngành chức 
năng như Đồn Biên Phòng, Kiềm ngư tuần tra bảo vệ. 

2.4.- Vịnh Nha Trang: 
2.4.1.- Đặc điểm sinh thái và điều kiện tự nhiên: diện tích phân bổ rạn 775.9 ha là 

khu vực có nhiều rạn san hô sống phát triển tốt, tuy nhiên bãi ở đây thường hẹp, rạn rất 
dốc. Một số rạn san hô điển hình ờ khu vực này như : 
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• Ờ hòn Tre, rạn san hô hầu như tồn tại quanh đảo, tuy nhiên chỉ một số 
khu vực san hô sống phát triển tốt đó là: Bãi Nghèo ( 80m - 6.1 ha), Bãi 
Bàng (50m - 3. Ì ha), Đông Hòn Tre (40m - 9.3 ha), Đông Nam Hòn Tre 
(55m - 11 ha), Tây Bích Đằm (55m - 8.2 ha), Nam Đầm Bày (70m - 6.5 
ha), Tây bãi Lận ( 50m - 8.2 ha). 

• Ở các đảo khác quanh vịnh Nha Trang, đều phủ san hô sống với một tỉ lệ 
tương đối cao . Diện phân bố chi tiết và độ rộng của rạn san hô ở các đào 
này như sau : Hòn Mun ( 50m - 22 ha), Hòn Tầm ( 40m - 20 ha), Hòn 
Miều (40m - 7.4 ha), Hòn Một (70m - ỉ5 ha), Hòn Rơm (30m - 3.2 ha), 
Hòn Vung (40m - 4.6 ha), Hon Càu (30m - 2.4 ha). 

• Bãi cạn Lớn (Grand Bank) là rạn san hô dạng nền (platíòrm reeí) đặc 
trưng ở Khánh Hòa. Nó vươn lên tò độ sâu Ì Om, cỏ tồng diện tích xấp xì 
427 ha. San hô sống tồn tại ở vài nơi trên rạn nhưng có độ phủ thấp 

Là khu vực có mức độ đa dạng thành phần đa dạng sình học loai cao nhất so với 
toan tỉnh và cả nước. 

Đã xác định được trên 350 loài thuộc 64 giống và 21 họ san hô, trong đó có 24 loài 
thuộc 5 giống san hô mềm, 3 loài san hô sừng và hai loài thủy tức san hô đã được ghi 
nhận trên các rạn san hô trong vịnh Nha Trang, các giống san hô ưu thế thuộc về 
Acropora, Montipora, Echinopora, Hydnophora, Porites, Meruỉina và Pachyseris (Vồ 
Sĩ Tuân và cs , 2002) 

về thành phần loai cá rạn san hô đã phát hiện 202 loài thuộc 97 giống và 39 
họ , trong đó các giống cá cành ưu thế thuộc về cá Bàng chài Labridae (41 loài), cá 
Thìa Pomacentridae (38 loài), cá Bướm Chaetodontidae (19 loài), cá Mó Scaridae (15 
loài), cá Đuôi gia Acanthuridae, cá Mũ Serranidae (7 loài). Đối còn các họ cá có giá 
trị thực phẩm cao như cá Hồng Lutịanìdae, cá Hè Lethrinìdae, cá Kẽm Haemuỉidae, cá 
Bò da Balistidae, cá Bò giấy Monacanthidae và các họ cá có giá trị làm cảnh như cá 
Thiên thần Pomacanthidae, cá Mao Tiên Scorpaenidae chỉ ghi nhận < 5 loài trên các 
điểm rạn san hô đã khảo sát. 

Mật độ động vật không xương sống đáy tập trung chủ yếu vào nhóm cầu Gai 
đen {Diadema spp) chiếm tỉ lệ khá lớn (90%) tổng số mật độ. Kết quả cũng cho thấy 
một số loài có giá trị về kinh tế và có vai trò về sinh thái như Tôm Hùm, Óc Tù Và hầu 
như vắng bỏng tại các điểm khảo sát. 

2.4.2. - Mục tiêu: 
Sử đụng nguồn tài nguyên rạn san hô phục vụ cho hoạt động du lịch nhưng 

tránh gây những tác động tiêu cực cho môi trường và nguồn lợi biển, duy trì độ phủ 
san hô sống hiện tại, từng bước phục hồi và tái tạo san hô và nguồn lợi thủy sản, phục 
vụ phát triển du lịch và cuộc sống của cộng đồng dân cư địa phương. 

2.4.3. - Giải pháp thực hiện: 

Hiện nay, khu bảo tồn vịnh Nha Trang được xem như là một mô hình quản lý khu 
bảo tồn biển kiểu mẫu của cả nước, được sự đầu tư có chiều sâu của tỉnh cũng như các 
tổ chức quốc tế như quy môi trường toan cầu và quy quốc tế về bảo tồn thiên, quy bảo 
tồn DANIDA do đó nhiều họat động bảo tồn, quản lý tài nguyên, nguồn lợi ở khu 
bảo tồn biển vịnh Nha Trang đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện ở khu vực này. 
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Thông qua dự án khu bảo tồn biển Hòn Mun, một kế họach quản lý chi tiết, kế 
họach phân vùng khu bảo tồn biển Hòn Mun , Khánh Hòa, Việt nam đã được xây dựng 
và được phê chuẩn ờ cấp nhà nước. Có thể sử dụng các tài liệu này phục vụ công tác 
bảo tồn và phát triển bền vững rạn san hô ở vịnh Nha Trang (dự thảo toan văn về kế 
họach quản lý, kế họach phân vùng khu bào ton biển Hòn Mun , Khánh Hòa, Việt nam 
đã được lun trong cơ sở dữ liệu GIS). 

Ngoại trừ vùng lõi, các vùng khác cách quản lí nên giao cho các doanh nghiệp. 
Hiện nay, theo chúng tôi một số khu vực như Hòn Tằm, Hòn Một đã giao cho các 
doanh nghiệp quản lí. Nếu chúng ta giám sát các hoạt động của những doanh nghiệp 
này thật chặt chẽ thì việc quản lí rạn san hô rất hiệu quà. Hòn Vung, Hòn Càu công ty 
Yến Sào Khánh Hòa bảo vệ cấm xâm nhập cũng rất nghiêm túc, điều này thể hiện qua 
số liệu giám sát hàng năm về độ phủ san hô, mật độ cá rạn và động vật đáy ở hai đảo 
này. 

Vào tháng 8 năm 2007 giám đốc doanh nghiệp tại Hòn Tằm đã có đề xuất với 
Viện Hải đương học giúp họ chỉ ra các vùng cụ thể trong Hòn Tằm nhằm phát triển và 
bảo tồn rạn san hô (bao gồm khu vực nào lặn sâu, ngắm san hô bằng snorkeling, khu 
vực phục hồi rạn...) điều này thể hiện tính nghiêm túc trong việc bảo vệ rạn san hô 
khu vực Hòn Tằm của doanh nghiệp. 

Chính quyền các cấp và các cơ quan nghiên cứu phải giám sát hiệu quả bảo tồn 
rạn san hô hàng năm của các doanh nghiệp khi được giao quản lí, một vấn đề đặt ra là 
cần phải có chế tài giám sát các hoạt động bảo vệ và khai thác của các doanh nghiệp 
này, cũng như các hoạt động khác (xây dựng, làm cầu tàu...) nhằm tránh những tác 
động trực tiếp và gián tiếp lên rạn san hô ở những khu vực được giao. 

Rạn san hô trong vịnh Nha Trang chịu các mối tác động rất đa dạng cả trên bờ 
và dưới nước. Hơn nữa, đây là một vịnh thuộc câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. 
Vì vậy cần phải xây dựng một phương thức mang tính tổng hợp nhằm quản lý tài 
nguyên và môi trường biển của toàn vịnh cho sự phát triển kinh tế bền vững và bảo tồn 
một trong những vùng có tính đa dạng sinh học cao nhát cùa Việt Nam. Đê làm được 
điều này, cần thiết phải có sự thống nhất, phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan ban 
ngành chịu trách nhiệm đối với các hoạt động đang diễn ra trong vịnh. 

Đối với KBT biển vịnh Nha Trang, việc duy trì và cải tiến các hoạt động sau 
khi dự án kết thúc cần được thào luận với sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo tỉnh 
nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển và mục tiêu tồng thể của KBT, đặc biệt về 
mục tiêu bảo tồn đa dạng sình học. Vai trò và trách nhiệm của Ban quản lý KBT vịnh 
Nha Trang cần phải được nâng lên và có thể được xem như là một cơ quan chịu trách 
nhiệm chính trong việc tham mưu và quản lý cỏ hiệu quả các hoạt động phát triển kinh 
tế đang và sẽ diễn ra trong phạm vi của KBT và thậm chí ngoài KBT nhưng có thể tác 
động đến bảo tồn thiên nhiên. 

2.5.-Vịnh Cam Ranh: 
2.5.1.- Đặc điểm sinh thái và điều kiện tự nhiên: 
Khu vực vịnh Cam Ranh, chù yếu là các nền san hô chết, các rạn san hô sống 

chỉ phát triển ở Bãi Chướng (rộng 200m, 7.3 ha), mũi Giải Nanh (60m, 4.4 ha), 
Hòn Nội (rộng 40m, 5.4 ha). 
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Bãi Cạn Thủy Triều (Cam Ranh, 255 ha) là một rạn ngầm dạng nền cỏ diện tích 
rạn lớn nhất trong tỉnh, ở đây chủ yếu phủ san hô chết và lẻ tẻ các mảng nhỏ san hô 
mềm. 

Mức độ đa dạng sinh học thấp hem nhiều so với các rạn san hô ở Nha Trang và 
Vân Phong. 

về thành phần loai san hô đã ghi nhận được 12 họ, 36 giống và 118 loai, trong 
đó ưu thế thuộc về các giống Acropora, Pocỉỉỉopora, Galaxea, Fungỉa, Mỉllepora và 
Cyphastrea . 

Số lượng ỉòai cá rạn san hô và bọn động vật đáy kích thước lớn là khá cao, xấp 
xỉ so với số lượng loai ở vịnh Nha Trang và cao hơn hẳn so với vịnh Vân Phong 

về thành phần loai cá rạn đã ghi nhận được 35 họ, 72 giống và 147 loai, ưu thế 
thuộc về các giống cá Bàng Chài (Labridae), cá Thìa {Pomacentridae), có Bướm 
(Chaetodontìdae), cá Mõm Ông {Auỉostomỉdae), Cả Hồng (Lụịanidae) và cá Thù Lù 
{Zanclìdaè). 

Thành phần các ỉòai động vật không xương sống đáy kích thước lớn có lợi cho 
rạn xuất hiện nhiều ở Cam Ranh với mật độ 7 con/400 m 2 (tương đương mật độ ở Nha 
Trang), trong lúc đó ờ vịnh Vân Phong số lượng của loai này bị suy giảm đáng kể 
thậm chí nhiều nơi hầu như không phát hiện được cá thể nào. 

Nhìn chung, khu vực vịnh Cam Ranh diện tích rạn san hô không nhiều, chủ yếu 
tập trunạ vào ba bãi Cạn Thúy Triều (255 ha) chiếm trên 90% diện tích, và một so ít ở 
Đông Băc Bán Đào Cam Ranh. Đây là một Ương những khó khăn cho việc đề xuất các 
giải pháp bảo vệ. Theo chúng tôi, đối với vùng phía Đông Bắc bán đảo Cam Ranh đây 
là khu vực quân sự nên giao do lực lượng Hải Quân quản lí. Khu vực phía Đông đảo 
Bình Ba có khoảng 7.3 ha rạn san hô, trên đảo có OI đồn Biên Phòng vì vậy đôn biên 
phòng sẽ quản lí luôn diện tích san hô tại đảo này. Hiện nay tại Bãi Dài có nhiều doanh 
nghiệp đầu tư phát triển du lịch sinh thái và chác chăn sẽ có mỏ hình đưa khách du íịch 
ran Bãi Cạn, vì vậy có thể để cho các doanh nghiệp này quản lí. Giống như đã nêu ở 
trên, cằn phải có cơ chế giám sát chặt chẽ hoạt động bảo vệ và khai thác rạn san hô của 
các doanh nghiệp được giao quản lí. 

3. Giải pháp phục hồi, tạo rạn nhân tạo: 
Ngoài các rạn san hô đang phát triển tốt, việc phục hồi tái tạo rạn nhân tạo cũng 

vô cùng cần thiết, một số tiêu chí để chọn các khu vực tạo rạn nhân tạo là: 
- Nền đáy phù họp đặc biệt là nền san hô chết có săn để tạo giá bám và san hô phát 

triển. 
- Chất lượng môi trường tốt: nước trong, ít bị ảnh hưởng của lắng đọng trầm tích và 

chất ô nhiễm 
- Thuận tiện trong việc di chuyển các tập đoàn san hô từ nơi khác đến 
- Dề bảo vệ hoặc có biện pháp bảo vệ tốt. 
- Tạo điều kiện giàn khách du lịch đến các khu tham quan mới, giảm tải cho các khu 

du lịch đã phát triển đồng thời đa dạng hóa loại hình du ỈỊch ở một số khu vực du 
lịch mới cần phát triển. 

Dựa trên các kết quả nghiên cứu vừa nêu trên chúng tôi đề xuất một số khu vực 
có khả năng phục hồi và tạo rạn nhân tạo như sau: 
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• Rạn ngầm Ninh Vân (5Ỉ ha): 
Đây là một rạn ngầm độ sâu khoảng 4 - 5m, mặt bằng rộng có chất lượng môi 

trường rất phù hợp cho sự phát triển của san hô và các hệ sinh thái khác. Các nghiên 
cửu trước đây cùa các tác giả người Nga (Latypov và đồng nghiệp (1984), đã chỉ ra 
rằng nhờ đặc trưng của các đồi ngầm và máng xói (grove/spoor) tồn tại ở khu vực đã 
tạo nên một vùng rạn san hô có tính đa dạng sinh học và độ phủ cao, đặc biệt ở phần 
đỉnh rạn. Tuy nhiên hiện nay do các hoạt động khai thác quá mức và đánh bắt không 
hợp lý, rạn này đã bị suy thoái phần đỉnh rạn chỉ còn trơ nền san hô chết với mật độ 
san hô sống thấp. Trong lúc đó ờ vùng ven bờ lân cận của bãi dài Ninh Vân , Rạn 
Chảo, Bãi Cây Bàng san hô sống với độ phủ cao đang phát triền rất tốt. cần đặt ra các 
phương án thích hợp để phục hồi, tạo rạn nhân tạo ở khu vực này. Tuy nhiên, hiện tại 
ở khu vực này một trung tâm giống thủy sản quốc gia đang dự định xây dựng, điều này 
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng môi trường, rạn san hô hiện có và cả việc tạo rạn 
nhân tạo (nếu có) ở khu vực này. cần có những cân nhắc chọn lựa thích hợp giữa các 
giải pháp phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở khu vực này 

• Bãi Cỏ - Ninh Phước (33 ha), 
Bãi rộng 280 m hình thành một bãi san hô chết phía bên trong và dài san hô sống 

hẹp ở bên ngoài. Ngoài ra còn tồn tại 2 bãi cạn san hô chết nằm ở phía ngoài xa cách 
bờ khoảng Ì km. Vùng này cũng có điều kiện thuận lợi cho việc tạo rạn nhân tạo. Tuy 
nhiên hiện tại, biện pháp bảo vệ rạn nhân tạo ở khu vực này là khá khó khăn. 
• Bãi Nghèo - Hỏn Tre - Nha Trang (6. ỉ ha) 

Bãi rộng 80m: là khu vực nằm trong khu bảo tồn vịnh Nha Trang có nhiều điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triển rạn san hô, sự phát tán các nguồn dinh dưỡng, nguồn 
giống từ phía Bắc xuống (vào mùa mưa) cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho khả 
năng tăng cao tính đa dạng sinh học và nguôn lợi ở khu vực này. Việc phục hôi và tạo 
rạn nhân tạo là hoàn toàn có thể thực hiện được ở khu vực này, vấn đề quan trọng là 
làm sao có biện pháp thích hợp để quản lý và bảo vệ rạn ở khu vực này một cách hiệu 
quả nhất. 

• Khu vực Đông Bắc Hỏn Mun (4,5 ha) rộng 50m: 
Trong lúc toàn bộ dải ven bờ quanh Hòn Mun san hổ sống độ phủ cao, thì khu 

vực Đông Bắc Hòn Mun rạn san hô đang bị suy thoái, mật độ san hô sống chiếm tỉ lệ 
nhỏ. Cần phục hồi, bảo vệ và tạo rạn nhân tạo đề hình thành một quần thể san hô 
quanh hòn Mun bao gồm ran san hô tự nhiên và cả rạn nhân tạo có chất lượng tốt nhất. 

• Bãi Cạn Thủy Triều: 
Rộng 255 ha, đây là vùng rạn san hô chiếm diện tích lớn nhất (trên 90%) ở vùng 

bờ Cam Ranh, san hô ở đây có độ phủ thấp với một vài tập đoàn san hô mềm 
{Heliopora, Goniastrea, Lobophitum, Sacrophitum, Sìnuỉarỉa,...) và san hô cứng 
{Pociỉỉipora, Porites,...) nằm rãi rác trên nền rạn, thành phần loài nghèo nàn và độ đa 
dạng sinh học thấp. Một điều đáng ngạc nhiên là khu vực này có nhiều điều kiện thuận 
lợi cho sư phát triền rạn san hô với nền đáy thích họp có nhiều hang hốc (grove/spoor) 
tạo giả bám tốt cho sự phát triển của san hô, ngoài ra vị trí của vùng này nằm gần 
luồng dòng chảy thường kỳ hướng Bắc Nam, chúng đem vật liệu cũng như phát tán 
thức ăn và nguồn giống từ phía Bắc xuống, đặc biệt vào mùa mưa, đây cũng là một 
điều kiện thuận lợi khác cho sự phát triển rạn và tăng cao độ đa dạng sinh học của 
vùng. Trong lúc khu vực các đảo trong vịnh Nha Trang rạn san hô phát triển tốt, mức 
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độ đa dạng sinh học cao thì vùng này như vừa thảo luận trên đang ở tình trạng ngược 
lại. Phải chăng đặc điểm đòng chảy phức tạp và điều kiện nước sâu (?) là các yếu tố 
gây cản trở đến sự phát triển san hô ở khu vực này. Một vấn đề được đặt ra trước mắt 
là cần thử nghiệm tạo rạn nhân tạo ở vài vị trí khác nhau trong mối liên quan với 
dòng chảy trong vùng (khu vực đón dòng chảy, khu vực khuất dòng, các khu vực trung 
gian,...). Đặc điểm dòng chảy ở khu vực này cũng cần được nghiên cửu chi tiết. Việc 
phát triển tạo rạn nhân tạo trên diện rộng sẽ được thực hiện sau khi tìm được giải pháp 
hiệu quả từ các nghiên cứu vừa nêu trên. Việc thành công tạo rạn nhân tạo ở khu vực 
này (nếu được) sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển du lịch ở khu vực bãi Dài -

Cam Ranh mà đã được chính phủ đưa vào quy hoạch tổng thề về du lịch tỉnh Khánh 
Hòa đến năm 2020. Hơn thế nữa sự thành công của kế hoạch tạo rạn nhân tạo ở khu 
vực này sẽ là tiền đề để hình thành nên một "đa giác" du lịch bền vững và bảo tồn biển 
"Hòn Mun - Sông Lô - Bãi Dài Cam Ranh - Bãi cạn Thủy Triều - Đảo Yến" 

Các sơ đồ thể hiện các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững rạn san hô ở 3 
khu vực Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh được chỉ ra ở các hình 51, 52 và 53. 

109*10' 109°12' log'14' 109°16' 109°18' 109°2Ữ 109°2Z 

109°10' ĩoaf\2 109°14 109"l6" 109°18' 109̂ 0' 109°22' 

Hình 51: Các giải pháp bào tồn và phát triển bền vừng khu bảo tồn biển vịnh Nha 
Trang (tham khảo bản đồ phân vùng chính thức đã được phê duyệt của MPA Hòn Mun 

- có bồ sung các điểm đề xuất phục hồi và tạo rạn nhân tạo ) 
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10Ỡ15 10SM9 10Ổ23 10Ổ27 

10Ỡ15 10Ỡ19 10Ổ23 10Ổ27 

Hình 52: Các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững rạn san hô vịnh Vân Phong 
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10^09' 10^12- 10ố*15' 10^18' 10̂ 21* 

GHI CHÚ: 

9 : Vung lõi cáp I 

B : V ùng lõi cáp li 

À : Vùng dem 

: Khu vực dè xuất phục hối 
va tạo ran nhấn tạo 

10^09' 10̂ 12" 10̂ 15* 10ỐM8' 100*21" 

Hình 53: Các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững rạn san hô vịnh Cam Ranh 
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4.- Giải pháp sử dụng hiệu quả, hợp lý cơ sở dữ liệu - GIS trong việc tìm 
kiếm, xác định vị trí của các rạn san hô: 

Kết quả của đề tài đã chỉ ra 114 điểm phân bố san hô của toàn tỉnh Khánh Hòa 
và được lưu vào CSDL-GIS về phân bố rạn san hô vùng ven bờ Khánh Hòa ở các sơ 
đồ tỉ lệ lớn. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu này sẽ hổ trợ đắc ỉực cho các nhà quản lý, các 
nhà hoạch định chính sách các nhà đầu tư xây dựng các dự án phát triển kinh tế ở vùng 
ven bờ tìm kiếm, xác định một cách nhanh nhất và chính xác vị trí phân bố, các đặc 
trưng về hình thải rạn san hô ở 114 điểm rạn nói trên, cũng như các đặc trưng về tính 
đa dạng sinh học, nguồn lợi ở một số rạn điền hình mà đề tài đã thực hiện. Từ đó giúp 
họ có cái nhìn tổng quan hơn về hiện trạng của khu vực, chọn lựa các vị trí thích họp 
xây dựng dự án cũng như hổ trợ một phần cho việc đánh giá tác động môi trường ở các 
khu vực này trước khi xây dựng dự án. 

CSDL-GIS nếu được nâng cấp, cập nhật thường xuyên sẽ là công cụ hiệu quả 
cho việc quảng bá các hoạt động du lịch, đầu tư cũng như phục vụ cho các mục đích 
khác nhau như nghiên cứu, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ các kết quả nghiên cứu, đề tài đã rút ra một số kết quả chính như sau: 
Ì.- Đặc điềm phân bố và diện tích rạn san hô : 

Bằng phương pháp xử lý ảnh viễn thám dựa trên nguồn ảnh ALOS - AVNIR2 
chụp ngày 17 tháng 7 năm 2007, bức tranh chi tiết về phân bố rạn san hô vùng ven bờ 
tỉnh Khánh Hòa đã được xây dựng. Diện tích phân bố của rạn san hô ở vùng ven bờ 
Khánh Hòa được ước tính tổng cọng là 3266 ha tập trung ở các khu vực chính như: 
Rạn san hô trong vịnh Bến Gỏi (584.3 ha), bờ Đông vịnh Vân Phong (476.6 ha), bờ 
Tây Nam vịnh Vân Phong (337.1 ha), vịnh Bình Cang (142.4 ha), vịnh Nha Trang 
(775.9 ha), Cam Ranh ( 325 ha). 

Kết quả xử lý viễn thám cũng đã chỉ ra i 14 điểm phân bố rạn san hô với các chỉ 
tiêu cụ thể về vị trí (kinh, vĩ độ), độ dài, độ rộng, diện tích cũng như các đặc điềm khác 
nhau của từng vùng rạn. 

Ì.- Đặc điểm đa dạng sình học và nguồn lợi trên rạn san hô vùng ven bờ Khánh 
Hòa: 

1.1. - Đặc điểm hình thái cấu trúc rạn san hô: các rạn san hô ở vùng ven bờ 
Khánh Hòa được đặc trưng bởi hai kiểu rạn chính là kiểu rạn riềm và rạn nền. 

+ Rạn riềm ở vùng ven bờ Khánh Hòa chủ yếu là rạn riềm không điển hình với độ 
rộng bãi thường hẹp, bãi dốc đứng, san hô phát triển tốt đến vùng nước sâu. 

+ Vùng ven bờ Khánh Hòa là khu vực tồn tại nhiều rạn nền có điện tích rộng, rất 
đặc trưng như Bãi Cạn lớn (Nha Trang), bãi cạn Thủy Triều (Cam Ranh), Rạn 
Chảo (Ninh Vân) 
1.2. Đặc điềm đa dạng sinh học thành phần loai: vùng ven bờ Khánh Hòa là 

khu vực rạn san hô phát triển tốt và có mức độ đa dạng sinh học cao. Dựa trên các kết 
quả tồng hợp và các khảo sát bồ sung , đã xác định chi tiết thành phần lòai của san hô, 
cá rạn san hô và các các loai động vật đáy kích thước lớn trên các rạn san hô. 

về chi tiết: 
+ Vịnh Nha Trang ià khu vực có tính đa dạng sinh học cao với sự tồn tại nhiều 

loai san hô, cá rạn san hô và cả bọn động vật đáy kích thước lởn. 
+ Vịnh Vân Phong có tính đa dạng sinh học trung bình, với số lượng họ, giống 

và loai san hô, cá rạn san hô và động vật đáy kích thước lởn thấp hem hẳn so 
với vịnh Nha Trang. 

+ Vịnh Cam Ranh là khu vực có thành phần loai san hô thấp nhất so với 2 vùng 
Nha Trang và Cam Ranh, nhưng số lượng loai cá rạn san hô và bọn động vật 
đáy kích thước lớn là khá cao, xấp xỉ so với số lượng loai ở vịnh Nha Trang và 
cao hơn hẳn so với vịnh Vân Phong. 
1.3. - Độ phủ của san hô: 

- Các kết quả đánh giá nhanh bằng phương pháp Mantatow cho thấy, hiện nay 
các khu vực san hô cứng còn có độ phủ cao là Rạn Trào, Bãi dài Ninh Vân , Hòn Mun, 
Hòn Vung và Hòn Càu. San hô mềm có độ phù tồn tại ở các khu vực như Rạn Trào, 
Hòn Mun, Hòn Tầm và Hòn Vung. 
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- Từ kết quả khảo sát mặt cất điềm (reef chech) ở 30 điểm rạn cho thấy: độ phủ 
san hô trung bình toàn tỉnh đạt 20,7% , trong đó độ phủ san hò ở Vinh Nha Trang và 
Vân Phong gần bàng nhau. trong khi đó, ở Cam Ranh độ phủ đạt rất thấp (chỉ băng 
50% hai khu vực còn lại). Các khu vực bãi cạn ngẩm chiếm một diện tích khả lớn gần 
bằng 50% diện tích rạn san hô toàn tỉnh, nhưng chủ yếu là nền san hô chết, độ phủ san 
hô và đặc điềm đa dạng sinh học thấp. 

1.5. - Mật độ cá rạn san hô : 
Qua 30 điểm rạn khảo sát, cho thấy mật độ cá rạn trung bình toàn tỉnh đạt 275 

con/400m2, khu vực Nha Trang có mật độ vượt trội hơn nhiều so với hai khu vực còn 
lại. Kết quả cũng cho thấy mật độ các cá rạn san hô chủ yếu tập trung vào nhóm cá có 
kích thước nhỏ hơn 10 em chiếm tỉ lệ trên 80%. 

1.6. - Mật độ của các nhóm Động vật không xương sống kích thước lớn : 
Trung bình 62 con/400m2, nhìn chung mật độ các nhóm này không khác nhau 

nhiều giữa các khu vực và chủ yếu ưu thế vẫn ỉa nhóm cỏ hại cho rạn san hô như: cầu 
gai đen {Diadema spp) và cả Sao biển gai (Acanthaster pỉancĩ) chúng chiếm trên 90% 
các đối tượng khác. 

- Các nhóm có giá trị kinh tế và sinh thái như Tôm bác sĩ, Tôm Hùm, Ốc Tù 
Và, Trai Tai tượng, Hải Sâm... hầu như rất hiếm gặp hoặc chỉ xuất hiện một vài cá 
thể, điều này cũng phàn ánh tình trạng khai thác quá mức nguồn lợi các sinh vật sống 
trên rạn san hô ở ven bờ Khánh Hòa. 

- Một điểm đáng chú ý khác là : ương khi ở Nha Trang và Cam Ranh thành 
phần các loai động vật không xương sống đáy kích thước lớn có lợi cho rạn còn xuất 
hiện nhiều, thì ờ vịnh Vân Phong số lượng của loai này bị suy giảm đáng kể thậm chí 
nhiều nơi hầu như không phát hiện được cá thể nào. 

1.7. - Đã sử dụng biểu đồ đánh giá độ bền vững - SAM (SAM - Sustainable 
Assessement Mapping) và chỉ số an toan sinh thái EDI (EDI : Ecoỉogical Dowjoint 
Index) Để lượng hóa các sức ép lên rạn san hô hiện tại ở vùng ven bờ Khánh Hòa cũng 
như xác định các mục tiêu (kỳ vọng) để bảo vệ và sử dụng bền vừng rạn san hô. 

Việc kết nối trực tiếp biểu đồ SAM và chỉ số EDI với các công cụ GIS đã cho ta 
một bức tranh trực quan về độ bền vững (an toan) của hệ sinh thái san hô toan vùng 
biển ven bờ Khánh Hòa thông qua 3 khu vực cụ thể với 30 điểm rạn khảo sát: Vịnh 
Vân Phong (14 điểm), Vịnh Nha Trang (12 điểm) và vịnh Cam Ranh (4 điểm). 

Két quả phân tích cho thấy: 
2.- Đã đánh giá một cách chi tiết tác động tự nhiên và họat động nhân sinh ảnh 

hưởng trực tiếp và gián tiếp lên các rạn san hô ở vùng ven bờ Khánh Hòa dựa trên tài 
liệu khảo sát trực tiếp cũng như gián tiếp thông qua các bằng chứng nhận được từ phân 
tích ảnh viễn thám. Các tác động chính ảnh hưởng đèn tình trạng sức khỏe rạn san hô ở 
vùng ven bờ Khánh Hòa là . 

2.1. - Các tác động tự nhiên: bão, dòng vật chất từ lục địa, sự biến thiên nhiệt độ 

2.2. - Các tác động nhân sinh; Khai thác quá mức, khai thác hủy diệt, khai thác 
nguyên liệu san hô , ô nhiễm môi trường, nuôi trồng thủy sàn, phát triển vùng bờ và 
sinh vật địch hại. 
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2.3.- Bằng mô hình Reef át Risk đã xác định được các khu vực rạn san hô đang 
bị đe dọa nghiêm trọng bởi các họat động nhân sinh và sự cố môi trường . 

3. -. Đã xây dựng một cơ sở dừ liệu GIS quản ỉý hiệu quả các đặc điềm đa dạng 
sinh học, nguồn lợi trên rạn san hô ở vùng ven bờ Khánh Hòa. 

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu này sẽ hồ trợ đắc lực cho các nhà quản lý, các nhà 
hoạch định chính sách, các nhà đầu tư xây dựng các dự án phát triển kinh tế ở vùng 
ven bờ tìm kiếm, xác định một cách nhanh nhất và chính xác vị trí phân bố, các đặc 
trưng về hình thái rạn san hô ở 114 điểm rạn nói trên, cũng như các đặc trưng về tính 
đa dạng sinh học, nguồn lợi ở 30 điểm rạn điển hình mà đề tài đã thực hiện. Từ đó 
giúp họ có cái nhìn tồng quan hơn về hiện trạng của khu vực, chọn lựa các vị trí thích 
họp xây dựng dự án cũng như hỗ trợ một phần cho việc đánh giá tác động môi trường 
ở các khu vực này trước khi xây dựng dự án. 

CSDL- GIS được thiết kế dể sử dụng cho mọi đối tượng trong việc cập nhật, 
tìm kiếm, in ấn thông tin. 

CSDL-GIS nếu được nâng cấp, cập nhật thường xuyên sẽ là công cụ hiệu quả 
cho việc quảng bá các hoạt động du lịch, đầu tư cũng như phục vụ cho các mục đích 
khác nhau như nghiên cứu, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng. 

4. - Đã đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững rạn san hô ở 
vùng ven bờ Khánh Hòa. 

4.1. - Việc quản lí, bảo tồn rạn san hô ở vùng ven bờ Khánh Hòa nên thực hiện 
theo một số mô hình sau: 

a) Quản lý và sử dụng rạn san hô với sự tham gia của cộng đồng 

b) Phát triền đu lịch bền vững dựa vào nguồn tài nguyên san hô: 
4.2. - Đã đề xuất một số khu vực cần phục hồi và tạo rạn nhân tạo ở: Rạn Nệầm 

- Ninh Vân , Bãi cỏ - Ninh Phước, Bãi Nghèo - Hòn Tre - Nha Trang, Tây Bắc -

Hòn Mun và Bãi cạn Thủy Triều. Vị trí, diện tích, quy mô thực hiện đã được trình bày 
cụ thể trong báo cáo. 

5. - Kiến nghị: 
- Cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá hiện trạng tài nguyên, nguồn lợi của các hệ 

sinh thái ven bờ khác như thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và đất ngập nước,... ờ vùng 
ven bờ Khánh Hòa phục vụ công tác quản lý tổng họp vùng ven bờ , khai thác chúng 
một cách hiệu quả và bền vững. 

- Cần nâng cấp cơ sở dữ liệu vừa nêu theo hướng quản iý tồng hợp vùng ven 
bờ. Ngoai việc quản lý tài nguyên, nguồn lợi của các hệ sinh thái ven bờ điển hình như 
vừa nêu. cần có các công cụ thích hợp (tích hợp trong cùng một CSDL) để quản lý tốt 
các vấn đề về kinh tế xã hội, quản lý cộng đồng, về quan trắc và giám sát môi trường 
ven bờ một cách hiệu quả nhất. 

- Các hệ hổ trợ quyết định (Decision Support System - DSS) cũng là một hợp 
phần không thể thiếu trong cơ sở dừ liệu nâng cấp. 

- Cơ sở dữ liệu này cũng cần nâng cấp quản lý theo phương thức mạng Client -

Server, sao cho các thành phần khác nhau trong tỉnh đều có thể sử dụng, cung cấp, và 
chia sẻ thông tin từ nguồn dữ liệu tổng hợp. 
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